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291.6. Nhiệm vụ 6: Xây dựng quan điểm và mục tiêu phát triển tổng quát; các chủ đề/trụ cột phát triển; xây dựng kịch bản phát triển; mục tiêu cụ thể và định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực; xác định những đột phá, những ưu tiên thực hiện qui hoạch;...
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LỜI MỞ ĐẦU


1. Sự cần thiết xây dựng nhiệm vụ qui hoạch tỉnh Gia Lai
Qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường, phát triển hạ tầng và vùng lãnh thổ là một trong những công cụ quan trọng để cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước, huy động mọi nguồn lực, lợi thế đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển văn hóa xã hội trên địa bàn; là cơ sở xây dựng các kế hoạch 5 năm, hàng năm của địa phương theo từng cấp độ của quản lý. Để qui hoạch phát huy được vai trò của nó, bản qui hoạch cần được tổ chức xây dựng một cách khoa học, đáp ứng các yêu cầu, phù hợp với các điều kiện tổ chức thực hiện qui hoạch và năng lực của các đơn vị tư vấn qui hoạch, trong đó việc xác định nhiệm vụ qui hoạch phục vụ cho việc lựa chọn các đơn vị tư vấn, định hướng cho các đơn vị xây dựng qui hoạch là một trong các yêu cầu mang tính cấp thiết. 

Tỉnh Gia Lai có vị trí rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng của vùng Tây Nguyên, là cửa ngõ giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội với Duyên Hải Miền Trung, Đông Nam Bộ và với quốc tế, đặc biệt là Campuchia, Lào. Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biệt là trong giai đoạn 2010-2020, Tỉnh đã có những bước tiến đáng kể, nền kinh tế bước đầu phát triển, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, phát huy được những lợi thế so sánh, có đóng góp ngày càng lớn và quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của vùng và cả nước.


Để thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh nhanh hơn, đảm bảo hiệu quả và bền vững, đạt được mục tiêu tăng trưởng đề ra trong giai đoạn 2020-2025 theo tinh thần của Đại hội Đảng lần thứ XVI của Tỉnh (mức tăng trưởng đạt mức 11-12%/năm), trong những năm tiếp theo cần phải nghiên cứu lập Qui hoạch Tỉnh. Đây là việc làm cần thiết và cấp bách, là đòi hỏi cấp thiết của Lãnh đạo và nhân dân toàn Tỉnh.

Thực hiện Luật Qui hoạch năm 2017 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Qui hoạch 2017, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lập Qui hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo Luật Qui hoạch, Qui hoạch tỉnh Gia Lai được nghiên cứu, xây dựng trên cơ sở tích hợp các nội dung, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực và các huyện, thị xã, thành phố có liên quan đến kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh có tính tới yếu tố liên vùng và hội nhập kinh tế quốc tế.

Một số chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đang được nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện như: Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021-2030, các qui hoạch được xây dựng mới theo Luật Qui hoạch (qui hoạch tổng thể quốc gia, qui hoạch sử dụng đất quốc gia, qui hoạch ngành quốc gia, qui hoạch vùng) sẽ có tác động trực tiếp đến định hướng phát triển của tỉnh Gia Lai trong những năm tới. Mặt khác, theo yêu cầu của Luật Qui hoạch, việc xây dựng Qui hoạch tỉnh Gia Lai là để cụ thể hóa qui hoạch tổng thể quốc gia, qui hoạch ngành quốc gia, qui hoạch vùng ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Sự tác động của bối cảnh quốc tế, trong nước và thực tiễn phát triển của Tỉnh, đặt ra yêu cầu cần thiết phải xây dựng mới qui hoạch: Yêu cầu đặt ra từ cách mạng công nghiệp 4.0; Việt Nam tham gia vào một loạt Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đang triển khai đồng thời đàm phán nhiều hiệp định thương mại tự do lớn (RCEP, Việt Nam - Israel, khối EFTA, Hiệp định thương mại Việt Nam-EU (EVFTA) là những yếu tố quan trọng thúc đẩy thương mại và đầu tư. Chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn (Mỹ - Trung Quốc - EU) sẽ có tác động lớn đến chính sách đầu tư, thương mại của các quốc gia.

Do vậy, việc nghiên cứu và xây dựng Qui hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là rất cần thiết theo yêu cầu của hướng tiếp cận mới phù hợp với bối cảnh trong nước và quốc tế, tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội nhanh, hiệu quả và bền vững; nâng cao chất lượng tăng trưởng. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh dựa trên cách mạng công nghiệp 4.0 và kinh tế thị trường. Tập trung phát triển các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch; phát triển khu vực tư nhân; xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo. Tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại có trọng tâm, trọng điểm. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, các nguồn vốn đầu tư để phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị. Xây dựng Gia Lai trở thành trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên và vùng động lực trong Tam giác phát triển ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.
2. Các căn cứ pháp lý xác định nhiệm vụ lập qui hoạch

2.1. Các văn kiện chính của Đảng có liên quan

- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII ngày 28/01/2016 của Đảng Cộng sản Việt Nam, bao gồm cả Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020; 

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

- Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới;

- Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/01/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế;


- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

- Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; 

- Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; 

- Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; 


- Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã;

- Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn...


- Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới;

- Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ chính trị về hội nhập quốc tế.
- Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV và các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ;

2.2. Các văn bản chính của Quốc hội và Chính phủ có liên quan

- Luật Qui hoạch (Luật số 21/2017/QH14);

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến qui hoạch (Luật số 28/2018/QH14);

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến qui hoạch (Luật số 35/2018/QH14);


- Luật Đầu tư công (Luật số 39/2019/QH14);


- Luật Đo đạc và bản đồ (Luật số 27/2018/QH14);

- Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;
- Quyết định số 878/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/7/2019 thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập qui hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.


- Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Qui hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030;


- Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Qui hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;



- Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 09/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Qui hoạch tổng thể phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030;


- Quyết định số 879/QĐ-TTg ngày 09/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030;


- Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 25/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Qui hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;


- Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Qui hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;


- Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh; 


- Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 


- Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”;


- Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 02/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Qui hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;


- Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu;


- Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

- Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Chính phủ về Kết hợp quốc phòng với kinh tế và kết hợp kinh tế với quốc phòng;
- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ về việc qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Qui hoạch;

- Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới;

- Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về định mức cho hoạt động qui hoạch;


- Thông tư số 113/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính Qui định về giá trong hoạt động qui hoạch.

- Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học Công nghệ về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

- Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính về qui định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
- Các văn bản rà soát, đánh giá Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai đến năm 2020.

- Các văn bản đánh giá Qui hoạch phát triển các ngành nông, lâm nghiệp và ngư nghiệp; Qui hoạch phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng; Qui hoạch phát triển các ngành dịch vụ và các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao... Qui hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường...
2.3. Tóm tắt rà soát, đánh giá thực hiện qui hoạch thời kỳ trước 

2.3.1.Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra

i) Các mục tiêu và chỉ tiêu kinh tế
  Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 đạt 7,93%, tăng cao hơn so với tốc độ tăng bình quân của cả nước. Đây là sự nỗ lực rất lớn, tạo ra sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội.

- GRDP nền kinh tế đến năm 2020 đạt 81.685,5 tỷ đồng, gấp 1,66 lần so với năm 2015.

- Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 54,42 triệu đồng, tăng 1,55 lần so với năm 2015, đạt so với Nghị quyết Đại hội XV đề ra.

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đến năm 2020, tỷ trọng ngành nông lâm thủy sản chiếm 36,64%, công nghiệp – xây dựng chiếm 28,95%, dịch vụ chiếm 34,61%, cụ thể:

+ Tỷ trọng Ngành nông lâm thủy sản giảm 3,6%; ngành công nghiệp xây dựng tăng 2,18%, dịch vụ tăng 1,42%.

+ Kim ngạch xuất khẩu tăng gấp 2 lần so với năm 2015, tăng bình quân hằng năm đạt 18,55%, đến năm 2020 đạt 630 triệu USD
ii). Các mục tiêu và chỉ tiêu về văn hóa - xã hội

-  Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo trong độ tuổi đến lớp năm 2019 đạt 88,5%.

- Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp tiểu học đạt 99,9%, cấp THCS đạt 90% tăng 13,7% so với đầu nhiệm kỳ, trung học phổ thông đạt 51,5 (52%). 

- 100% xã, phường, thị trấn đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập THCS. 
- Tỷ lệ người biết chữ đạt 94,33%. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề nông thôn năm 2019 đạt 35,4% (tăng so với kế hoạch đặt ra 35%), góp phần nâng cao tỷ lệ lao động đào tạo nghề của cả tỉnh lên 55% (đạt mục tiêu đặt ra)
- Các chương trình mục tiêu Y tế - Dân số triển khai có hiệu quả, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ hàng năm được duy trì ở mức 97%; tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ dưới 5 tuổi giảm còn 18,9%. Đến năm 2020 đạt số bác sĩ/vạn dân đạt 8 bác sỹ;  số giường bệnh/vạn dân đạt 27,4 giường; 100% xã có bác sĩ; tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt trên 90%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 11,5‰; tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế đạt trên 91,05% vào năm 2020.

- Tỷ lệ hộ nghèo từ 19,71% năm 2015 giảm còn dưới 5% vào cuối năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS từ 40,1% giảm xuống dưới 10% vào cuối năm 2020, vượt chỉ tiêu đề ra. 

iii) Các chỉ tiêu về môi trường

- Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt trên 99%; 

- Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh đạt 95%.

- Tỷ lệ chất thải y tế, nguy hại được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn năm 2019 đạt 90%, năm 2020 đạt 100%

2.3.2. Khái quát các kết quả đạt được:
Qua 5 năm tổ chức triển khai thực hiện qui hoạch kinh tế xã hội và các ngành giai đoạn 2011-2020, định hướng 2030, với sự nỗ lực quyết tâm của lãnh đạo Tỉnh, sự quan tâm của Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương, sự hưởng ứng, đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được kết quả khá khả quan trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, năm sau tăng khá hơn so với năm trước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Một số chương trình, dự án nông nghiệp được chú trọng thực hiện, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng có chuyển biến rõ nét; các chỉ tiêu về thu ngân sách nhà nước, giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hoá, kim ngạch xuất khẩu, tổng nguồn vốn huy động, cho vay, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đều tăng. Đầu tư công có nhiều tiến bộ, vốn được bố trí tập trung và có trọng tâm, trọng điểm.

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được chú trọng. Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp bước đầu có chuyển biến. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng, đầu tư khu vực tư nhân khởi sắc. Cơ sở hạ tầng xã hội được quan tâm đầu tư, thúc đẩy sự kết nối và lan tỏa giữa các địa phương. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, đã huy động được nhiều nguồn lực cho nông thôn mới. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; thu nhập bình quân đầu người tăng; giáo dục, y tế và các chính sách xã hội được quan tâm; trật tự an toàn xã hội được giữ vững, biên giới ổn định. 

2.3.3. Một số khó khăn vướng mắc và nguyên nhân.

Quy mô nền kinh tế còn nhỏ, tiềm năng phát triển kinh tế của các ngành rất lớn nhưng mức độ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và du lịch.

Sản xuất nông nghiệp còn gặp khó khăn, diễn biến thời tiết không thuận lợi, vẫn còn xảy ra dịch bệnh trên cây trồng, con vật nuôi. Giá cả nông sản xuống thấp ảnh hưởng đến việc tái đầu tư và làm giảm thu nhập của nông dân.

Ngành công nghiệp phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Năng lực chế biến một số ngành hàng còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu của sản xuất nguyên liệu và thị trường tiêu thụ. Công nghệ chế biến nông sản chưa hiện đại, phần lớn sản phẩm xuất khẩu là sản phẩm sơ chế thô. 
Hoạt động thương mại, dịch vụ có sự phát triển tuy nhiên vẫn chưa có sự phát triển đột phá. Các mặt hàng xuất khẩu vẫn chủ yếu là nông sản, giá trị kinh tế còn thấp. Thu ngân sách vẫn chưa đủ cân đối chi trên địa bàn, tỷ lệ nhận sự trợ cấp từ ngân sách Trung ương còn cao. Nợ xấu ngân hàng có chiều hướng tăng lên.
Việc nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh vẫn còn một số mặt hạn chế, chưa đạt được như mục tiêu đề ra. Triển khai của một số dự án còn chậm; chất lượng, hiệu quả của các dự án đầu tư còn chưa cao; một số quy định liên quan đến lĩnh vực đầu tư, môi trường, đất đai có sự thay đổi theo hướng chặt chẽ hơn làm tăng chi phí, thời gian của doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính.
Nguồn lực đầu tư phát triển còn khó khăn. Còn nhiều dự án ngoài ngân sách chậm triển khai, còn nhiều vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện.

Trong liên kết vùng giữa các tỉnh Tây Nguyên: Mô hình phát triển kinh tế của các tỉnh trong vùng tương đối giống nhau nhưng thiếu sự phân công giữa các tỉnh trong phát triển kinh tế. Các địa phương vẫn áp dụng mô hình phát triển theo chiều rộng, chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên, lao động giá rẻ, xuất khẩu nguyên liệu thô, do đó hiệu quả thấp và không bền vững. Nhiều sản phẩm chủ lực như cà phê, chè, tiêu,... chưa có liên kết theo chuỗi giá trị, chuỗi sản phẩm.
Quy mô giáo dục và đào tạo tuy có bước phát triển nhưng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học chưa được đầu tư và trang bị đầy đủ, nhiều nơi còn thiếu phòng học, phòng chức năng khác. Chất lượng, hiệu quả của giáo dục đào tạo chưa đồng đều giữa các vùng; giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh vẫn còn hạn chế; vấn đề an ninh học đường vẫn còn xảy ra; tình trạng học sinh bỏ học vẫn còn diễn ra.
Kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững, số hộ đã thoát nghèo nhưng mức thu nhập nằm sát chuẩn nghèo còn lớn, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trong tổng số hộ nghèo còn cao và giảm chậm; khoảng cách giàu nghèo giữa đô thị và nông thôn, giữa đồng bào kinh và đồng bào dân tộc thiểu số, phân hóa xã hội có xu hướng ngày càng gia tăng.. .
3. Mục tiêu của xác định nhiệm vụ lập qui hoạch
- Nhiệm vụ lập qui hoạch tỉnh nhằm xác định rõ mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, phương pháp và nội dung lập qui hoạch tỉnh... tạo sự đồng bộ về Qui hoạch giữa Gia Lai với các địa phương khác và có sự kết nối giữa qui hoạch cấp quốc gia với qui hoạch vùng, phát huy các tiềm năng, lợi thế và là cơ sở  để xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh phát triển theo hướng Nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái hiệu quả và bền vững.
- Xác định rõ những vấn đề mang tính đặc thù, những điểm nhấn trong các nội dung qui hoạch của tỉnh theo hướng xem xét đến tiềm năng lợi thế và những đặc điểm mang tính đặc thù khác của địa phương triển khai lập qui hoạch cấp tỉnh. Qui hoạch tỉnh sẽ là công cụ quan trọng giúp cho các địa phương trong tỉnh hoạch định chiến lược, không gian phát triển, đảm bảo tính đồng bộ giữa các qui hoạch cấp quốc gia với qui hoạch vùng và qui hoạch tỉnh, qui hoạch nông thôn và đô thị nhằm khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của tỉnh để phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. 
- Nghiên cứu xác định vị thế của Gia Lai so với vùng Tây Nguyên và các tỉnh lân cận như Đắk Lắk, Kon Tum, vành đai kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia. Tập trung đầu tư nguồn lực phân bố sản xuất, chuyển đổi mô hình sản xuất phù hợp, thu hút đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư lớn nhằm tạo khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phối hợp đồng bộ giữa đầu tư cơ sở hạ tầng, các điều kiện về giáo dục, đào tạo, y tế thể thao, an ninh quốc phòng và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện qui hoạch tỉnh. Phấn đấu Gia Lai trở thành tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững trong thời kỳ qui hoạch. 
4. Yêu cầu của xác định nhiệm vụ qui hoạch cấp tỉnh

- Phải phù hợp với các căn cứ pháp lý hiện hành về lập, thẩm định và tổ chức thực hiện qui hoạch cấp tỉnh.

- Phải bao quát hết tất cả các công việc cần triển khai trong qui hoạch cấp tỉnh.

- Phải quan tâm đến các vấn đề đặc thù, các lợi thế và tiềm năng, các điểm nhấn trong phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, môi trường và các vấn đề khác của địa phương.

- Phải phù hợp với các điều kiện triển khai các hoạt động từ lập đến thẩm định và triển khai tổ chức các qui hoạch đã được phê duyệt.

- Phải rõ ràng, cụ thể, phục vụ tốt cho lựa chọn đơn vị tư vấn, ký kết và phối hợp giữa đơn vị tư vấn với các đơn vị quản lý nhà nước về qui hoạch trong lập và thẩm định qui hoạch cấp tỉnh.

5. Phương pháp xác định nhiệm vụ qui hoạch

Xác định nhiệm vụ Qui hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thực hiện dựa trên việc vận dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau:
- Phương pháp thu thập, tổng hợp và phân tích số liệu được sử dụng thu thập các thông tin chung, thông tin có liên quan ở cấp quốc gia, vùng và tỉnh Gia Lai, bao gồm các chuyên đề đánh giá về các ảnh hưởng của hội nhập, của phát triển kinh tế quốc gia, vùng Tây Nguyên, các Qui hoạch chung, qui hoạch các ngành, lĩnh vực cấp tỉnh, cấp huyện trước đây... để thấy rõ những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng qua đó ảnh hưởng đến lập qui hoạch giai đoạn mới.
- Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa: Khảo sát ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị, thành phố thông qua xác định các đề cương báo cáo, các biểu mẫu điều tra…để xác định các vấn đề đặc thù cần nhấn mạnh trong lập qui hoạch.
- Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo: Phương pháp chuyên gia được sử dụng trong tọa đàm, hội thảo, lấy phiếu xin ý kiến với các chuyên gia là các nhà quản lý cấp tỉnh, Trung ương để xác định các nhiệm vụ qui hoạch, nhất là mức độ thể hiện các nội dung sẽ tích hợp trong qui hoạch. 

- Phương pháp thống kê và dự báo: Được sử dụng trong phân tích các số liệu thống kê về tăng trưởng kinh tế - xã hội, về so sánh đánh giá thực hiện qui hoạch. Đặc biệt sử dụng các phương pháp dự báo nội, ngoại suy để tính toán các nhân tố ảnh hưởng, xác định các chỉ tiêu qui hoạch các giai đoạn 2021 - 2025; 2026 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Qua đó đưa ra các yêu cầu về tính toán cho các đơn vị tư vấn lập qui hoạch...

NỘI DUNG CÁC NHIỆM VỤ QUI HOẠCH

Để bảo đảm việc lập qui hoạch tỉnh Gia Lai thực hiện đầy đủ các nội dung được đề ra trong Luật Qui hoạch 2017, Nghị định 37/2019/NĐ-CP và Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT, đồng thời thể hiện được các điều kiện đặc thù và định hướng phát triển của tỉnh trong thời kỳ qui hoạch, khi xây dựng các nội dung của lập qui hoạch tỉnh Gia Lai cần phải thực hiện các nhiệm vụ chính sau: 

1. CÁC NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN QUI HOẠCH
1.1. Nhiệm vụ 1.  Xác định rõ sự cần thiết qui hoạch tỉnh Gia Lai. Hệ thống hóa các căn cứ pháp lý; mục tiêu, yêu cầu, phạm vi, nhiệm vụ qui hoạch. Xác định các phương pháp và nội dung qui hoạch phù hợp, đầy đủ các sản phẩm qui hoạch
1.1.1. Xác định sự cần thiết qui hoạch
1.1.1.1. Nội dung cần thể hiện trong “Sự cần thiết qui hoạch”:
- Cần làm rõ vai trò và tính chất của Qui hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 theo Luật qui hoạch mới, sự khác biệt so với qui hoạch cũ, với các tiềm năng và lợi thế về tài nguyên thiên nhiên và nguồn nhân lực hiện có và trong tương lai của tỉnh Gia Lai.
- Tổng kết đánh giá ngắn gọn các nội dung đạt được của qui hoạch cũ, những nội dung còn hạn chế, đòi hỏi phải thay đổi.
- Qui hoạch tỉnh được lập trong bối cảnh địa phương bước vào giai đoạn phát triển mới, giai đoạn 2021 - 2025, với các thời cơ và thách thức mới cả trong nước và quốc tế; Đồng thời để nhằm đạt được các mục tiêu và định hướng phát triển trong thời kỳ qui hoạch theo tinh thần của đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, phấn đấu phát triển Gia Lai trở thành trung tâm kinh tế văn hóa vùng Tây Nguyên có tốc độ phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững. 
1.1.1.2. Yêu cầu xác định sự cần thiết

- Tìm hiểu và nắm chắc các tài liệu về Luật và văn bản dưới luật về qui hoạch mới; các văn bản qui hoạch và đánh giá thực hiện qui hoạch; các yêu cầu xây dựng các văn bản văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2025 để đáp ứng yêu cầu và tạo sự đồng bộ giữa các định hướng qui hoạch và của Đại hội.

- Thể hiện đầy đủ, ngắn gọn, chặt chẽ làm nổi nên những lý do cần triển khai qui hoạch mới. 
- Thể hiện được ý chí đổi mới của lãnh đạo, thể hiện tầm nhìn phát triển của Gia Lai trong giai đoạn mới với sự phát triển đồng bộ các ngành, lĩnh vực, và có bước đột phá ở một số ngành mà Gia Lai có lợi thế như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch nhằm thu hút đầu tư và thống nhất trong triển khai thực hiện theo một quan điểm chung. 

- Các điều kiện đặc thù về tự nhiên, kinh tế xã hội, đặc thù về văn hóa và bản sắc dân tộc để có các phương án bố trí các hoạt động kinh tế văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của Gia Lai là khác biệt so với các tỉnh khác.  

1.1.2. Hệ thống hóa các căn cứ pháp lý
Các căn cứ pháp lý chính là cơ sở để lập và thiết kế qui hoạch, bố trí các định hướng qui hoạch đồng bộ tạo sự thống nhất và liên kết giữa các nội dung qui hoạch và là cơ sở để tính toán các chỉ tiêu, phương án đầu tư, các nguồn kinh phí và xây dựng các chương trình dự án. Đây cũng là cơ sở để các cơ quan thẩm định qui hoạch dựa vào đó đánh giá chất lượng và mức độ đáp ứng của qui hoạch so với yêu cầu đặt ra.
1.1.2.1. Nội dung cần thể hiện trong “các căn cứ pháp lý”
 (1) Các văn bản Luật và qui phạm pháp luật liên quan đến qui hoạch, Luật qui hoạch; các văn bản dưới luật như: Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về việc triển khai Luật qui hoạch; Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/05/2019 của Chính phủ về Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật qui hoạch;...

(2) Các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc, cấp tỉnh, qui hoạch các ngành, các qui hoạch vùng, qui hoạch cấp quốc gia. 
(3) Các quyết định, nghị định, thông tư hướng dẫn… thực hiện qui hoạch, tính toán qui hoạch… 
1.1.1.2. Yêu cầu xác định các căn cứ pháp lý

- Hệ thống đầy đủ 3 loại căn cứ pháp lý; sắp xếp theo trật tự vai trò của căn cứ pháp lý và theo thời gian ban hành và hiệu lực của văn bản…

- Nghiên cứu các văn bản pháp lý, đánh giá tính đầy đủ, đồng bộ của các căn cứ pháp lý.
- Xác định các căn cứ pháp lý còn thiếu và đề xuất hướng xử lý. Ví dụ: Theo Luật qui hoạch mới, qui hoạch tỉnh Gia Lai phải căn cứ vào qui hoạch quốc gia, qui hoạch vùng Tây Nguyên… Tuy nhiên, hiện nay qui hoạch quốc gia và vùng triển khai đồng thời với qui hoạch tỉnh, thậm chí còn chưa có. Vậy, sự kết hợp với nhau thế nào để đảm bảo tính pháp lý này trong các định hướng và bố trí qui hoạch. Các văn bản hướng dẫn tính toán chưa có, khung qui hoạch cấp tỉnh chưa xây dựng,.. Cần phải có hướng xử lý mang tính pháp lý này.
1.1.3. Xác định mục tiêu, yêu cầu, phạm vi, nhiệm vụ qui hoạch 

- Mục tiêu của Bản qui hoạch được xác định là những kết quả cần đạt được của Bản qui hoạch, thường các mục tiêu hướng đến các vấn đề sau:

+ Đảm bảo sự phù hợp phát triển kinh tế - xã hội, định hướng phát triển đối với các ngành, lĩnh vực trụ cột của Gia Lai, sử dụng các nguồn lực, phát triển kinh tế theo không gian, các vấn đề về môi trường của tỉnh Gia Lai với định hướng phát triển của vùng Tây Nguyên và các tỉnh lân cận; tích hợp được các mặt hoạt động kinh tế - xã hội với qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh. 
+ Bảo đảm mục tiêu, định hướng phát triển Qui hoạch đề ra phù hợp với tiềm năng, nội lực, truyền thống lịch sử và khai thác triệt để các nhân tố mới xuất hiện tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai trong thời gian tới. 

+ Tạo lập căn cứ khoa học cho việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm; khai thác được các nhân tố mới thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tích cực đạt hiệu quả cao và phát triển bền vững.

+ Khuyến khích thu hút mọi nguồn lực bên trong và bên ngoài cho đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai.

+ Giúp tỉnh có định hướng phát triển không gian kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế thống nhất với qui hoạch phát triển chung của tỉnh.

 - Yêu cầu của Bản qui hoạch, bao gồm:

+ Nội dung qui hoạch phải đảm bảo tính phù hợp, hiệu quả và khả thi cao. Các nội dung định hướng qui hoạch mang tính chất kế thừa các đề án qui hoạch đang thực thi còn phù hợp, trong đó bao gồm những dự án đang được triển khai, nhất là về hạ tầng đô thị. 
+ Tổng kết đánh giá đúng thực trạng tình hình phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020. Phân tích những kết quả đạt được và chưa đạt được so với các mục tiêu qui hoạch đề ra và chỉ rõ các nguyên nhân.

+ Xác định rõ các nhân tố mới xuất hiện ảnh hưởng tới phát triển kinh tế - xã hội… tỉnh Gia Lai trong giai đoạn 2021 - 2025, 2026 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Xác định triển vọng phát triển của Gia Lai với các điều kiện giả định cụ thể. Đo lường và dự báo qui mô tốc độ tăng trưởng nền kinh tế, qui mô dân số để đạt được mục tiêu phát triển của tỉnh Gia Lai. 
+ Xây dựng mục tiêu và định hướng qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu và phân bố không gian cho phát triển các ngành, lĩnh vực của tỉnh theo các mốc thời gian 2021 - 2025, 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2050.

+ Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm thu hút các nguồn lực, vốn đầu tư và các dự án đầu tư trọng điểm để thực hiện trong thời kỳ qui hoạch của tỉnh Gia Lai.

- Việc xác định phạm vi qui hoạch theo không gian và thời gian, trong đó:

+ Phạm vi qui hoạch tỉnh Gia Lai bao gồm toàn bộ khu vực hành chính tỉnh trên phạm vi 17 huyện, thị xã, thành phố gồm thành phố Pleiku, các thị xã: An Khê, Ayunpa, các huyện: Chư sê, Chư Pưh, Chư Prông, Đức Cơ, Ia Grai, Chư Păh, Krông Pa, Kông Chro, K’Bang, Phú Thiện, Ia Pa, Mang Yang, Đăk Đoa, Đăk Pơ, trong đó thành phố Pleiku được coi là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và thương mại của tỉnh, nơi hội tụ của 2 quốc lộ chiến lược của vùng Tây Nguyên là quốc lộ 14 theo hướng Bắc Nam và quốc lộ 19 theo hướng Đông Tây;
+ Ranh giới nghiên cứu các khu vực bên ngoài có ảnh hưởng trực tiếp bao gồm toàn bộ Vùng Tây Nguyên và các tỉnh lân cận;
+ Phạm vi thời gian lập qui hoạch: Các nội dung và chỉ tiêu Qui hoạch được tính cho cả thời kỳ 2021 - 2030 và theo từng giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030. Định hướng chung theo tầm nhìn giai đoạn 2031 - 2050.

- Xác định nhiệm vụ qui hoạch, bao gồm:
- Điều tra, đánh giá thực trạng tình hình phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, thể thao, du lịch, an ninh quốc phòng… tỉnh Gia Lai, kết quả thực hiện các mục tiêu qui hoạch đã được phê duyệt. 
- Rà soát đánh giá các điều kiện lợi thế, tiềm năng, dự báo cơ hội và thách thức mới phát sinh tác động đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai đến thời kỳ 2021 -  2030 và định hướng đến năm 2050.
- Xác định mục tiêu và định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, môi trường… trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến 2021 -  2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tạo động lực cho tỉnh phát triển và có khả năng cạnh tranh trong khu vực và quốc tế. Cụ thể:

+ Rà soát lại các chương trình hành động, xây dựng chiến lược và định hướng các mục tiêu phát triển;

+ Xác định định hướng đầu tư vào những ngành có khả năng cạnh tranh hơn trong khu vực: nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo (điện gió) và du lịch…; định hướng phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược nhằm kết nối hiệu quả tỉnh với các địa phương, cả nước và quốc tế (Lào, Campuchia); 

+ Qui hoạch mở rộng không gian đô thị, phát triển Thành phố Pleiku thành đô thị hiện đại gắn liền với các hoạt động du lịch và trung tâm phát triển kinh tế, xã hội. 

 - Xác định các giải pháp về cơ chế chính sách, các giải pháp và tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển theo qui hoạch;
- Xác định các chương trình và dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn ra trong giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030.

1.1.4. Xác định các phương pháp qui hoạch

Đối với qui hoạch theo Luật qui hoạch mới, các nội dung qui hoạch đã rộng hơn rất nhiều do tích hợp nhiều loại qui hoạch thành Bản qui hoạch tổng hợp các vấn đề kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, tài nguyên môi trường… Vì vậy, khi triển khai công tác qui hoạch cần lựa chọn các phương pháp phù hợp để các vấn đề khảo sát đánh giá thực tiễn, dự báo các xu hướng phát triển, xây dựng các phương án… đạt tới sự hiệu quả và tối ưu. Xác định phương pháp qui hoạch phù hợp có vai trò quan trọng. Các phương pháp qui hoạch thường được áp dụng như: Phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp, phương pháp phỏng vấn, điều tra khảo sát, phương pháp chuyên gia….
1.1.5. Xác định nội dung qui hoạch
Theo Luật qui hoạch mới, qui hoạch cấp tỉnh, thành phố tích hợp các qui hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, yếu tố và vùng lãnh thổ… Hiện chưa có qui định một cách chuẩn hóa khung của Bản qui hoạch. Vì vậy xác định nội dung qui hoạch cần phản ánh toàn bộ các phần của một bản qui hoạch một cách logic. Ngoài phần mở đầu, kết luận và các phụ lục, bản qui hoạch bao gồm các phần quan trọng như:
- Phần đánh giá về điều kiện tự nhiên, tiềm năng, lợi thế; phần về thực trạng các vấn đề kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, môi trường…;
- Phần định hướng và mục tiêu chung; phần qui hoạch cụ thể cho các ngành, các lĩnh vực về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, môi trường…; 
- Phần xác định các chương trình dự án trọng điểm và phần tổ chức thực hiện.
1.1.6. Xác định các sản phẩm qui hoạch

Việc xác định các sản phẩm qui hoạch là cần thiết để đơn vị tư vấn hoàn thành và bàn giao. Ngoài ra, việc xác định sản phẩm qui hoạch còn do yêu cầu về các chứng từ thanh quyết toán tài chính theo các qui định hiện hành…

Các sản phẩm qui hoạch bao gồm:

- Báo cáo tổng hợp qui hoạch được phê duyệt;

- Báo cáo tóm tắt của báo cáo tổng hợp qui hoạch được phê duyệt;

- Hệ thống bản đồ thể hiện hiện trạng và qui hoạch tỉnh Gia Lai.

1.2. Nhiệm vụ 2: Thu thập và xử lý tài liệu, số liệu; khảo sát, điều tra, trong đó có các tài liệu số liệu về tiềm năng, lợi thế, về thực trạng phát triển kinh tế, xã hội, đầu tư và khai thác các hạ tầng, về sử dụng đất, về môi trường và an ninh quốc phòng, trật tự xã hội...  
Các tài liệu, số liệu phản ánh về tiềm năng, lợi thế, về thực trạng phát triển kinh tế xã hội, đầu tư và khai thác hạ tầng, về sử dụng đất, về môi trường và an ninh quốc phòng, trật tự xã hội… là những thông tin cần được kết cấu vào trong bản qui hoạch, là cơ sở để phân tích đánh giá về tiềm năng, lợi thế thực trạng phát triển kinh tế xã hội, đầu tư và khai thác hạ tầng, về sử dụng đất, về môi trường và an ninh quốc phòng, trật tự xã hội… của tỉnh ở thời kỳ thực hiện qui hoạch và thời kỳ triển khai qui hoạch mới. 
a. Thu thập và xử lý tài liệu, số liệu 

- Thu thập và xử lý dữ liệu về các yếu tố, điều kiện phát triển của tỉnh Gia Lai (địa lý, địa hình, địa mạo; khí hậu, thủy văn; các tài nguyên thiên nhiên khác).

- Thu thập và xử lý dữ liệu tổng thể về hiện trạng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Gia Lai, của các huyện, thị xã, thành phố và các ngành trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời kỳ 2011-2020.

- Thu thập và xử lý dữ liệu tổng thể về việc thực hiện 3 đột phá chiến lược (thể chế, hạ tầng và nhân lực chất lượng cao) của tỉnh Gia Lai thời kỳ 2011-2020.

- Thu thập và xử lý dữ liệu tổng thể về hiện trạng phát triển và thực hiện các tái cơ cấu, đặc biệt là tái cơ cấu các ngành, doanh nghiệp nhà nước và đầu tư công của tỉnh Gia Lai thời kỳ 2011-2020 gắn với việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

- Thu thập và xử lý dữ liệu về dân số, lao động của tỉnh Gia Lai, trọng tâm cho thời kỳ 2011-2020. 

- Thu thập và xử lý dữ liệu về hiện trạng phát triển các lĩnh vực xã hội (văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, xóa đói giảm nghèo, bất bình đẳng, chính sách xã hội khác…) của tỉnh Gia Lai thời kỳ 2011-2020.

- Thu thập và xử lý dữ liệu về hiện trạng phát triển các lĩnh vực môi trường và sử dụng tài nguyên (đất, nước, rừng, khoáng sản…) của tỉnh Gia Lai thời kỳ 2011-2020.

- Thu thập và xử lý dữ liệu về hiện trạng phát triển lĩnh vực khoa học công nghệ của tỉnh Gia Lai thời kỳ 2011-2020.

- Thu thập và xử lý dữ liệu về hiện trạng phát triển doanh nghiệp thời kỳ 2011-2020.

- Thu thập và xử lý dữ liệu về hiện trạng phát triển du lịch của tỉnh Gia Lai thời kỳ 2011-2020.

- Thu thập và xử lý dữ liệu về hiện trạng trật tự an ninh, an toàn xã hội thời kỳ 2011-2020.

- Thu thập và xử lý dữ liệu về hiện trạng phát triển đô thị; phát triển nông thôn; về mối liên kết đô thị - nông thôn của tỉnh Gia Lai thời kỳ 2011-2020.

- Thu thập và xử lý dữ liệu về hiện trạng về cải cách bộ máy quản lý nhà nước của tỉnh Gia Lai thời kỳ 2011-2020.

- Thu thập và xử lý dữ liệu số dạng bản đồ đối với các hoạt động kinh tế - xã hội, phục vụ cho việc đánh giá, phân tích hiện trạng bố trí không gian của các ngành trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chủ yếu cho thời kỳ 2011-2020.

- Thu thập và xử lý dữ liệu có tính chất tổng quan để phục vụ đối sánh và xác định vị thế về tiềm năng và hiện trạng phát triển của tỉnh Gia Lai với cả nước, vùng Tây Nguyên và một số địa phương khác trong và ngoài nước thời kỳ 2011 - 2020.

- Xây dựng bảng số liệu tổng hợp.
b. Điều tra, khảo sát

- Khảo sát, phỏng vấn điều tra để thu thập thêm các thông tin cần thiết liên quan đến tiềm năng và hiện trạng phát triển của tỉnh Gia Lai.

- Xử lý các kết quả khảo sát, phỏng vấn điều tra.

- Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát.

Đơn vị tư vấn phối hợp với các chính quiền địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành để thu thập tài liệu, số liệu và điều tra thu thập thông tin đầy đủ, chính xác đáp ứng yêu cầu xây dựng qui hoạch.
- Đảm bảo sự chuẩn xác, đồng bộ phục vụ cho đánh giá tiềm năng, đánh giá triển khai qui hoạch. Xác định rõ các loại tài liệu theo nguồn, theo nội dung thể hiện các tài liệu, theo dạng văn bản tài liệu, theo thời gian thể hiện các nội dung thông tin trong văn bản tài liệu; để lập danh mục tài liệu tham khảo...

- Để thu thập thông tin cần xác định rõ các loại thông tin cần thu thập, địa bàn thu thập, giới hạn về đối tượng và thời gian thu thập. Cụ thể:

+ Cần lập kế hoạch, lịch trình tổ chức xây dựng xây dựng qui hoạch theo công việc và thời gian thực hiện;
+ Xây dựng các biểu mẫu điều tra, phỏng vấn thu thập thông tin, điều tra thử và lấy ý kiên để hoàn thiện biểu mẫu;
+ Liệt kê các tài liệu, văn bản, bản đồ cần thu thập.

+ Xây dựng kế hoạch kinh phí và cấp kinh phí cho các hoạt động xây dựng qui hoạch.

+ Chuẩn bị các phương tiện đi lại, các máy móc, trang thiết bị, văn phòng phẩm, các giấy tờ liên quan.
1.3. Nhiệm vụ 3: Phân tích, đánh giá tiềm năng và các điều kiện cho phát triển tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011 - 2020, bao gồm: các tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, tài nguyên và môi trường của Gia Lai. Vị thế và vai trò của tỉnh so với các các vùng và quốc gia và tác động của các yếu tố điều kiện vùng, quốc gia và quốc tế tác động đến phát triển Gia Lai. Các nguy cơ  và tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Gia Lai   

1.3.1. Phân tích đánh giá các tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tài nguyên và môi trường đặc thù của tỉnh Gia Lai
(1). Đánh giá tiềm năng tự nhiên: 

· Tiềm năng về vị trí địa lý: xác định dựa trên yếu tố thuận lợi về vị trí của tỉnh Gia Lai trong vùng và cả nước. Xác định các tiềm năng liên kết không gian vùng trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, an ninh quốc phòng.
· Tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên (khí hậu, thủy văn, năng lượng, động thực vật, cảnh quan tự nhiên…), tài nguyên khoáng sản: xác định các tiềm năng có qui mô lớn vượt trội có khả năng khai thác, chỉ rõ các khu vực ưu tiên khai thác (hoặc bảo tồn) trong thời kỳ qui hoạch.




· Tiềm năng về môi trường: xác định các vùng môi trường lớn, vùng dự trữ sinh quyển trên địa bàn, khu vực bảo tồn môi trường, sinh thái.

(2). Đánh giá tiềm năng văn hóa, xã hội nhân văn

· Tiềm năng về con người: đặc điểm, kỹ năng, trình độ, năng suất, khả năng đáp ứng của lao động của tỉnh Gia Lai (có so sánh với các cả nước và vùng Tây Nguyên).

· Tiềm năng về văn hóa, lịch sử, du lịch: các yếu tố đặc trưng về văn hóa, lịch sử, du lịch bản sắc riêng của tỉnh Gia Lai. Đánh giá khả năng phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai. 

(3). Đánh giá tiềm năng kinh tế: 

- Huy động vốn: xác định dựa trên việc đánh giá khả năng hấp dẫn, thu hút đầu tư hoặc huy động vốn cho các hoạt động về kinh tế - xã hội, môi trường của tỉnh Gia Lai.

- Quan hệ thương mại: khai thác lợi thế về vị trí, khả năng cung ứng hàng hóa (đặc thù) tham gia vào các hoạt động thương mại kết nối chuỗi sản xuất trong nước, quốc tế của tỉnh Gia Lai. 
1.3.2. Vị thế và vai trò của Gia Lai so với các các vùng và quốc gia và tác động của các yếu tố điều kiện vùng, quốc gia và quốc tế tác động đến phát triển Tỉnh
Đánh giá vị thế, vai trò của tỉnh Gia Lai đối với vùng, quốc gia:

- Vị thế phát triển của tỉnh Gia Lai trong cả nước: trên cơ sở so sánh các chỉ tiêu hiện nay của Gia Lai so với cả nước, đánh giá vị thế phát triển của tỉnh, khả năng cải thiện vị thế trong giai đoạn qui hoạch.

- Đánh giá vai trò chính của tỉnh trong tổng thể phát triển vùng và cả nước (trên cơ sở định hướng phát triển tổng thể của vùng). 

Đánh giá vị trí, vai trò của tỉnh Gia Lai trong sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực vùng trên cơ sở vị trí địa lý, quan hệ kinh tế - xã hội với các địa phương trong vùng; khả năng kết nối vùng, miền; các tiềm năng, lợi thế có thể khai thác và năng lực cạnh tranh của tỉnh so với các địa phương trong nước và khu vực.

- Các yếu tố quốc tế: Bối cảnh và định hướng phát triển của khu vực, các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) có liên quan đến thị trường cho các sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; hàng lang kinh tế Việt Nam – Lào - Campuchia... tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Các yếu tố quốc gia: Bối cảnh và định hướng lớn của quốc gia liên quan đến hội nhập quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, vị thế quốc gia trong khu vực và thế giới đặt ra các yêu cầu đối với phát triển Gia Lai.
- Các yếu tố vùng: Bối cảnh và định hướng lớn của vùng Tây Nguyên, vùng Kinh tế trọng điểm Duyên Hải Miền Trung, đặt ra các yêu cầu phát triển đối với Gia Lai.

- Các yếu tố tác động từ các tỉnh, khu vực lân cận: Nhu cầu và thực trạng liên kết phát triển, giải quyết các mâu thuẫn phát triển giữa Gia Lai và các địa phương lân cận (Đắk Lắk, KonTum….)
1.3.3. Các nguy cơ và tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Gia Lai
- Đánh giá tổng quan về tình hình thiên tai và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong thời gian gần đây và tác động của nó đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương

- Phân tích các thuận lợi và khó khăn khi ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

1.3.4. Phân tích đánh giá về điều kiện đặc thù, môi trường đầu tư, các chính sách khuyến khích đầu tư cho sự phát triển của tỉnh
Môi trường và chính sách khuyến khích đầu tư là một trong những nhân tố ảnh hưởng tác động mạnh đến thu hút đầu tư phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo gìn giữ môi trường và an ninh quốc phòng ở các địa phương nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng, ở mọi giai đoạn cũng như các giai đoạn 2011 - 2020, 2021 - 2030. Vì vậy, chúng cần được phân tích đánh giá và đó là một trong các nhiệm vụ của xây dựng qui hoạch.

Môi trường đầu tư là tập hợp các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư của doanh nghiệp. Môi trường đầu tư bao gồm các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tự nhiên, công nghệ, trong đó, chính sách của Chính phủ, các yếu tố về địa lý, về qui mô thị trường là quan trọng. Vì vậy, thường chính sách khuyến khích đầu tư được tách riêng để phân tích, nhất là trong qui hoạch, vì nó là một trong các nhân tố quyết định đến lựa chọn các phương án đầu tư.

Trong xây dựng qui hoạch, các nhà tư vấn qui hoạch cần hệ thống tất cả những yếu tố hình thành môi trường đầu tư, chú ý đến các yếu tố môi trường có tác động trực tiếp và mạnh đến thu hút đầu tư trong bối cảnh hiện nay tại Gia Lai. Nội dung phân tích đánh giá môi trường và các chính sách khuyến khích đầu tư trên 2 phương diện: 
(1) Đánh giá thực trạng của từng yếu tố hình thành nên môi trường đầu tư; đánh giá theo xu thế biến động của các yếu tố hình thành môi trường đầu tư. 
(2) Đánh giá tác động của môi trường đầu tư đến phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, môi trường... theo 2 khía cạnh tích cực và tiêu cực

1.4. Nhiệm vụ 4: Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, thực trạng triển khai và thực hiện qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội, môi trường, an ninh quốc phòng, xây dựng hạ tầng...
1.4.1. Phân tích đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020

Phân tích đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội các năm 2011 - 2020 là nội dung quan trọng trong bản qui hoạch giai đoạn 2021-2030. 
1.4.1.1. Nội dung cần thể hiện trong đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

- Phân tích thực trạng phát triển kinh tế - xã hội chung:

+ Phân tích về tốc độ tăng trưởng (GTSX, GRDP), về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, về việc đạt các chỉ tiêu kinh tế theo đầu người, thu hút đầu tư...

+ Phân tích các chỉ tiêu về xã hội như: Giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch, chăm sóc sức khỏe, xóa đói giảm nghèo, về tạo việc làm...

+ Phân tích đánh giá chất lượng tăng trưởng kinh tế thông qua các chỉ tiêu phản ánh như năng suất lao động, đất đai, hệ số ICOR...

+ Phân tích đánh giá thực trạng công tác đầu tư, thu chi ngân sách nhà nước, công tác đối ngoại,…, trong đó:

* Về đầu tư: Đánh giá kết quả, hiệu quả thu hút đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh; bao gồm cả đầu tư công, đầu tư trực tiếp trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài đến nay.

* Về ngân sách Nhà nước: Đánh giá các nguồn thu ngân sách và cơ cấu nguồn thu qua các năm; khả năng cân đối thu - chi ngân sách tỉnh.

+ Đánh giá hoạt động đối ngoại của tỉnh.

+ Trong phân tích có so sánh với chỉ tiêu qui hoạch và một số tỉnh có điều kiện tương đồng... 

- Phân tích thực trạng về phát triển các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội:
+ Các ngành kinh tế được phân tích theo 3 nhóm ngành: (1) Nông, lâm nghiệp và ngư nghiệp; (2) Công nghiệp, TTCN và xây dựng; (3) Các ngành dịch vụ. Bên cạnh đánh giá chung theo từng nhóm ngành ở các chỉ tiêu về tăng trưởng, cơ cấu... cần phân chia đánh giá theo các ngành và tiểu ngành như: 

* Nhóm ngành nông, lâm và ngư nghiệp: Đánh giá theo các ngành nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ nông nghiệp), trong ngành trồng trọt đánh giá theo các tiểu ngành (cây lương thực, cây công nghiệp, cây ăn quả, hoa cây cảnh, cây dược liệu...) thậm chi tiết đến một số cây trồng có qui mô lớn. Ví dụ: Cây công nghiệp ở Gia Lai có thể chi tiết theo cây bơ, cây cà phê, cao su, cây bông, hồ tiêu... Trong lâm nghiệp đánh giá theo các loại trồng và khai thác sản phẩm lâm nghiệp, trong ngư nghiệp đánh giá theo nuôi trồng và khai thác...

* Nhóm ngành công nghiệp, TTCN và xây dựng: Đánh giá theo công nghiệp, TTCN và xây dựng. Trong công nghiệp có thể đánh giá theo các nhóm ngành công nghiệp khai thác, công nghiệp chế tạo và công nghiệp sửa chữa. Trong từng loại công nghiệp có thể phân theo các tiểu ngành nhỏ hơn. Như công nghiệp chế biến có thể phân thành chế biến lương thực, thực phẩm, chế tạo cơ khí, chế biến gỗ...

* Nhóm ngành du lịch gồm các ngành thương mại, du lịch và các dịch vụ tài chính, dịch vụ chuyển giao khoa học và công nghệ, bưu chính viễn thông...

+ Các lĩnh vực xã hội được phân thành: Giáo dục và đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, văn hóa thể thao, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo... Trong từ lĩnh vực đánh giá thực trạng về số lượng, chất lượng nguồn nhân lực, các phương tiện vật chất cho hoạt động (trừ các cơ sở hạ tầng), kết quả thực hiện hoạt động... 

- Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội cần rút ra các thành tựu, hạn chế và các nguyên nhân. Trong đánh giá cần đánh giá về mức độ đạt được, so sánh với điều kiện về tự nhiên, kinh tế, xã hội, môi trường và các chính sách đầu tư, so với yêu cầu, mục tiêu cần đạt, so với các định hướng, mục tiêu qui hoạch đã xác định để thấy rõ các thành tựu và hạn chế. Qua đó xác định được các vấn đề cần chú ý khi bố trí các định hướng, mục tiêu và các bố trí qui hoạch ở giai đoạn 2021 - 2030.

1.4.1.2. Yêu cầu cần đạt khi phân tích thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
- Đánh giá đầy đủ các yếu tố của kinh tế, xã hội, với 2 nội dung chính là kinh tế và xã hội. Trong kinh tế, đánh giá đầy đủ các ngành kinh tế, các hoạt động kinh tế diễn ra trên địa bàn, chú trọng tập trung vào các ngành có tiềm năng lợi thế, các ngành có qui mô lớn. Đối với tỉnh Gia Lai, trọng tâm là nông nghiệp và trong nông nghiệp là trồng các loại cây công nghiệp dài ngày (cà phê, cao su, cây ăn quả như bơ, sầu riêng...). Trọng tâm công nghiệp là công nghiệp chế biến, nhất là chế biến nông sản sâu, tạo giá trị gia tăng cao. Đối với dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái... cần tập trung phân tích kỹ.

Trong xã hội, đánh giá đầy đủ các yếu tố của các lĩnh vực xã hội. Chú ý các lĩnh vực có tính đặc thù, có tiềm năng lợi thế trong phát triển, những vấn đề hạn chế như đào tạo nghề, tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo.
- Đánh giá về tốc độ tăng trưởng và phát triển, về cơ cấu, về sự gắn kết giữa các khâu, các ngành như trong nông nghiệp là sự gắn kết giữa sản xuất với chế biến và tiêu thụ; với công nghiệp là sự găn kết giữa công nghiệp và xây dựng, giữa nông nghiệp và công nghiệp. Trong dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch là sự gắn kết giữa các sản phẩm du lịch, loại hình du lịch trên một địa bàn và giữa các cấp lãnh thổ: Địa phương có sản phẩm du lịch với tour, tuyến từ huyện đến tỉnh, vùng và trung ương.

- Khi đánh giá, cần rút ra các kết quả đạt được, các hạn chế và nguyên nhân.

- Dự báo xu hướng biến đổi của sự phát triển các ngành, lĩnh vực. 
1.4.2. Phân tích đánh giá các vấn đề về môi trường

1.4.2.1. Nội dung cần thể hiện của các đánh giá
Phân tích đánh giá các vấn đề về môi trường cần xem xét trên 2 mặt: 

- Phân tích, đánh giá các vấn đề về môi trường về độ che phủ của rừng, mức độ ô nhiễm nguồn nước, không khí, rác thải sinh hoạt, về hệ thống thoát nước, và xử lý các ô nhiễm trên các phương diện đó. Đặc biệt  tác động của các vấn đề môi trường đến phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống dân sinh trước mắt và lâu dài. Những thiệt hại do vấn đề môi trường gây nên.
- Phân tích tác động của qui hoạch, của phát triển kinh tế - xã hội đến các vấn đề về môi trường, tập trung làm rõ tác động của qui hoạch, của phát triển kinh tế, xã hội... đến môi trường theo hai chiều hướng tích cực và tiêu cực.

1.4.2.2. Yêu cầu đối với việc đánh giá 

- Đánh giá đầy đủ các yếu tố của môi trường, với 2 khía cạnh chính, trong đó việc đánh giá thực trạng các yếu tố về môi trường cần đi từ thực trạng đến tác động của nó đến phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Cần đánh giá các vấn đề môi trường trong mối quan hệ với các với các yếu tố tự nhiên khác. Ví dụ giữa vai trò của môi trường với các vấn đề kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai và của các tỉnh lân cận như độ che phủ của rừng với vấn đề lũ lụt của các tỉnh vùng dưới hạ du.

- Khi đánh giá về tác động của các yếu tố môi trường đến qui hoạch phát triển yêu cầu là rõ các mức độ tác động, xu hướng của sự tác động.

1.4.3. Phân tích đánh giá thực trạng về quốc phòng - an ninh
Phân tích đánh giá các vấn đề về quốc phòng - an ninh cần xem xét trên 2 mặt: 

- Về vấn đề an ninh: Cần phân tích thực trạng của các hoạt động an ninh, trong đó tập trung xem xét:

+ Thực trạng hệ thống tổ chức an ninh trên địa bàn tỉnh Gia Lai và các địa phương trong tỉnh…

+ Thực trạng lực lượng an ninh, chính qui và địa phương (trong khuôn khổ có thể công khai).

+ Công tác tuyên truyền, giáo dục về âm mưu Diễn biến hoà bình và bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; thực trạng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; 

+ Thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết các khiếu tố, khiếu nại của nhân dân và các tổ chức. 

+ Thực trạng công tác phổ biến giáo dục pháp luật thường xuyên nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của nhân dân, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 
+ Thực trạng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong quá trình thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. 
+ Thực trạng triển khai các Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

+ Tăng cường phối hợp giữa các ngành chức năng để đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội và giải quyết nhanh, đúng luật các loại vi phạm.

1.4.4. Phân tích thực trạng về phát triển hạ tầng

Tỉnh Gia Lai có đầy đủ các yếu tố hạ tầng như các địa phương khác. Tuy nhiên, trong các yếu tố hạ tầng chỉ có Qui hoạch thủy lợi, Qui hoạch giao thông là 2 loại hạ tầng được qui hoạch riêng biệt và khá hoàn chỉnh. Các loại hạ tầng khác như hạ tầng giáo dục, y tế, công nghiệp, nông nghiệp.... được qui hoạch chung vào các qui hoạch của ngành đó... Vì vậy, đánh giá thực trạng về phát triển hạ tầng cần có sự tổng hợp riêng lẻ vào một phần “Đánh giá thực trạng phát triển hạ tầng” để phân tích.
- Đánh giá thực trạng phát triển hạ tầng, gồm: Giao thông, thủy lợi, điện, bưu chính viễn thông, môi trường, các khu cụm công nghiệp, các khu thương mại và hệ thống chợ, các hạ tầng về giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, quốc phòng, an ninh, các hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn...
- Đánh giá thực trạng triển khai các chương trình, dự án phát triển hạ tầng.

- Đánh giá thực trạng, so sánh với qui hoạch và so sánh với yêu cầu phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội.
- Khi đánh giá có rút ra các kết quả đạt được, các thành tựu, các hạn chế và nguyên nhân; đánh giá tác động của hạ tầng đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ và gìn giữ môi trường, phát triển đô thị và nông thôn...và định hướng phát triển cơ sở hạ tầng trong giai đoạn qui hoạch
1.4.5. Phân tích đánh giá phát triển tổng hợp theo không gian lãnh thổ

- Tất cả các nội dung về thực trạng phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trương, phát triển hạ tầng đều được thể hiện theo từng vùng và tiểu vùng theo phân vùng kinh tế, hành chính của tỉnh, thành phố nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng. 
- Các nội dung của từng vấn đề được đánh giá phân tích theo thực trạng đã nêu trên, nhưng được chi tiết theo các vùng và tiểu vùng của tỉnh. Ví dụ: Thực trạng phát triển kinh tế nêu ở mục 14.1.2. nhưng được chi tiết theo các tiểu vùng: 1) Tiểu vùng I (vùng Đông Trường Sơn); Tiểu vùng II (vùng Tây Trường Sơn); Tiểu vùng III (vùng  sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số). Tuy nhiên, các đánh giá và dự thảo qui hoạch thể hiện trong Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến 2020 còn rất sơ lược, cần được bổ sung và chi tiết hóa trong bản qui hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
1.5. Nhiệm vụ 5: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và trong nước; dự báo bối cảnh quốc tế, trong nước và những tác động trực tiếp (tạo ra thách thức và thời cơ) đến phát triển tỉnh Gia Lai trong thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050

Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai đến năm 2020, trong đó quan điểm phát triển kinh tế Gia Lai theo hướng “Phát triển kinh tế - xã hội nhanh, hiệu quả và bền vững; tạo sự chuyển biến căn bản về chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Phấn đấu xây dựng Gia Lai sớm trở thành trung tâm kinh tế văn hóa khu vực Bắc Tây Nguyên và vùng động lực trong Tam giác phát triển ba nước Việt Nam - Lào – Campuchia”. Do đó nghiên cứu quốc tế đồng thời dự báo những bối cảnh quốc tế và trong nước sẽ có những tác động lớn đến Qui hoạch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030. 

1.5.1. Nội dung

1.5.1.1.Phân tích các tác động từ bối cảnh của vùng Tây Nguyên, quốc gia và quốc tế đến phát triển tỉnh trong thời kỳ qui hoạch

- Phân tích các yếu tố bối cảnh tác động quốc tế đến phát triển tỉnh: Đánh giá bối cảnh, các yếu tố của quốc tế tác động đến phát triển tỉnh ở một số nội dung: Xu thế địa chính trị; xu thế kinh tế toàn cầu; cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Công nghiệp 4.0); vấn đề về môi trường và biến đổi khí hậu trên toàn cầu…

- Phân tích các yếu tố bối cảnh tác động từ quốc gia, vùng đến phát triển tỉnh: Tác động của hành lang  khu vực biên giới, nơi hội tụ của 2 quốc lộ chiến lược của vùng Tây Nguyên là quốc lộ 14 theo hướng Bắc Nam và quốc lộ 19 theo hướng Đông Tây, là điều kiện thuận lợi để giao lưu phát triển kinh tế - xã hội với vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, cả nước và quốc tế.... kết nối các hoạt động liên kết kinh tế vùng biên gắn với các nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc phòng. 
Quốc lộ 19 nối tỉnh với cảng Qui Nhơn (khoảng cách từ Thành phố Pleiku khoảng 180 km) và Campuchia (cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh), quốc lộ 25 nối Gia Lai với tỉnh Phú Yên và Duyên Hải Miền Trung. Ngoài ra còn có sân bay Pleiku nối liền với mạng lưới đường hàng không cả nước. 
- Phân tích các yếu tố tác động từ các tỉnh, khu vực lân cận.

1.5.1.2. Dự báo khả năng khai thác các tác động tích cực, giải quyết các khó khăn, tồn tại và chuyển hóa các thách thức thành cơ hội phát triển từ bối cảnh trong nước và quốc tế đến phát triển của tỉnh thời kỳ qui hoạch

- Tổng hợp các tiềm năng, cơ hội, hạn chế và thách thức từ bối cảnh trong nước và quốc tế đối với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai.

- Dự báo khả năng khai thác các tiềm năng, cơ hội từ bối cảnh trong nước và quốc tế đến sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Dự báo khả năng giải quyết các khó khăn và chuyển hóa các thách thức thành cơ hội từ bối cảnh trong nước và quốc tế đối với sự phát triển tỉnh Gia Lai thời kỳ qui hoạch...

1.5.2. Yêu cầu của đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu kinh nghiệm trong nước và quốc tế

- Lựa chọn nghiên cứu các quốc gia, vùng lãnh thổ có điều kiện tương đồng, để kinh nghiệm có thể áp dụng vào điều kiện của Việt Nam, trước hết là Gia Lai. 
- Các dự báo quốc tế và trong nước có tác động mạnh và trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Gia Lai.

- Các bài học kinh nghiệm rút ra phải sát với các nội dung triển khai xây dựng qui hoạch, tổ chức thực hiện qui hoạch; là những vấn đề có thể vận dụng vào qui hoạch, vào phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường....

1.6. Nhiệm vụ 6: Xây dựng quan điểm và mục tiêu phát triển tổng quát; các chủ đề/trụ cột phát triển; xây dựng kịch bản phát triển; mục tiêu cụ thể và định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực; xác định những đột phá, những ưu tiên thực hiện qui hoạch;...

1.6.1. Xây dựng các quan điểm và mục tiêu qui hoạch

Quan điểm qui hoạch là những vấn đề cần nhấn mạnh về mặt nhận thức để chi phối cho việc qui hoạch phát triển. Việc xây dựng các quan điểm dựa trên xem xét các vấn đề quan trọng, nhưng thực tế chưa được quan tâm đúng mức. Đối với qui hoạch của tỉnh Gia Lai, các vấn đề về tính thống nhất giữa qui hoạch vùng Tây Nguyên với qui hoạch tỉnh thực thi chưa đồng bộ theo luật qui hoạch mới, những vấn đề liên vùng trong qui hoạch môi trường, những vấn đề khai thác giá trị văn hóa phi vật thể là những vấn đề cần được chú ý trong qui hoạch và được nhấn mạnh ở các quan điểm qui hoạch.
Trên cơ sở dự báo phát triển, các quan điểm phát triển và điều kiện cụ thể (tiềm năng, lợi thế, hạn chế,...) và kết quả phân tích SWOT nhận diện các vấn đề. Qui hoạch sẽ đưa ra luận chứng mục tiêu phát triển (gồm cả mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể):

- Các mục tiêu kinh tế: Xác định được tốc độ tăng trưởng kinh tế, tổng giá trị sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giá trị xuất khẩu, thu nhập bình quân đầu người, một số sản phẩm chủ yếu, năng suất lao động và khả năng cạnh tranh có so sánh với bình quân chung của cả nước đến năm 2030.

- Các mục tiêu xã hội: Về mức tăng việc làm, giảm thất nghiệp, giảm đói nghèo, mức độ phổ cập về học vấn, tỷ lệ tăng dân số, tỷ lệ lao động qua đào tạo, mức giảm bệnh tật và tệ nạn xã hội.

- Các mục tiêu môi trường: Về giảm mức độ ô nhiễm môi trường và bảo đảm các yêu cầu về môi trường trong sạch theo tiêu chuẩn môi trường (tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế).

- Các mục tiêu an ninh, quốc phòng: Mức độ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế gắn với an ninh quốc phòng.

1.6.2. Xây dựng các chủ đề hoặc các trụ cột phát triển của tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Xác định chủ đề phát triển của tỉnh Gia Lai trong thời kỳ 2021-2030 phải nêu được ý tưởng chủ đạo cho phát triển tỉnh Gia Lai phù hợp với đặc thù của tỉnh. 

- Xác định các trụ cột phát triển của tỉnh Gia Lai là những ngành, lĩnh vực quan trọng có lợi thế của tỉnh (so với vùng và cả nước), các địa bàn trọng điểm có khả năng hấp dẫn nguồn lực tạo đóng góp lớn cho phát triển tỉnh.

1.6.3. Xây dựng kịch bản phát triển và lựa chọn phương án phát triển tỉnh Gia Lai


- Xác định các kịch bản phát triển, thảo luận để tìm ra kịch bản cơ sở triển khai các phương án phát triển. 


- Dựa trên phương pháp chuyên gia kết hợp với phương pháp mô hình hóa toán học đề xuất tối thiểu 3 phương án phát triển kinh tế khác nhau, trong đó xác định 2 phương án ưu tiên (phương án chọn và phương án dự phòng).


+ Luận chứng phân tích và đề xuất lựa chọn một phương án phát triển hợp lý (phương án chọn) và đảm bảo tính khả thi để làm cơ sở triển khai thực hiện. 


+ Bổ sung luận chứng cho phương án dự phòng (phương án dự phòng là phương án thấp trong điều kiện khó khăn) làm cơ sở triển khai giải pháp mạnh để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
1.6.4. Xây dựng các mục tiêu cụ thể và các định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực

- Việc xác định mục tiêu cụ thể và định hướng các ngành, lĩnh vực được thực hiện cho từng nhóm ngành, ngành lĩnh vực như: Nhóm ngành kinh tế có định hướng chung và cụ thể cho các ngành lớn (1) nông, lâm, ngư nghiệp; (2) công nghiệp, xây dựng; (3) các ngành dịch vụ; tiếp đó đi vào cụ thể cho từng ngành. Nhóm ngành 1, chi tiết cho nông nghiệp, lâm nghiệp ngư nghiệp; nhóm ngành 2 chi tiết cho công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng; nhóm ngành 3 cho du lịch và các ngành dịch vụ văn hóa, giáo dục, thể thao, y tế...
- Các mục tiêu cụ thể và định hướng được thể hiện ở hướng bố trí các ngành, các nguồn lực, mức độ của khoa học và công nghệ... các mục tiêu ở các chỉ tiêu tăng trưởng, cơ cấu, các kết quả... đối với các ngành kinh tế; các chỉ tiêu về cơ sở vật chất, con người và kết quả của lĩnh vực cụ thể. Ví dụ: Đối với giáo dục đi vào các chỉ tiêu trường lớp đạt chuẩn, giáo viên đạt chuẩn và các chỉ tiêu học sinh các cấp học, tỷ lệ đến lớp, bỏ học, tốt nghiệp cuối cấp, thi học sinh giỏi...

- Việc xây dựng các phương hướng dựa trên xem xét các tiềm năng lợi thế, nguồn lực có thể huy động, xu thế biến động của thị trường, trạng thái của nền nông nghiệp hiện tại và mục tiêu nó cần hương tới. Ví dụ: Vấn đề CNH, HĐH, vấn đề hội nhập, vấn đề nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả… đối với các ngành kinh tế.
- Việc trình bày các quan điểm có thể ở 2 cấp độ, phương hướng chung và phương hướng cụ thể.  

1.6.5. Xác định những đột phá, ưu tiên nguồn lực thực hiện qui hoạch
Nội dung các đột phá, ưu tiên nguồn lực thực hiện qui hoạch nên tập trung vào các vấn đề có sức lan tỏa mạnh nếu được tập trung. Đó có thể là các vấn đề có tiềm năng lớn hay các vấn đề trên thực tế chưa được chú trọng, còn nhiều bất cập. Ví dụ: Trong qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai đến năm 2020, được phê duyệt theo Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 16/03/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Văn kiện đại hội Đảng bộ lần tỉnh lần thứ XV giai đoạn 2021-2025 đã xác định 3 khâu đột phá sau:

(1) Đột phá về chính sách, tập trung vào 2 chính sách:
- Xây dựng chính sách đào tạo nhân lực và chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao: trong đó tập trung đào tạo nâng cao trình độ cán bộ quản lý nhà nước; đào tạo lao động có trình độ ứng dụng KHCN.

- Xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư, thu hút các nhà đầu tư lớn như FLC, Vingroup, TH True Milk....  

(2)  Đột phá về liên kết phát triển, với các nội dung liên kết:

- Đề xuất và cùng với các tỉnh ở vùng Tây Nguyên xây dựng cơ chế liên kết với các địa phương trong vùng đảm bảo tính hiệu quả, đồng bộ trong phát triển toàn Vùng; dựa trên tiềm năng và lợi thế của Gia Lai cần hướng đến xây dựng Gia Lai trở thành vựa trái cây thay vùng đồng bằng sông Cửu Long đang bị tác động của biến đổi khí hậu.
- Tăng cường quan hệ, hình thành các liên kết ngành dọc theo hướng chặt chẽ, đảm bảo tính đồng bộ ở các khâu, thông tin dự báo nhanh, chính xác. Đặc biệt là ngành sản phẩm thế mạnh của tỉnh là cà phê (Các hiệp hội cà phê quốc tế, khu vực, trong nước).

(3) Đột phá về ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, tập trung vào:

- Hình thành các cụm dịch vụ, kỹ thuật nông nghiệp nằm trong chuỗi liên kết các hoạt động ứng dụng, chuyển giao KHKT đến các địa bàn, hướng dẫn mô hình sản xuất giúp nông dân chăm sóc cây trồng liên kết đầu mối thu mua, bảo quản chế biến, kiếm định chất lượng sản phẩm...

- Xây dựng tiềm lực KHCN cho các Viện, Trung tâm nghiên cứu, Trường đại học tại địa phương theo hướng là trung tâm KHCN dẫn đầu của Vùng, xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh để khuyến khích ứng dụng KHCN, từng bước hình thành thị trường KHCN trên địa bàn tỉnh.
Đây là những đột phá cần tiếp tục chú trọng và tổ chức thực hiện vào giai đoạn qui hoạch mới. 
1.7. Nhiệm vụ 7: Xác định và yêu cầu các nội dung cụ thể theo đặc thù của tỉnh Gia Lai. Xây dựng phương án và xác định điều kiện về phát triển các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội nông, lâm, ngư nghiệp; công nghiệp - xây dựng, các ngành dịch vụ và các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sức khỏe sinh sản...

Yêu cầu đặt ra với nhiệm vụ này là cần xác định rõ định hướng phát triển, tốc độ tăng trưởng, cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu theo từng ngành, lĩnh vực và theo các nhóm ngành sản phẩm trong từng tiểu ngành và các lĩnh vực chuyên sâu phù hợp với đặc thù của tỉnh Gia Lai về lợi thế tự nhiên và nguồn lực. Cần nhấn mạnh rõ điều kiện thực hiện, cách thức và biện pháp phát triển các ngành như nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ...để thể hiện rõ Gia Lai là điểm kết nối, hội tụ của Vùng duyên hải miền Trung Nam Bộ và Tây Nguyên và có khả năng tạo thành chuỗi kết nối vùng sản xuất, chế biến nguyên liệu và xuất khẩu để thu hút đầu tư của các doanh nghiệp lớn. Phương án phát triển các ngành phải theo quan điểm hội nhập, hướng tới một vùng đô thị sinh thái, đặc sắc văn hóa của Tây Trường Sơn, đặc sắc của vùng Tây Nguyên. Tiếp cận kết nối giao thông, hình thành trung tâm nông nghiệp sinh thái gắn với các sản phẩm nông nghiệp đặc thù công nghệ cao mang tính cạnh tranh và kết nối với thị trường thế giới. Xây dựng và hình thành các trung tâm nghiên cứu gắn với doanh nghiệp. 

Đối với một số ngành dịch vụ du lịch cần thể hiện rõ du lịch Gia Lai là du lịch vùng, kết nối với các nơi khác như Kon Tum, Đắk Lắk và các tỉnh lân cận tạo ra một vùng du lịch đô thị mang đặc tính cao nguyên.   

1.7.1. Nội dung nhiệm vụ xây dựng phương án và xác định điều kiện về phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội 

1.7.1.1. Xây dựng phương án và xác định điều kiện về phát triển các ngành Nông, lâm và ngư nghiệp
Các ngành nông, lâm, ngư nghiệp là nhóm ngành cấp 1, thuộc khu vực I  của nền kinh tế quốc dân. Trên phạm vi quốc gia vai trò tham gia đóng góp vào GDP có xu hướng giảm, nhưng vai trò tổng hợp của nhóm ngành vẫn không giảm mà có xu hướng gia tăng, nhất là ở các địa phương có tiềm năng phát triển, trong đó có Gia Lai. Vì vậy, xây dựng phương án và xác định điều kiện về qui hoạch các ngành nông, lâm, ngư nghiệp cấp tỉnh thường được sắp xếp ở vị trí đầu tiên. 
Nội dung xây dựng qui hoạch các ngành nông, lâm, ngư nghiệp gồm: 
- Xác định phương hướng phát triển các ngành nông, lâm, ngư nghiệp: Phương hướng này được xem xét theo các tính chất của sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp (dinh dưỡng, dược liệu, nhân văn), của phương thức sản xuất trồng trọt (truyền thống, công nghệ cao, bền vững…), các mô hình tổ chức ngành nông, lâm, ngư nghiệp (hộ, trang trại, doanh nghiệp, HTX…), chuỗi, ngành hàng (sản xuất nông nghiệp, chế biến và tiêu thụ nông, lâm, ngư nghiệp), …

Phương hướng trình bày chung và chi tiết theo 3 nhóm ngành: Nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp. Đối với Gia Lai, các ngành nông nghiệp và lâm nghiệp có qui mô lớn, có vị trí quan trọng hơn cả, ngư nghiệp qui mô nhỏ nên có thể gộp vào ngành chăn nuôi cho gọn.

- Xác định tốc độ tăng trưởng: Tốc độ tăng trưởng là chỉ tiêu quan trọng đánh giá kết quả phát triển của từng ngành, trong đó có các ngành nông, lâm, ngư nghiệp. 
Tốc độ tăng trưởng có thể xây dựng theo 2 chỉ tiêu: tăng trưởng tổng sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp và tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tạo ra trên địa bàn tỉnh. Các chỉ tiêu này tính theo giá so sánh (hiện nay đang tính theo giá so sánh năm 2010), đơn vị tỷ đồng khi xem xét tăng trưởng ở phạm vi cấp tỉnh trở lên.

Tốc độ tăng trưởng được xây dựng chung cho nhóm ngành nông lâm, ngư nghiệp, cho từng ngành hẹp nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp và thậm chí cho từng tiểu ngành nhỏ: Trồng trọt, chăn nuôi của nông nghiệp, trồng và khai thác của lâm nghiệp, nuôi trồng và đánh bắt của ngư nghiệp.
Tốc độ tăng trưởng được xây dựng theo 3 kịch bản đã xác định ở phần qui hoạch chung, chi tiết đến các tiểu ngành trồng trọt, chăn nuôi, trồng, khai thác rừng, nuôi trồng và đánh bắt ngư nghiệp.
- Xác định cơ cấu sản xuất các ngành nông, lâm, ngư nghiệp: Cơ cấu sản xuất là một trong các chỉ tiêu đánh giá vị trí các ngành trong nhóm ngành nông, lâm, ngư nghiệp, vì nó phản ánh qui mô sản xuất của từng ngành.
Cơ cấu sản xuất các ngành nông lâm, ngư nghiệp có thể được xác định theo 2 chỉ tiêu: Cơ cấu giá trị tổng sản phẩm tạo ra trên địa bàn và cơ cấu giá trị tổng sản lượng. Các chỉ tiêu này được tính theo giá hiện hành, tỷ lệ % theo cơ cấu tương đối và tỷ đồng theo cơ cấu tuyệt đối.

Cơ cấu sản xuất được xây dựng chung cho nhóm ngành nông lâm, ngư nghiệp, cho từng ngành hẹp nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp và thậm chí cho từng tiểu ngành nhỏ: Trồng trọt, chăn nuôi của nông nghiệp, trồng và khai thác của lâm nghiệp, nuôi trồng và đánh bắt của ngư nghiệp.

Cơ cấu sản xuất được xây dựng theo 3 kịch bản đã xác định ở phần qui hoạch chung, chi tiết đến các tiểu ngành trồng trọt, chăn nuôi, trồng, khai thác rừng, nuôi trồng và đánh bắt ngư nghiệp.

- Qui hoạch phát triển sản xuất các ngành nông, lâm, ngư nghiệp chủ yếu và các sản phẩm chủ lực: Qui hoạch phát triển sản xuất các ngành nông, lâm, ngư nghiệp là bố trí sản xuất các ngành đó chung trên địa bàn tỉnh và từng tiểu vùng trong tỉnh.

+ Bố trí các ngành chủ yếu, vì trong các ngành nông, lâm, ngư nghiệp, nhất là với các tiểu ngành cụ thể của hệ thống ngành, tiểu ngành chung không phải ở địa phương nào cũng có tất cả. Theo từng điều kiện, mỗi địa phương xuất hiện những ngành, nhóm ngành với qui mô nhất định. Vì vậy, cần xác định các ngành có lợi thế và bố trí các ngành theo các lợi thế của từng địa phương. 
Đối với tỉnh Gia Lai, các cây trồng có lợi thế là cây lương thực (lúa, ngô, sắn, khoai lang...), cây công nghiệp, cây thực phẩm dài ngày (cà phê, cao su, điều, hồ tiêu, chè...), cây ăn quả (sầu riêng, bơ, mít...), cây công nghiệp ngắn ngày (mía, đậu tương, lạc, bông vải...); các loại vật nuôi có lợi thế như trâu, bò, lợn, gà, ong lấy mật,... Trong bố trí sản xuất cần bố trí khai thác tiềm năng, lợi thế, nhưng cần có sự kết hợp với các ngành tránh chuyên môn hóa sâu về cà phê như những năm trước, gây rủi ro các khi mất mùa, khi giá cà phê xuống thấp. Chú ý kết hợp giữa bố trí sản xuất nông nghiệp với các ngành chế biến nông sản sâu, du lịch sinh thái để nâng cao giá trị gia tăng nông nghiệp, tạo lập thị trường nông sản ổn định, giá cả cao. 
Với ngành lâm nghiệp thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa nghề rừng; qui hoạch cơ cấu 3 loại rừng phù hợp với công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; hoàn thiện công tác giao, khoán rừng và đất lâm nghiệp cho cộng đồng để người dân được hưởng lợi từ rừng., gia tăng diện tích trồng mới để tăng nhanh độ che phủ. Chú trọng nâng cao chất lượng rừng thông qua tu bổ, tái sinh rừng, qua các chương trình dự án..
Với ngành ngư nghiệp, gia tăng diện tích và năng suất nuôi trồng, trên cơ sở tận dụng chăn nuôi các hồ, các mặt nước sẵn có, đẩy mạnh thâm canh là các hướng phân bổ mới cần được chú trọng. Đặc biệt, lưu ý mở rộng nuôi cá lồng, bè trên các hồ thủy điện, với các loại thủy đặc sản như cá Lăng đuôi đỏ, cá Chình... theo mô hình các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Hòa Bình... 
+ Đối với các ngành có lợi thế, việc bố trí của từng ngành thể hiện ở diện tích trồng theo diện tích canh tác với cây lâu năm và diện tích gieo trồng đối với cây hàng năm, mức năng suất và sản lượng cần đạt đối với ngành trồng trọt và lâm nghiệp, số lượng đàn, trọng lượng gia súc, sản lượng sữa, trứng, mật... tùy theo loại gia súc, gia cầm và đàn... đối với chăn nuôi; diện tích và năng suất đối với ngư nghiệp..

 Qui hoạch bố trí các nguồn lực, các giải pháp phát triển nông, lâm, ngư nghiệp: Đây là phần bố trí có nơi đưa vào phần giải pháp tổ chức thực hiện qui hoạch. Tuy nhiên, đây là giải pháp phát triển của ngành nông, lâm, ngư nghiệp theo qui hoạch nên có thể coi là nội dung của qui hoạch các ngành nông, lâm, ngư nghiệp.

Qui hoạch bố trí các nguồn lực bao gồm, qui hoạch bố trí các hạ tầng nội bộ ngành (giao thông, thủy lợi, các khu công nghệ cao, các giống cây trồng, con vật nuôi chất lượng cao...); bố trí nguồn lực vốn, giải quyết các vấn đề phối hợp, liên kết nông, lâm, ngư nghiệp với các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

1.7.2.2. Xây dựng các qui hoạch ngành công nghiệp và xây dựng

 Các ngành công nghiệp và xây dựng là những ngành thuộc khu vực II, những ngành có qui mô lớn ở cấp quốc gia và có xu hướng gia tăng ở cấp tỉnh, thậm chí cấp thành phố, huyện, thị xã trong những năm gần đây. Ở Gia Lai, công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 15,8% năm 2020 theo qui hoạch. Vì vậy, xác định tiềm năng lợi thế cho phát triển kỳ qui hoạch, xác định các hướng cơ bản, những sản phẩm mũi nhọn qui mô lớn, tạo sức tăng trưởng cao để gia tăng tỷ trọng của nhóm ngành là vấn đề cần đặc biệt chú ý và có vai trò rất quan trọng.
Nội dung xây dựng qui hoạch các ngành công nghiệp, xây dựng gồm: 

- Xác định phương hướng phát triển các ngành công nghiệp, xây dựng: Phương hướng này được xem xét theo các tính chất của sản phẩm công nghiệp (giá trị gia tăng cao, có sức cạnh tranh, thân thiện môi trường...), theo trình độ công nghệ (truyền thống, công nghệ cao, bền vững…), các mô hình tổ chức ngành công nghiệp chuỗi, ngành hàng (sản xuất nông nghiệp, chế biến công nghiệp và tiêu thụ nông, lâm, ngư nghiệp),… Phương hướng trình bày chung và chi tiết theo 3 nhóm ngành: Công nghiệp, TTCN và xây dựng. 
- Xác định tốc độ tăng trưởng: Tốc độ tăng trưởng là chỉ tiêu quan trọng đánh giá kết quả phát triển của từng ngành, trong đó có công nghiệp, TTCN và xây dựng. 

Tốc độ tăng trưởng có thể xây dựng theo 2 chỉ tiêu: tăng trưởng tổng sản phẩm công nghiệp, TTCN, xây dựng và tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN xây dựng tạo ra trên địa bàn tỉnh. Các chỉ tiêu này tính theo giá so sánh (hiện nay đang tính theo giá so sánh năm 2010), đơn vị tỷ đồng khi xem xét tăng trưởng ở phạm vi cấp tỉnh trở lên.

Tốc độ tăng trưởng được xây dựng chung cho nhóm ngành công nghiệp, TTCN và xây dựng, cũng như cho từng ngành hẹp, ở Gia Lai tập trung vào các ngành như: (1) Công nghiệp chế biến nông - lâm sản, thực phẩm, đồ uống; (2) Công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản; (3) Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; (4) Công nghiệp luyện kim, cơ khí, điện tử; (5) Công nghiệp sản xuất và phân phối điện; (6) Công nghiệp sản xuất và phân phối nước, xử lý chất thải; (7) Công nghiệp chế biến lâm sản, gỗ, giấy; (8) Công nghiệp hoá chất, cao su, nhựa, phân bón; (9) Công nghiệp dệt - may - da giầy

Tốc độ tăng trưởng được xây dựng theo 3 kịch bản đã xác định ở phần qui hoạch chung, chi tiết theo 7 nhóm sản phẩm trên và chú ý đến các sản phẩm chủ lực sau: 
+ Sản phẩm chế biến từ nông sản: Cà phê nhân chất lượng cao, cà phê chế biến sau: Cà phê bột, cà phê ướt, cà phê hoà tan; các sản phẩm từ mủ cao su; các sản phẩm sản xuất từ hạt bắp; sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm; gỗ tinh chế, bột giấy và các đồ dùng từ gỗ.

+ Sản phẩm cơ khí: Máy bơm nước, thiết bị xay xát, chế biến nông sản; xe đa năng thay xe công nông. Thuỷ điện, điện gió, năng lượng mặt trời...

+ Khoáng sản: Các sản phẩm từ đá Granit; sản phẩm tinh chế từ fenspat

+ Sản phẩm phân bón các loại, nhiên liệu sinh học...

+ Công nghiệp năng lượng tái tạo: điện gió, điện năng lượng mặt trời

- Xác định cơ cấu sản xuất các ngành công nghiệp, xây dựng: Cơ cấu sản xuất các ngành công nghiệp và xây dựng được xác định theo 2 chỉ tiêu: Cơ cấu giá trị tổng sản phẩm tạo ra trên địa bàn và cơ cấu giá trị tổng sản lượng. Các chỉ tiêu này được tính theo giá hiện hành, tỷ lệ % theo cơ cấu tương đối và tỷ đồng theo cơ cấu tuyệt đối.

Cơ cấu sản xuất công nghiệp, xây dựng được xây dựng chung cho nhóm ngành công nghiệp, xây dựng, cho từng ngành hẹp công nghiệp và cho từng tiểu ngành nhỏ, theo các nhóm ngành đã nêu.

Cơ cấu sản xuất được xây dựng theo 3 kịch bản đã xác định ở phần qui hoạch chung, chi tiết đến các tiểu ngành theo các nhóm đã nêu.

- Qui hoạch phát triển sản xuất các ngành công nghiệp, xây dựng chủ yếu và các sản phẩm chủ lực: 
+ Bố trí các ngành chủ yếu, vì trong các ngành công nghiệp, xây dựng, nhất là với các tiểu ngành cụ thể của hệ thống ngành công nghiệp, không phải ở địa phương nào cũng có tất cả và có với những qui mô giống nhau. Theo từng điều kiện, mỗi địa phương xuất hiện những ngành, nhóm ngành công nghiệp cụ thể với qui mô nhất định. Vì vậy, cần xác định các ngành công nghiệp xây dựng có lợi thế và bố trí các ngành theo các lợi thế của từng địa phương. 
Trên thực tế, Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai đã xác định được các sản phẩm chủ lực của công nghiệp theo các nhóm ngành. Khi rà soát cho giai đoạn 2021 -2030, đơn vị tư vấn cần rà soát và điều chỉnh nếu cần và tiếp tục bố trí qui hoạch cho các giai đoạn tiếp theo.
Trong bố trí sản xuất công nghiệp, cần bố trí khai thác tiềm năng, lợi thế từng ngành, từng nhóm sản phẩm, nhưng cần có sự kết hợp với các ngành khác ngoài công nghiệp. Chú ý kết hợp giữa bố trí sản xuất công nghiệp, nhất là chế biến nông sản với vùng, doanh nghiệp, hộ nông dân sản xuất nông sản chế biến, không chỉ chế biến cà phê, cao su mà hướng tới sự hình thành các vùng cây ăn quả để bố trí các hoạt động chế biến, tạo khả năng mở rộng vùng nguyên liệu, gia tăng giá trị chế biến nông sản. Một tiềm năng còn rất lớn đối với Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng.

+ Đối với các ngành có lợi thế, việc bố trí của từng ngành thể hiện ở qui mô sản xuất, các hình thức tổ chức, các loại hình công nghệ và các khu và cụm công nghiệp...

+ Đối với xây dựng, chú ý các hoạt động xây dựng hệ thống hạ tầng, các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư nông thôn, đô thị, các hoạt động xây dựng phục vụ sản xuất và hoạt động xây dựng phục vụ dân sinh để xác định qui mô sản xuất làm cơ sở qui hoạch về giá trị sản xuất tạo ra trên địa bản, tốc độ tăng trưởng và cơ cấu sản xuất ngành xây dựng.

- Qui hoạch bố trí các nguồn lực, các giải pháp phát triển công nghiệp, xây dựng: Giống như các ngành nông, lâm, nghiệp, ngư nghiệp, đây là phần bố trí có nơi đưa vào phần giải pháp tổ chức thực hiện qui hoạch. Tuy nhiên, đây là giải pháp phát triển của ngành công nghiệp, xây dựng theo qui hoạch nên có thể coi là nội dung của qui hoạch các ngành công nghiệp, xây dựng.

Qui hoạch bố trí các nguồn lực bao gồm, qui hoạch bố trí các hạ tầng nội bộ ngành (giao thông, điện, các khu, cụm công nghiệp...); bố trí nguồn lực vốn, giải quyết các vấn đề phối hợp, liên kết ngành công nghiệp, xây dựng với các ngành nông, lâm, ngư nghiệp và dịch vụ.

1.7.2.3. Xây dựng qui hoạch các ngành dịch vụ

- Xác định phương hướng phát triển các ngành dịch vụ: Phương hướng này được xem xét theo các tính chất của hoạt động dịch vụ (thương mại, du lịch, ngân hàng, tài chính, văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao, khoa học công nghệ, bưu chính viễn thông...), theo trình độ công nghệ (truyền thống, công nghệ cao, bền vững…), các mô hình tổ chức ngành dịch vụ (chuỗi, hệ thống marketing, tua, tuyến...). 

Phương hướng trình bày theo các nhóm lĩnh vực như: (1) Dịch vụ thương mại; (2) Dịch vụ du lịch; (3) Dịch vụ về văn hóa, giáo dục; (4) Dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, thể thao; (5) Dịch vụ tín dụng; (6) Dịch vụ khoa học, công nghệ... và (7) Các dịch vụ khác.

- Xác định tốc độ tăng trưởng: Tốc độ tăng trưởng của nhóm ngành dịch vụ có thể xây dựng theo 2 chỉ tiêu: tăng trưởng tổng sản phẩm các ngành dịch vụ và tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tạo ra trên địa bàn tỉnh. Các chỉ tiêu này tính theo giá so sánh (hiện nay đang tính theo giá so sánh năm 2010), đơn vị tỷ đồng khi xem xét tăng trưởng ở phạm vi cấp tỉnh trở lên.

Tốc độ tăng trưởng được xây dựng chung cho nhóm ngành dịch vụ, cũng như cho từng ngành hẹp, ở Gia Lai tập trung vào các ngành như: 
(1) Dịch vụ thương mại chú trọng cả thương mại nội địa và thương mại xuất khẩu;

(2) Dịch vụ du lịch chú ý đến khách nội và ngoại tỉnh, khách trong nước và khách quốc tế; với sản phẩm du lịch chú trọng du lịch văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh, thăm chiến trường xưa; du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm, du lịch cộng đồng, du lịch homestay...

(3) Dịch vụ tài chính, ngân hàng, chú trọng dịch vụ cho vay và thanh toán trong và ngoài nước; dịch vụ kiều hối, ngoại hối...

(4) Dịch vụ vận tải, chú ý các loại hình đường bộ, đường thủy và đường hành không, trong nước (nội tỉnh và liên tỉnh) và quốc tế.

(5) Dịch vụ bưu chính viễn thông, với các dịch vụ thông tin liên lạc, chuyển phát nhanh, cung cấp thiết bị...

(6) Dịch vụ đào tạo, chuyển giao khoa học và công nghệ, chú trọng đào tạo nghề cho các ngành, lĩnh vực trong tỉnh và cho xuất khẩu lao động... 
(7) Dịch vụ y tế, văn hóa... Chú trọng y tế tư nhân, thôn, bản, các loại hình dịch vụ văn hóa bản địa phục vụ nhu cầu dân cư nội tỉnh và khách du lịch trong và ngoài nước.

Tốc độ tăng trưởng được xây dựng theo 3 kịch bản đã xác định ở phần qui hoạch chung, chi tiết theo các nhóm ngành trên và chú ý đến các sản phẩm chủ lực của từng nhóm ngành dịch vụ.
- Xác định cơ cấu sản xuất các ngành dịch vụ: Cơ cấu sản xuất các ngành dịch vụ được xác định theo 2 chỉ tiêu: Cơ cấu giá trị tổng sản phẩm tạo ra trên địa bàn và cơ cấu giá trị tổng sản lượng. Các chỉ tiêu này được tính theo giá hiện hành, tỷ lệ % theo cơ cấu tương đối và tỷ đồng theo cơ cấu tuyệt đối.

Cơ cấu sản xuất các ngành dịch vụ được xây dựng chung cho nhóm ngành dịch vụ, cho từng ngành hẹp công nghiệp và cho từng tiểu ngành nhỏ, theo các nhóm ngành đã nêu. Cơ cấu sản xuất được xây dựng theo 3 kịch bản đã xác định ở phần qui hoạch chung, chi tiết đến các tiểu ngành theo các nhóm đã nêu.

- Qui hoạch phát triển sản xuất các ngành dịch vụ chủ yếu và các sản phẩm chủ lực của từng ngành: 

Trên thực tế, Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai đã xác định được các sản phẩm chủ lực của dịch vụ theo 6 nhóm ngành, chưa có bố trí các dịch vụ y tế, văn hóa. Theo xu hướng biến đổi của kinh tế thị trường, cần bố trí thêm các loại hình hoạt động dịch vụ văn hóa, dịch vụ môi trường... cho các giai đoạn tiếp theo. 

Trong bố trí sản xuất công nghiệp, cần bố trí khai thác tiềm năng, lợi thế từng ngành, từng nhóm sản phẩm, nhưng cần có sự kết hợp với các ngành khác ngoài các ngành dịch vụ. Chú ý kết hợp giữa bố trí hoạt động thương mại, du lịch, với các hoạt động nông, lâm, ngư nghiệp và công nghiệp để liên kết, hỗ trợ các ngành này phát triển.

+ Đối với các ngành có lợi thế, việc bố trí của từng ngành thể hiện ở qui mô sản xuất, các hình thức tổ chức, các loại hình công nghệ và các khu thương mại và du lịch, dịch vụ...

+ Đối với thương mại và du lịch, chú ý các hoạt động xây dựng hệ thống hạ tầng, các khu thương mại, các hạ tầng du lịch.

- Qui hoạch bố trí các nguồn lực, các giải pháp phát triển dịch vụ:  Qui hoạch bố trí các nguồn lực bao gồm, qui hoạch bố trí các hạ tầng nội bộ ngành như giao thông, điện,... các khu thương mại (chợ, trung tâm thương mại...), du lịch (khách sạn, nhà hàng, homestay....); các cơ sở hạ tầng văn hóa, giáo dục, y tế tư nhân trường học, bệnh viện...); bố trí nguồn lực vốn, giải quyết các vấn đề phối hợp, liên kết ngành công nghiệp, xây dựng với các ngành nông, lâm, ngư nghiệp và dịch vụ.

1.7.2.4. Xây dựng qui hoạch các lĩnh vực văn hóa, giáo dục

- Xác định phương hướng phát triển văn hóa, giáo dục: Phương hướng phát triển tập trung vào thực hiện các Chương trình văn hóa, giáo dục; xây dựng các thiết chế văn hóa; các mục tiêu phát triển văn hóa, giáo dục quốc gia, vùng Tây Nguyên; chuẩn hóa giáo dục, thực hiện các mục tiêu văn hóa, giáo dục trong xây dựng nông thôn mới.

- Xác định các mục tiêu về văn hóa, giáo dục: Các mục tiêu về giáo dục là các chỉ tiêu chủ yếu như: tỷ lệ huy động học sinh các bậc từ mầm non đến trung học phổ thông đến trường, tỷ lệ lên lớp, tỷ lệ đỗ vào các trường nghề, cao đẳng, đại học... Các chỉ tiêu đạt chuẩn của đội ngũ giáo viên, chỉ tiêu về cơ sở vật chất (phòng học, sách giáo khoa và các thiết bị dạy và học...). Các mục tiêu về văn hóa là các chỉ tiêu như: Chỉ tiêu thôn bản, gia đình văn hóa, chỉ tiêu sinh hoạt cộng đồng, hội diễn văn hóa...; chỉ tiêu về cơ sở vật chất như nhà văn hóa, thôn, xã, phường, thành phố, huyện, thị xã...

- Xây dựng các giải pháp thực hiện qui hoạch: Chú ý đến vấn đề quản lý nhà nước đối với văn hóa, giáo dục,... Đầu tư xây dựng hạ tầng, triển khai các phong trào văn hóa, giáo dục,..., Xây dựng đội ngũ cán bộ văn hóa, giáo viên phổ thông các cấp và cán bộ giảng dạy các trường dạy nghề, cao đẳng, đại học. Bảo tồn và khai thác các di sản văn hóa vào phát triển kinh tế, xã hội và đời sống dân cư.
1.7.2.5. Xây dựng qui hoạch thể dục, thể thao...

- Xác định phương hướng phát triển thể dục, thể thao: Phương hướng phát triển tập trung vào thực hiện các Chương trình thể dục, thể thao; các mục tiêu về thể dục, thể thao vùng Tây Nguyên, quốc gia;... Phương hướng cho thể dục, thể thao thành tích cao và thể dục, thể thao quần chúng, cộng đồng.
- Xác định các mục tiêu về thể dục, thể thao: Các mục tiêu về thể dục, thể thao các chỉ tiêu chủ yếu như: tỷ lệ huy động dân cư tham gia thể dục, thể thao, hoạt động thi đấu thể thao, hội diễn, đồng diễn thể dục... Các chỉ tiêu đạt chuẩn của đội ngũ vận động viên, các cán bộ quản lý thể dục, thể thao..., chỉ tiêu về cơ sở vật chất (nhà thi đấu, sân vận động các cấp...). Các mục tiêu về văn hóa là các chỉ tiêu như: Chỉ tiêu thôn bản, gia đình văn hóa, chỉ tiêu sinh hoạt cộng đồng, hội diễn văn hóa...; chỉ tiêu về cơ sở vật chất như nhà văn hóa, thôn, xã, phường, thành phố, huyện, thị xã...

- Xây dựng các giải pháp thực hiện qui hoạch: Chú ý đến vấn đề quản lý nhà nước đối với văn hóa, giáo dục,... Đầu tư xây dựng hạ tầng, triển khai các phong trào văn hóa, giáo dục,..., Xây dựng đội ngũ cán bộ văn hóa, giáo viên phổ thông các cấp và cán bộ giảng dạy các trường dạy nghề, cao đẳng, đại học.

1.7.2.6. Xây dựng qui hoạch phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe công đồng, sức khỏe sinh sản

- Xác định phương hướng phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sức khỏe sinh sản: Phương hướng phát triển tập trung vào thực hiện các Chương trình y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sức khỏe sinh sản...; các mục tiêu về y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sức khỏe sinh sản quốc gia, vùng Tây Nguyên làm cơ sở cho qui hoạch của tỉnh và vận dụng xác định thành phương hướng cho y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sức khỏe sinh sản của tỉnh. 

- Xác định các mục tiêu: Các mục tiêu về y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sức khỏe sinh sản yếu như: (1) Giám sát và phòng chống hiệu quả các bệnh dịch lây lan nguy hiểm (bệnh chân tay miệng, tiêu chảy, kiết lỵ, tả thương hàn, sốt xuất huyết, sốt rét…), các bệnh nhiễm trùng, ký sinh trùng và phòng chống các bệnh xã hội (HIV, AIDS…). Thanh toán các bệnh bướu cổ, bại liệt, bệnh phong. Hạn chế tối đa bệnh viêm não, viêm gan siêu vi trùng, các bệnh tâm thần, bệnh tim mạch. Tăng cường giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm. 

(2) Các chỉ tiêu về thực hiện các chương trình quốc gia về y tế, chăm sóc sức khoẻ sinh sản và trẻ em dưới 6 tuổi. Giảm bệnh, tật và tử vong ở trẻ em, giảm tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản, nhất là vùng dân di cư, tạo điều kiện để vùng di cư tiếp cận được các dịch vụ xã hội.

- Xây dựng các giải pháp thực hiện qui hoạch: Chú ý đến vấn đề quản lý nhà nước đối với y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sức khỏe sinh sản,... Đầu tư xây dựng hạ tầng, triển khai các cơ sở y tế,..., Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế các cấp và cán bộ giảng dạy các trường dạy nghề, cao đẳng, đại học của ngành y tế trên địa bàn...
1.7.2.7. Xây dựng kế hoạch về dân số, lao động, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững
- Xác định phương hướng qui hoạch về dân số, lao động, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững
- Xác định phương hướng: Phương hướng phát triển tập trung vào thực hiện các Chương trình về dân số, lao động, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững...; các mục tiêu về dân số, lao động, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững của quốc gia, vùng Tây Nguyên đã xác định;... 
- Xác định các mục tiêu: Các mục tiêu về dân số, lao động, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững gồm các vấn đề chủ yếu như: (1) Chương trình phân bổ lao động giữa các vùng và trên phạm vi cả nước (các chỉ tiêu định tính), các chỉ tiêu định lượng theo mục tiêu của Chương trình Dân số và Kế hoạch hoá gia đình như tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, biến động dân số về cơ học...

(2) Các mục tiêu định tính và các chỉ tiêu định lượng về thực hiện chương trình giải quyết việc làm như số việc làm trên địa bàn tỉnh hàng năm...
(3) Các mục tiêu về định về giảm nghèo bền vững và các chỉ tiêu về định lượng như tỷ lệ giảm hộ nghèo đa chiều, xã nghèo, huyện nghèo...

- Xây dựng các giải pháp thực hiện qui hoạch: Chú ý đến vấn đề quản lý nhà nước đối với dân số, lao động, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững,... Đầu tư thực thi các vấn đề về dân số, lao động, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững..., Xây dựng đội ngũ cán bộ dân số, lao động, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững các cấp và cán bộ giảng dạy các trường dạy nghề, cao đẳng, đại học của các ngành đào tạo các chuyên môn phục vụ các vấn đề trên trên địa bàn...

1.7.2.8. Xây dựng qui hoạch về quốc phòng, an ninh 



- Xác định các phương hướng về quốc phòng, an ninh: Phương hướng quốc phòng, an ninh cần hướng đến: (1) Xây dựng tỉnh Gia Lai vững về chính trị - tư tưởng, đặc biệt là hệ thống chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc địa phương trong mọi tình huống, phát triển văn hoá xã hội bền vững.
(2) Sẵn sàng huy động và động viên cao nhất sức người, sức của cho quốc phòng, an ninh để bảo vệ vững chắc tỉnh, khu vực Tây Nguyên và Tổ quốc.

(3) Kết hợp tốt giữa yêu cầu xây dựng, phát triển các cơ sở sản xuất, kinh doanh các cơ sở y tế, văn hoá, xã hội, hệ thống kết cấu hạ tầng nhất là giao thông với yêu cầu về bố trí thế trận quốc phòng - an ninh, đảm bảo thế trận vững chắc trong mọi tình huống. 

(4) Xây dựng quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn ngừa, bài trừ tham nhũng, buôn lậu và các tệ nạn xã hội khác từ cụm dân cư trở lên.

(5) Tiếp tục tấn công truy quét tội phạm kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng các biện pháp phòng ngừa là chính.

(6) Phát huy sức mạnh tổng hợp của các đoàn thể quần chúng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, thực hiện tốt hơn công tác quốc phòng an ninh…

- Xác định các mục tiêu về quốc phòng, an ninh: Các mục tiêu về quốc phòng, an ninh cần xem xét trên 2 mặt: 

+ Về vấn đề an ninh: Cần đưa ra các mục tiêu về hoạt động an ninh, trong đó tập trung vào hệ thống tổ chức an ninh trên địa bàn tỉnh Gia Lai và các địa phương trong tỉnh; mục tiêu về lực lượng an ninh, chính qui và địa phương (trong khuôn khổ có thể công khai); mục tiêu về tuyên truyền, giáo dục về âm mưu diễn biến hoà bình và bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; thực trạng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; về thanh tra, kiểm tra giải quyết các khiếu nại, tố cáo của nhân dân và các tổ chức... 

+ Về vấn đề quốc phòng: Cần đưa ra các mục tiêu về hệ thống tổ chức quốc phòng trên địa bàn tỉnh Gia Lai và các địa phương trong tỉnh; về lực lượng quốc phòng, chính qui và địa phương (trong khuôn khổ có thể công khai); về mức độ huy động và động viên sức người, sức của cho quốc phòng, an ninh để bảo vệ vững chắc vị trí quan trọng về quốc phòng của tỉnh; về xây dựng quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn ngừa, bài trừ tham nhũng, lãng phí, buôn lậu và các tệ nạn xã hội khác…
- Xây dựng các giải pháp thực hiện qui hoạch: Các giải pháp tập trung vào nguồn lực thực hiện, tổ chức bộ máy, con người (nhất là ở cấp cơ sở), ở liên kết phối hợp giữa hệ thống quốc phòng an ninh từ cấp vùng Tây Nguyên đến cấp tỉnh và từng buôn, làng...

1.8. Nhiệm vụ 8: Xác định các đặc thù về hạ tầng kinh tế - xã hội và bố trí qui hoạch về hạ tầng kinh tế - xã hội, bao gồm các hạ tầng về giao thông, thủy lợi, điện, bưu chính viễn thông, cấp thoát nước...

1.8.2.1 Phân tích đánh giá các đặc thù về cơ sở hạ tầng 
Cần phải phân tích đánh giá các điều kiện đặc thù và khả năng đáp ứng hiện tại của hệ thống cơ sở hạ tầng tỉnh Gia Lai trước bối cảnh phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng để đưa ra phương án bố trí phù hợp trong thời kỳ qui hoạch. Hệ thống cơ sở hạ tầng cần phải rà soát đánh giá bao gồm: 

- Hạ tầng giao thông (mạng lưới đường bộ, đường không, đường thủy)

-Hạ tầng thủy lợi (cấp tưới tiêu), 

- Hệ thống cơ sở hạ tầng giáo dục: Tỷ lệ kiên cố hóa phòng, lớp học của hệ thống trường phổ thông các cấp; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia. Hệ thống trang thiết bị dạy học... 
- Hệ thống cơ sở hạ tầng y tế: Bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng, số lượng và chất lượng đội ngũ y bác sĩ 
- Hệ thống cơ sở hạ tầng thể dục thể thao, du lịch
- Cơ sở hạ tầng về an ninh quốc phòng

- Hạ tầng về môi trường ( hệ thống thu gom và xử lý chất thải, hệ thống các công trình kỹ thuật về vệ sinh môi trường....)
Đây là thực trạng, là sức ép đối với phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường và đô thị cho giai đoạn 2021 - 2030, các nhà tư vấn cần lưu ý để đánh giá, phân tích nguyên nhân của các điều kiện khó khăn của hệ thống hạ tầng hiện tại để có cơ sở bố trí qui hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng giai đoạn 2021-2030
1.8.2.2. Bố trí qui hoạch cơ sở hạ tầng giai đoạn 2021 - 2030

1) Bố trí qui hoạch hạ tầng kinh tế

- Bố trí qui hoạch cơ sở hạ tầng giao thông: 
+ Đối với hạ tầng giao thông đường bộ: Bố trí qui hoạch hạ tầng giao thông đường bộ, bao gồm:

* Định hướng qui hoạch hệ thống mạng lưới đường bộ, gồm đường quốc lộ, đường hành lang biên giới tỉnh, đường tỉnh lộ, huyện lộ, đường đô thị và đường xã, đường thôn buôn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hệ thống cầu trên các tuyến đường, hệ thống giao thông tĩnh (bến xe…), theo 2 mức độ: Xây dựng mới và cải tạo nâng cấp. 

* Xác định mục tiêu cần đạt ở các giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030, theo các chỉ tiêu mật độ lưới đường, tỷ lệ nhựa hoá, bê tông hoá,… Khả năng đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa theo yêu cầu vận tải cả trong và ngoài tỉnh
* Bố trí các tuyến đường theo các cấp đường, cầu, cống, bến xe tĩnh... theo không gian, theo các định hướng và mục tiêu đã xác định. 
* Đánh giá và bố trí qui hoạch trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới: các trung tâm cần nâng cấp, mở mới để phục vụ công tác sát hạch cho các thị xã và huyện.

* Xây dựng các giải pháp thực hiện qui hoạch hạ tầng giao thông đường bộ.

+ Đối với hạ tầng giao thông đường thủy:

* Định hướng qui hoạch hệ thống mạng lưới đường thủy, gồm các tuyến đường sông, trên các hồ tự nhiên và hồ nhân tạo của các công trình thủy điện; các bến, bãi đường thủy. Trong đó làm rõ những tuyến đường vận chuyển cần mở mới, những tuyến du lịch vùng hồ cần nâng cấp và mở rộng, các bến thuỷ cần xây dựng mới: bến khách, bến du lịch, bến cát và đường xuống bến…

* Xác định mục tiêu cần đạt ở các giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030, theo các tiêu chí của giao thông đường thủy về tuyến đường, biển báo, bến bãi…; Khả năng đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa đường thủy theo năng lực vận tải.

* Xây dựng các giải pháp thực hiện qui hoạch hạ tầng giao thông đường thủy.
+ Đối với hạ tầng giao thông đường hàng không: 

* Xây dựng định hướng qui hoạch hệ thống mạng lưới đường hàng không, trong đó chủ yếu là cảng hàng không Pleiku.
* Xác định mục tiêu qui hoạch hạ tầng đường hàng không về sân bay trên khía cạnh diện tích, mở tuyến mới trong và ngoài nước, công suất phục vụ hành khách, hàng hoá, loại máy bay…; về việc đáp ứng nhu cầu vận chuyển bằng đường hành không đến năm 2030.

* Bố trí qui hoạch nâng cấp, xây dựng mở rộng sân bay Pleiku, nâng cấp và xây dựng hiện đại hoá sân bay để có thể tiếp nhận loại máy bay cỡ lớn, mở thêm đường bay thẳng tới một số nước trong khu vực và quốc tế. 

- Bố trí qui hoạch hệ thống hạ tầng thuỷ lợi:

+ Xây dựng định hướng phát triển hạ tầng thủy lợi: Định hướng hạ tầng thủy lợi được xây dựng theo từng hạng mục công trình như các hồ đập chứa nước, hệ thống kênh mương, cống,... tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất (nông nghiệp, công nghiệp và du lịch) và đời sống, các trạm máy bơm nước,... theo 2 cấp độ: Xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp. Chú ý định hướng phát triển diện gió, điện mặt trời, thủy điện nhỏ ở những vùng xa, vùng dân cư thưa để nâng cao hiệu quả ngành điện.
+ Xây dựng các mục tiêu phát triển hạ tầng thủy lợi: Các mục tiêu qui hoạch hệ thống hạ tầng thủy lợi được xây dựng cho từng loại hạng mục công trình theo năng lực tưới tiêu, cấp công trình và chiều dài công trình đối với các công trình thủy lợi, theo dung tích chứa nước đối với các hồ, đập...

Xác định mục tiêu cần đạt của các công trình hạ tầng thủy lợi về diện tích đất thuỷ lợi/ha đất trồng trọt, diện tích đất trồng trọt được đảm bảo tưới tiêu, mục tiêu đáp ứng nhu cầu phục vụ đời sống dân sinh của các công trình thủy lợi.

+ Xây dựng các giải pháp thực hiện qui hoạch phát triển hạ tầng thủy lợi.
- Bố trí qui hoạch hạ tầng ngành điện

+ Xây dựng định hướng qui hoạch phát triển hạ tầng ngành điện: Định hướng được xác định theo các nguồn điện như: Thủy điện, nhiệt điện, điện mặt trời, điện gió...; theo các hạng mục hạ tầng như các nhà máy điện, hệ thống đường dây tải và cung ứng điện; hệ thống chiếu sáng công cộng... Hiện tại nguồn điện của Gia Lai chủ yếu do các nhà máy thủy điện trên địa bàn và đường truyền tải điện quốc gia cung cấp; nhiệt điện, điện năng lượng mặt trời, điện gió chiếm tỷ trọng nhỏ... Cần lưu ý sự gia tăng về nhu cầu điện những năm tới để đề xuất định hướng khai thác tổng hợp các nguồn điện cho nhu cầu của tỉnh trong tương lai. Chú ý xem xét định hướng xây dựng mới, nâng cấp cải tạo các công trình điện. Rà soát, tính toán ảnh hưởng của các công trình thủy điện trên địa bàn đến môi trường và đến sản xuất và đời sống. 
+ Xây dựng các mục tiêu phát triển của hạ tầng ngành điện: Mục tiêu cần tập trung vào sản lượng điện sản xuất và cung cấp theo các nguồn, mục tiêu về hệ thống truyền tải, các trạm biến áp, sản lượng điện tiêu thụ... Đánh giá về sản lượng tiêu thụ điện và lượng điện sản xuất hiện tại; dự báo mức tăng trưởng của sản lượng tiêu thụ điện trong giai đoạn 2021 - 2030 và xác định mục tiêu cần đạt được đến năm 2050 sản lượng điện sản xuất và từ đó, định hướng bố trí qui hoạch phát triển các nhà máy thuỷ điện, lưới điện và trạm biến áp.

+ Bố trí qui hoạch các cơ sở hạ tầng ngành điện: Các bố trí qui hoạch tập trung vào các nhà máy điện (trong đó tập trung vào các nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo: điện gió, điện năng lượng mặt trời) xây dựng mới, nâng cấp. Qui hoạch hệ thống các đường dây 500 KV, 220 KV và 110 KV trên phương diện chiều dài và khả năng phục vụ nhu cầu; xác định mức độ phù hợp với tiến độ vận hành các nhà máy điện và từ đó, định hướng bố trí qui hoạch phát triển các hệ thống dây truyền tải điện. 

Qui hoạch các lưới điện và trạm biến áp đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và tiêu dùng của hệ thống các lưới trung thế, hạ thế, các trạm biến áp trung gian cấp huyện và tại các khu kinh tế cửa khẩu, khu, cụm công nghiệp, khu du lịch chiều dài và khả năng phục vụ nhu cầu đến năm 2030 của hệ thống lưới điện và trạm biến áp cho phù hợp với tiến độ vận hành các nhà máy điện, hệ thống đường dây và từ đó, định hướng bố trí qui hoạch phát triển các lưới điện và trạm biến áp.

Qui hoạch hệ thống đèn đường đảm bảo ánh sáng đô thị: Đánh giá về hệ thống đèn đường đô thị hiện tại về số lượng đèn, số km đường có đèn chiếu sáng; xác định mục tiêu cần đạt được đến năm 2030 số lượng đèn, số km đường có đèn chiếu sáng và từ đó, định hướng bố trí qui hoạch phát triển hệ thống đèn đường đảm bảo ánh sáng đô thị.

Qui hoạch kết nối cơ sở hạ tầng điện với hệ thống mạng lưới điện Tây Nguyên, Quốc gia với các nhà máy thủy điện được xây dựng trên địa bàn và một số nhà máy thủy điện tại Lào, Campuchia và dự báo về khả năng sử dụng các kết nối này trong việc cung cấp hoặc tiêu thụ điện năng sản xuất ra của tỉnh. Phát huy tốt khả năng khai thác phát triển các dự án điện gió tại tỉnh. 
+ Xây dựng các giải pháp thực hiện qui hoạch phát triển hạ tầng ngành điện.

- Bố trí qui hoạch hệ thống cấp thoát nước:

+ Xây dựng định hướng qui hoạch hạ tầng cấp, thoát nước: Định hướng tập trung vào xây dựng nguồn nước sạch (các nhà máy sản xuất và cung cấp nước sạch đô thị, nông thôn, các nguồn nước sạch ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn), hệ thống cấp, thoát nước, các chủ thể quản lý và kinh doanh nước sạch, xử lý và thoát nước thải trong các đô thị, nông thôn, các khu, cụm công nghiệp, trung tâm thương mại, dịch vụ tập trung...

Định hướng bố trí qui hoạch hệ thống nhà máy nước như mở rộng, nâng công suất nhà máy hiện có, xây mới nhà máy …

+ Xác định các mục tiêu phát triển hệ thống hạ tầng cấp, thoát nước: Mục tiêu về xây dựng các nhà máy cấp nước sinh hoạt cho nhân dân về sản lượng và công suất nhà máy để đáp ứng nhu cầu về nước của những năm 2021 - 2030; Mục tiêu xây dựng hệ thống cấp thoát nước thông qua các chỉ tiêu số lượng các trạm bơm, đường ống, kênh cấp thoát nước

Xây dựng các mục tiêu kết quả phục vụ của hệ thống hạ tầng cấp thoát nước thông qua các chỉ tiêu về tỷ lệ các hộ dùng nước sạch, xử lý các vấn đề ô nhiễm khu dân cư, các khu và cụm công nghiệp... ở đô thị và nông thôn hiện tại đến năm 2030 và từ đó, định hướng bố trí qui hoạch nâng cấp và phát triển mới các nhà máy nước, hệ thống đường ống dẫn nước, trạm bơm đến từng khu dân cư. 

+ Bố trí qui hoạch các công trình hạ tầng cấp và thoát nước: Bố trí các công trình các công trình hạ tầng cấp và thoát nước tập trung vào 2 loại công trình chủ yếu:

* Bố trí các công trình cấp nước, bao gồm bố trí xây dựng mới và nâng cấp các nhà máy sản xuất nước sạch và hệ thống cung cấp đáp ứng nhu cầu nước sạch cả ở thành thị và nông thôn. Bố trí xây dựng nhà máy chú ý cả nhu cầu những năm đầu của thời kỳ qui hoạch (2021 - 2025) và nhu cầu của những năm cuối kỳ (2030 và những năm tiếp theo).
* Bố trí thiết kế xây dựng hệ thống thoát nước đô thị, nông thôn, trong các khu và cụm công nghiệp, thương mại...

* Bố trí hệ thống nhà máy công suất vừa và nhỏ cấp nước và phát điện phục vụ phát triển sản xuất, ổn định đời sống, nhất là cho đồng bào dân tộc ở vùng sâu, ven biên giới 

* Bố trí qui hoạch các tuyến đê, kè các sông, suối trọng yếu để bảo vệ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

+ Xây dựng các giải pháp thực hiện qui hoạch hạ tầng cấp, thoát nước.

- Qui hoạch hệ thống chợ và các trung tâm thương mại:

+ Xác định định hướng qui hoạch hệ thống chợ và các trung tâm thương mại:  Định hướng qui hoạch tập trung vào hệ thống chợ trên địa bàn theo các cấp từ tỉnh đến huyện, thị xã và xã; theo các loại hình chợ đầu mối, chợ trung tâm, chợ biên giới, theo loại hình chợ và trung tâm thương mại, theo phố nghề, phố chuyên doanh thương mại…

Định hướng bố trí qui hoạch nâng cấp, mở rộng và bổ sung mới trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng chuyên doanh…

+ Xây dựng các mục tiêu phát triển hạ tầng thương mại (chợ và các trung tâm thương mại): Các mục tiêu thể hiện số lượng và chất lượng hệ thống hạ tầng chợ, thương mại như số chợ, diện tích qui mô chợ, bán kính phục vụ, diện tích chợ/ vạn dân; Xác định các chỉ tiêu cần đạt được đến năm 2030 về diện tích, bán kính phục vụ. Các chỉ tiêu về số lượng các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng chuyên doanh, diện tích, bán kính phục vụ, diện tích trung tâm thương mại/ vạn dân; Xác định các chỉ tiêu cần đạt được đến năm 2030 về diện tích, bán kính phục vụ; 
+ Bố trí qui hoạch xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống chợ và trung tâm thương mại, bố trí tập trung vào:

* Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống chợ đô thị, nông thôn, chợ đầu mối, chợ bán buôn, chợ biên giới, cửa khẩu...
* Qui hoạch các khu phố chuyên doanh đô thị,...

* Qui hoạch xây dựng các trung tâm thương mại phục vụ khách du lịch, nhu cầu mua sắm của cư dân trong tỉnh.

+ Xây dựng các giải pháp thực hiện qui hoạch hệ thống chợ và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh.
- Qui hoạch phát triển khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh huyện Đức Cơ:
+ Xác định định hướng qui hoạch phát triển khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh huyện Đức Cơ: Định hướng qui hoạch tập trung vào các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, qui hoạch, xây dựng, quản lý doanh nghiệp và lao động; quản lý quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường tại Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh.

Định hướng bố trí qui hoạch nâng cấp, mở rộng và bổ sung phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư xây dựng khu dân cư, tạo điều kiện tốt nhất trong xuất nhập hàng hóa tại khu vực cửa khẩu.
+ Xây dựng các mục tiêu phát triển khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Các mục tiêu thể hiện số lượng và chất lượng của hệ thống hạ tầng đồng bộ, mô hình quản lý, phát triển hạ tầng thương mại, logictis, xuất nhập khẩu, tạm nhập tái suất, vận chuyển hàng hóa quá cảnh, sản xuất công nghiệp, du lịch, dịch vụ, …; 

+ Bố trí qui hoạch xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống thương mại, dịch vụ, bố trí tập trung vào:

* Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống trung tâm thương mại, kho bãi, logictis, chợ bán buôn, chợ biên giới, cửa khẩu...

* Qui hoạch xây dựng các trung tâm thương mại phục vụ khách du lịch, nhu cầu mua sắm của cư dân trong tỉnh.
+ Xây dựng các giải pháp thực hiện qui hoạch phát triển khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh huyện Đức Cơ.
- Đánh giá và bố trí qui hoạch cơ sở hạ tầng kinh tế khác.
2) Bố trí qui hoạch hạ tầng xã hội

- Qui hoạch cơ sở hạ tầng giáo dục và đào tạo:

+ Xây dựng các định hướng qui hoạch hạ tầng giáo dục và đào tạo: Định hướng tập trung vào hệ thống trường học theo các cấp và bậc học của giáo dục và đào tạo. Trong hệ thống giáo dục từ bậc mầm non đến phổ thông trung học, từ giáo dục phố thông đến bổ túc, vừa học vừa làm. 
Trong hệ đào tạo từ các trung tâm dạy nghề cấp huyện, tỉnh đến các trường nghề từ trung cấp đến cao đẳng nghề, từ đào tạo chính qui trong các trường cao đẳng, đại học, viện nghiên cứu công lập đến các trường dân lập. Chú ý đến lịch sử, sức lan tỏa của phân hiệu Đại học Nông Lâm TP HCM và phân hiệu Trường Đại học Đông Á trên địa bàn tỉnh Gia Lai,  trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai...

+ Xác định các mục tiêu về qui hoạch phát triển hạ tầng giáo dục và đào tạo: Các mục tiêu thể hiện qua các chỉ tiêu cần đạt được đến năm 2030 về số lượng, chất lượng các trường, lớp, các phòng học chức năng  (đặc biệt là phòng máy tính đáp ứng cuộc cách mạng công nghệ 4.0), phòng thí nghiệm, phòng làm việc của giáo viên, của hệ thống các trường phổ thông, các cấp.... Các chỉ tiêu về hệ thống thiết bị dậy học....

* Xác định các chỉ tiêu cần đạt được đến năm 2030 về số lượng, chất lượng, số trường lớp, của hệ thống trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục chính trị, trung tâm dạy nghề cấp huyện...

* Xác đinh các mục tiêu về hệ thống hạ tầng của các trường nghề, trung cấp, cao đẳng và đại học trên địa bàn...

* Xác định chỉ tiêu phấn đấu về xã, phường có Trung tâm học tập cộng đồng theo chuẩn nông thôn mới, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu học tập của nhân dân. 


+ Xác định các chỉ tiêu cần đạt được đến năm 2030 về tỷ lệ diện tích đất giáo dục/1000 dân và xác định số lượng diện tích cần bổ sung trong kỳ qui hoạch...
* Xác định các mục tiêu về mức độ đạt trường chuẩn, mức độ đáp ứng nhu cầu giáo dục và đào tạo.

+ Bố trí qui hoạch xây dựng các công trình hạ tầng giáo dục và đào tạo, bao gồm: 

* Qui hoạch xây dựng mới, cải tạo hay nâng cấp hệ thống các trường phổ thông theo các cấp học trên địa bản.

* Qui hoạch xây dựng mới, cải tạo hay nâng cấp hệ thống các trường nghề trên địa bàn, từ trung cấp dạy nghề cấp huyện, các trường nghề (trung cấp, cao đẳng nghề) trên địa bàn tỉnh.
* Qui hoạch xây dựng mới, cải tạo hay nâng cấp hệ thống các trường cao đẳng, đại học chuyên nghiệp công lập, dân lập trên địa bàn tỉnh.

* Qui hoạch liên kết hệ thống trường phổ thông, trường nghề và trường cao đẳng, đại học trên địa bàn.

+ Xây dựng các giải pháp thực hiện qui hoạch hệ thống hạ tầng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.



- Qui hoạch các cơ sở hạ tầng y tế:

+ Xây dựng định hướng qui hoạch phát triển các hạ tầng y tế: Định hướng qui hoạch phát triển hệ thống hạ tầng về y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng theo các cấp độ cơ sở từ bệnh viện các cấp (cấp Trung ương trên địa bàn, cấp tỉnh, huyện, khu vực, xã phường), của các trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, y tế dự phòng; theo hệ thống trang thiết bị, về qui mô của các cơ sở hạ tầng và mục tiêu, phạm vi phục vụ.


+ Xác định các chỉ tiêu cần đạt của hạ tầng y tế đến năm 2025 và 2030 về số lượng, chất lượng, trang thiết bị hệ thống bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực và trạm y tế xã, phường và tính toán số lượng còn thiếu (so với thực trạng) để từ đó tính số lượng cần xây mới bổ sung. 


+ Xác định mục tiêu của qui hoạch hệ thống hạ tầng y tế: Các mục tiêu phát triển hệ thống hạ tầng y tế thông qua các chỉ tiêu về tổng số giường bệnh, công suất phục vụ bệnh nhân của hệ thống y tế giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030.
* Xác định các chỉ tiêu cần đạt được đến năm 2030 về tỷ lệ giường bệnh/10.000 dân

và tính toán số lượng giường còn thiếu để từ đó tính số lượng cần xây mới, bổ sung. 


* Xác định các chỉ tiêu cần đạt được đến năm 2030 về tỷ lệ diện tích đất y tế/10000 dân và tính toán số lượng diện tích còn thiếu để từ đó tính số lượng diện tích cần xây mới, bổ sung. 

+ Bố trí qui hoạch các công trình hạ tầng y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bao gồm:    

* Bố trí xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình khám chữa bệnh, bao gồm các bệnh viện cấp trung ương trên địa bàn, các bệnh viện cấp tỉnh, cấp thành phố, thị xã, phòng khám đa khoa khu vực, bệnh viện cấp huyện và các trạm y tế xã.

* Bố trí xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa các trung tâm chăm sóc sức khỏe, các cơ sở làm đẹp, các trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản...

* Qui hoạch liên kết hệ thống các cơ sở y tế theo từng cấp độ từ trung ương đến trạm y tế xã trên địa bàn.

+ Xây dựng các giải pháp thực hiện qui hoạch hệ thống hạ tầng y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng trên địa bàn tỉnh.



- Qui hoạch cơ sở hạ tầng thể dục, thể thao:

+ Xây dựng định hướng qui hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng thể dục, thể thao: Định hướng qui hoạch cơ sở hạ tầng thể dục, thể thao tập trung vào phát triển xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp hệ thống sân vận động, trung tâm thể thao công cộng, nhà thi đấu các cấp từ tỉnh đến thành phố, thị xã trực thuộc, các huyện và cấp xã. 

Định hướng cho hệ thống các trung tâm huấn luyện thi đấu đỉnh cao, triển khai các phong trào quần chúng, cùng với hệ thống trang thiết bị trong từng hệ thống công trình tương ứng trên địa bàn tỉnh.


+ Xác định mục tiêu phát triển hệ thống hạ tầng thể dục, thể thao: Các mục tiêu của hệ thống hạ tầng thể dục, thể thao biểu hiện qua các chỉ tiêu cần đạt được đến năm 2025 và 2030 về số lượng, chất lượng, trang thiết bị hệ thống sân vận động, trung tâm thể thao công cộng, nhà thi đấu. 
Thể hiện ở các chỉ tiêu cần đạt được đến năm 2030 về tỷ lệ xã/phường có sân bóng, bể bơi và về diện tích đất dành cho thể dục thể thao/10000 dân, tính toán tỷ lệ còn thiếu (so với thực trạng) để từ đó tính số lượng diện tích cần xây mới bổ sung. 

+ Bố trí xây dựng các công trình hạ tầng thể dục, thể thao: 

* Bố trí xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình sân vận động, trung tâm thể thao công cộng, nhà thi đấu các cấp theo qui chế xây dựng hiện hành.

* Bố trí xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa hệ thống các trung tâm huấn luyện thi đấu đỉnh cao, triển khai các phong trào quần chúng, cùng với hệ thống trang thiết bị trong từng hệ thống công trình tương ứng trên địa bàn tỉnh.

* Qui hoạch liên kết hệ thống các cơ sở hạ tầng thể dục, thể thao theo từng cấp độ từ trung ương đến các cơ sở trên địa bàn; kết hợp các cơ sở của các đơn vị hành chính (xã, phường...) với các cơ sở của các đơn vị doanh nghiệp lớn, các trường đại học trên địa bàn.

+ Xây dựng các giải pháp thực hiện qui hoạch hệ thống hạ tầng thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh.


- Qui hoạch cơ sở hạ tầng văn hoá thông tin, truyền thông, phát thanh, truyền hình:


+ Xây dựng định hướng qui hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin, truyền thông, phát thanh, truyền hình: Định hướng qui hoạch cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông tập trung vào phát triển xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp hệ thống điểm bưu điện văn hóa xã, bưu điện huyện, tỉnh: số lượng, tuyến đường thư báo cấp I, II, III, mạng vận chuyển riêng của doanh nghiệp của hệ thống bưu chính, viễn thông; hệ thống các trạm truyền dẫn thông tin; hệ thống phát thành truyền hình cấp trung ương, khu vực, cấp tỉnh, huyện và hệ thống truyền thành, truyền hình cấp huyện và hệ thống truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh.


+ Xác định mục tiêu phát triển hệ thống hạ tầng văn hoá thông tin, truyền thông, phát thanh, truyền hình: Các mục tiêu của hệ thống hạ tầng về các nhà trạm lắp đặt tổng đài, truyền dẫn, phát triển dịch vụ cung cấp nhu cầu thông tin, tổng số thuê bao điện thoại cố định, di động, mật độ thuê bao/100 dân; tổng thuê bao Internet, mật độ thuê bao internet/100 dân; tỷ lệ người sử dụng internet… 

Xác định các chỉ tiêu cần đạt được đến năm 2030 về số lượng và qui mô, trang thiết bị đài phát thanh, truyền hình, đài truyền thanh của truyền thanh truyền hình. 
+ Bố trí xây dựng các công trình hạ tầng văn hoá thông tin, truyền thông, phát thanh, truyền hình:

* Bố trí xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình về các nhà trạm lắp đặt tổng đài, truyền dẫn,...

* Bố trí xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa hệ thống các đài phát thanh, truyền hình các cấp...

* Bố trí xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa hệ thống các nhà bảo tàng cấp trung ương trên địa bàn, bảo tàng cấp tỉnh, các công trình văn hóa được công nhận di tích các cấp, các nhà rông, nhà mồ đặc trưng của các dân tộc, thư viện các cấp...

* Qui hoạch liên kết hệ thống các cơ sở hạ tầng văn hóa, thông tin theo từng cấp độ từ trung ương đến các cơ sở trên địa bàn; kết hợp các cơ sở của các đơn vị hành chính (xã, phường...) với các cơ sở của các đơn vị doanh nghiệp lớn, các trường đại học trên địa bàn.

+ Xây dựng các giải pháp thực hiện qui hoạch hệ thống hạ tầng văn hoá thông tin, truyền thông, phát thanh, truyền hình:


- Qui hoạch cơ sở hạ tầng du lịch: Theo Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 của UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt qui hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Gia Lai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, với mục tiêu đến năm 2030 và những năm tiếp theo xây dựng Gia Lai trở thành trung tâm du lịch của vùng về nghỉ dưỡng kết hợp với chăm sóc sức khỏe; phát triển ngành du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. 
+ Xây dựng định hướng qui hoạch cơ sở hạ tầng du lịch: Phát triển du lịch gắn với việc giới thiệu danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, lễ hội truyền thống với du khách trong nước và quốc tế. Đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch hiện có và phát triển mạnh các loại hình du lịch mới, gắn kết du lịch với nông nghiệp nhằm đẩy mạnh mô hình du lịch nông nghiệp sinh thái và mang tính đặc thù văn hóa Tây nguyên. Mở rộng hợp tác liên kết giữa du lịch Gia Lai với hệ thống du lịch khu vực, vùng, cả nước và quốc tế.

+ Xác định mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch: Các mục tiêu của hạ tầng du lịch biểu hiện qua các chỉ tiêu cần đạt được đến năm 2025 và 2030 về số lượng, chất lượng các dự án du lịch cấp địa phương, vùng và quốc gia. Tăng cường liên kết chặt chẽ giữa mạng lưới du lịch Gia Lai với hệ thống du lịch Tây Nguyên, Tp.Hồ Chí Minh, với Lào và Cămpuchia… Ngoài các tuyến, điểm du lịch đang khai thác, trong giai đoạn tới sẽ có thêm một số tuyến, điểm du lịch được khai thác trên phạm vi rộng:

 + Bố trí xây dựng các công trình hạ tầng du lịch: 

* Bố trí xây dựng các dự án phát triển du lịch mới, hoàn thiện và đưa vào khai thác sử dụng các dự án đã được qui hoạch, phê duyệt và đầu tư.

* Qui hoạch phát triển các hoạt động hợp tác phát triển du lịch, mở rộng giao lưu, hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp du lịch, các địa phương trong nước… trong đó đặc biệt chú ý tăng cường mối liên kết chặt chẽ giữa du lịch Gia Lai với hệ thống du lịch các tỉnh Tây Nguyên (Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng), các tỉnh Duyên hải miền Trung (Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Huế...) và Tp. Hồ Chí Minh.

* Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng: Tổ chức hội thảo, triển lãm về du lịch tại tỉnh và ở các thành phố lớn nhằm giới thiệu tiềm năng, sản phẩm du lịch của tỉnh nhà với các nhà đầu tư và khách du lịch.
+ Xây dựng các giải pháp thực hiện qui hoạch hạ tầng du lịch trên địa bàn tỉnh.


- Qui hoạch cơ sở hạ tầng khoa học công nghệ: Với định hướng xây dựng tỉnh Gia Lai trở thành một trong những trung tâm khoa học và công nghệ của Vùng Tây Nguyên, có hệ thống thiết chế và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ; có đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ đủ khả năng tiếp thu, làm chủ, phát triển và chuyển giao các công nghệ tiên tiến, hiện đại hóa công nghệ truyền thống; có nhiều công trình nghiên cứu giá trị trên các lĩnh vực khoa học và công nghệ; đưa khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực then chốt, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa. 
+ Xác định mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng khoa học công nghệ: Đến năm 2030, số cán bộ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đạt 12 người/vạn dân và đến năm 2050 đạt khoảng trên 15 người/vạn dân; đào tạo được đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ đủ khả năng để quản lý, điều hành, tiếp nhận và làm chủ, phát triển dây chuyền sản xuất công nghệ cao trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển của tỉnh;
+ Bố trí xây dựng các công trình hạ tầng khoa học công nghệ: 

* Tập trung rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp, cơ cấu từng tổ chức theo hướng thu gọn các đầu mối trực thuộc; đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, từng bước chuyển đổi các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập thành các doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Tái cơ cấu hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ phù hợp với chiến lược phát triển khoa học và công nghệ quốc gia và các lĩnh vực khoa học và công nghệ ưu tiên, trọng điểm mà tỉnh có thế mạnh. Lấy doanh nghiệp là trung tâm của hoạt động khoa học và công nghệ, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các trường, viện, tổ chức khoa học và công nghệ với các doanh nghiệp.
* Qui hoạch phát triển khoa học và công nghệ các ngành, lĩnh vực: Qui hoạch  nghiên cứu khoa học, phát triển các lĩnh vực công nghệ ưu tiên; phát triển Khu công nghệ cao; phát triển thông tin và thống kê khoa học và công nghệ, phát triển hoạt động quản lý sở hữu trí tuệ; phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, Qui hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật khoa học và công nghệ ….
+ Xây dựng các giải pháp thực hiện qui hoạch hạ tầng khoa học công nghệ.

- Đánh giá và bố trí qui hoạch cơ sở hạ tầng xã hội khác như công viên, vườn hoa…: chỉ tiêu cần đạt được đến năm 2030, diện tích cần xây mới, bổ sung.


3) Bố trí qui hoạch cơ sở hạ tầng môi trường: 


- Bố trí qui hoạch các công trình phòng chống thiên tai: Chỉ tiêu cần đạt được và số lượng nâng cấp, cải tạo, bổ sung


- Bố trí qui hoạch các công trình bảo vệ đất đai rừng biển và các nguồn tài nguyên thiên nhiên: Chỉ tiêu cần đạt được và số lượng cần cải tạo, nâng cấp, bổ sung


- Bố trí hệ thống xử lý chất thải công nghiệp và bệnh viện, rác thải dân cư…: Chỉ tiêu cần đạt được về số lượng, công suất xử lý và số lượng cần nâng cấp, mở rộng và số lượng còn thiếu cần bổ sung.

4) Bố trí qui hoạch cơ sở hạ tầng an ninh quốc phòng
 Bố trí qui hoạch hệ thống cơ sở vật chất cho sản xuất và bảo quản vũ khí, bảo dưỡng vũ khí, khí tài, các chính sách phát triển quốc phòng… hiện có và các vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa.

Đối với Gia Lai tính đặc thù bị chi phối bởi các điều kiện tự nhiên, sự khác biệt giữa các vùng, tiểu vùng, loại hạ tầng do Trung ương và địa phương quản lý. Cần chỉ rõ và khắc phục sự khác biệt này trong bố trí qui hoạch. Chú ý đến thực trạng và nhu cầu tương lai với các nguồn lực có thể huy động để bố trí qui hoach các cơ sở hạ tầng và đề xuất các giải pháp thực hiện, nhất là giải pháp huy động nguồn lực.

- Chú ý tính kết nối trong các mối liên kết, kết nối giữa các công trình hạ tầng giao thông, thuỷ lợi… và giữa cơ sở hạ tầng với nhu cầu sử dụng. VD: Giữa cơ sở hạ tầng giao thông với khu dân cư, giữa cơ sở hạ tầng xã hội với nhu cầu của người dân…

- Trong từng loại cơ sở hạ tầng, cần xác định nhu cầu xây dựng, thực trạng hiện có, mức độ khai thác, thực trạng duy tu bảo dưỡng, các hình thức đầu tư, các nhân tố tác động đến đầu tư và quản lý, khai thác sử dụng. Đánh giá mức độ đáp ứng và nhu cầu cần bổ sung cho sự phát triển ở giai đoạn mới.

- Việc bố trí qui hoạch phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội phải căn cứ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, khai thác các tài nguyên, mối quan hệ liên vùng, nguồn lực huy động, các hình thức đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác và chuyển giao, phát huy tính xã hội hóa trong huy động nguồn lực, trong quản lý và khai thác; nhất là trong bảo vệ, tu bổ và tái đầu tư các công trình hạ tầng kinh tế, xã hội. Phải đảm bảo tính đồng bộ giữa các loại công trình và trong từng công trình… 

1.9. Nhiệm vụ 9: Xác định các đặc thù về qui hoạch đô thị và nông thôn. Qui hoạch bố trí phát triển đô thị và nông thôn...

Đối với Gia Lai, địa bàn đô thị và nông thôn không chỉ có sự khác biệt với nhau, mà giữa đô thị với đô thị, giữa nông thôn với nông thôn của tỉnh còn có những nét đặc thù so với đô thị và nông thôn ở các địa phương khác. Vì vậy, khi qui hoạch, các đơn vị tư vấn cần tìm ra được các điểm nhấn và thiết kế qui hoạch thể hiện được các nét đặc thù đó, hướng tới một đô thị sinh thái, đặc sắc văn hóa của vùng Tây nguyên, trong đó cần làm rõ được những đặc thù và điều kiện phát triển thành phố Pleiku thành đô thị hiện đại có tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế Gia lai và vùng Tây nguyên theo định hướng mục tiêu qui hoạch thành phố của Tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2050. 
1.9.1. Đối với qui hoạch đô thị

- Phân tích, đánh giá về yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh và thực trạng phân bổ, sử dụng không gian của hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh.
- Dự báo xu thế phát triển, kịch bản phát triển và biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ qui hoạch.
- Định hướng phát triển kiến trúc cảnh quan đô thị trên địa bàn tỉnh.

- Định hướng về chương trình phát triển đô thị tỉnh và từng huyện

- Phân tích rủi ro, thiên tai và biến đổi khí hậu đối với hệ thống đô thị, chú ý những vấn đề sạt lở trong mùa mưa lũ đối với một số đô thị cấp thị trấn đặc thù.

- Đề xuất định hướng các vùng phát triển đô thị và phân bố mạng lưới đô thị phân cấp, phân loại hệ thống đô thị theo không gian lãnh thổ và quản lý hành chính xác định các đô thị và vai trò trung tâm cấp tỉnh, cấp vùng.

- Đề xuất mô hình phát triển, cấu trúc hệ thống đô thị phù hợp với đặc điểm kinh tế, văn hóa từng thành phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

- Xác định phương án phát triển hệ thống đô thị trên phạm vi của tỉnh và các vùng lãnh thổ.

- Bố trí về phát triển ngành kinh tế, xã hội, về liên kết ngành, liên kết vùng trong phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng các chương trình dự án và các giải pháp thực hiện qui hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

1.9.2. Đối với qui hoạch nông thôn
Nội dung qui hoạch nông thôn, bao gồm:
- Phân tích, đánh giá về yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh và thực trạng phân bổ, sử dụng không gian của địa bàn nông thôn của tỉnh.

- Dự báo xu thế phát triển, kịch bản phát triển và biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế, xã hội nông thôn trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ qui hoạch.

- Định hướng phát triển kiến trúc cảnh quan nông thôn trên địa bàn tỉnh. Trong định hướng cần chú ý đến sắc thái riêng mang bản sắc riêng của các dân tộc cả ở trong sản xuất, đời sống và sinh hoạt cộng đồng, từ nhà ở đến các cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục...

- Định hướng về chương trình phát triển nông thôn trên địa bàn từng huyện, xã, thôn bản... theo tập tục của từng dân tộc theo hướng giữ gìn bản sắc riêng, tiến bộ của từng dân tộc, từng địa phương.

- Phân tích rủi ro, thiên tai và biến đổi khí hậu đối với hệ thống hạ tầng, sản xuất và sinh hoạt, chú ý những vấn đề sạt lở trong mùa mưa lũ đối với một số vùng nông thôn.

- Đề xuất định hướng các vùng phát triển khu dân cư nông thôn và phân bố mạng lưới khu dân cư nông thôn theo không gian lãnh thổ và quản lý hành chính các khu dân cư nông thôn.

- Đề xuất mô hình phát triển, cấu trúc hệ thống dân cư nông thôn phù hợp với đặc điểm kinh tế, văn hóa từng huyện, xã,... trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

- Xác định phương án phát triển hệ thống cư dân nông thôn trên phạm vi của tỉnh và các vùng lãnh thổ.

- Bố trí về phát triển ngành kinh tế, xã hội, về liên kết ngành, liên kết vùng trong phát triển hệ thống nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

- Xây dựng các chương trình dự án và các giải pháp thực hiện qui hoạch phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Yêu cầu nội dung nhiệm vụ xác định các đặc thù về qui hoạch đô thị, nông thôn. Qui hoạch bố trí phát triển đô thị và nông thôn

- Xác định rõ những đặc thù về qui hoạch phát triển đô thị, nông thôn về vị trí bố trí, mật độ bố trí, về tính liên kết giữa đô thị và nông thôn, giữa các đô thị trong hệ thống đô thị, giữa các làng bản trong khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt đặc thù về đặc tính dân tộc trong các khu dân cư nông thôn, xu hướng biến đổi kiến trúc trong các khu dân cư nông thôn, yêu cầu bảo tồn các kiến trúc đặc trưng của từng dân tộc...

- Trong qui hoạch đô thị, nông thôn, cần định hướng phát triển, tốc độ tăng trưởng, cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu theo từng ngành, lĩnh vực và theo các nhóm ngành sản phẩm trong từng tiểu ngành và các lĩnh vực chuyên sâu... trên phạm vi các đô thị và trong từng tiểu vùng nông thôn.
- Có sự tính toán mức độ thực hiện qui hoạch về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng của giai đoạn 2011 - 2020, với giai đoạn 2021 - 2030 để đảm bảo tính khả thi, tính tiên tiến trong từng lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

- Cần tính toán để tránh xung đột giữa các nội dung qui hoạch với bố trí các nguồn lực, đảm bảo các ngành lĩnh vực qui hoạch có sự gắn bó, logic hỗ trợ nhau phát triển. Giữa mức độ phát triển đô thị, với nông thôn.
- Đặc biệt, xác định các đặc thù về qui hoạch đô thị và nông thôn tỉnh Gia Lai phải xem xét theo các đặc điểm đô thị miền núi đang phát triển có những thuận lợi về không gian, nhưng mức độ huy động đầu tư kém. Qui hoạch nông thôn gắn với đặc trưng văn hóa và tập quán đồng bào dân tộc, mức độ đa văn hóa của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh…

Qui hoạch bố trí phát triển và đô thị theo không gian mở, kết hợp giữa truyền thống, dân tộc và hiện đại, phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế, hệ thống hạ tầng đô thị và phương thức hoạt động dịch vụ trong các đô thị và vùng nông thôn.

1.10. Nhiệm vụ 10: Xác định các đặc thù về môi trường và bố trí qui hoạch về môi trường tự nhiên, sản xuất và đời sống, nông thôn và đô thị, khu và cụm công nghiệp...

Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo. Hai nhóm yếu tố này có quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên.

Qui hoạch môi trường là quá trình tạo cơ sở cho việc ra quyết định để thực hiện phát triển đất đai cùng với việc xem xét các yếu tố quản trị về môi trường, xã hội, chính trị, kinh tế và tự nhiên, đồng thời cung cấp một khuôn khổ toàn diện để đạt được những kết quả bền vững.
Bố trí qui hoạch về môi trường được xem xét trên phương diện chung như định hướng, mục tiêu qui hoạch về môi trường và đi sâu vào các nội dung cụ thể dưới đây:

1) Xác định các quan điểm, phương hướng, mục tiêu phát triển về môi trường

- Về xây dựng các quan điểm qui hoạch về môi trường: Các quan điểm qui hoạch về môi trường là những nhân thức quan trọng chi phối tới hành động của con người liên quan đến vấn đề môi trường và qui hoạch về môi trường. Do đặc điểm của môi trường vừa có tính trước mắt, vừa có tính lâu dài; vừa ảnh hưởng đến cả cộng đồng, vừa ảnh hưởng trực tiếp đến từng cá nhân trong cộng đồng, nhất là chi phí cho xử lý các vấn đề rất tốn kém, cần huy động sức mạnh cộng đồng nên khi xây dựng các quan điểm về môi trường nên chú ý đến việc xử lý các quan hệ giữa trước mắt và lâu dài, giữa cá nhân và cộng đồng... khi xác định những quan điểm về qui hoạch môi trường. 
Đối với tỉnh Gia Lai, địa phương có nhiều khó khăn do tác động của các điều kiện tự nhiên đối với môi trường, do vị trí địa lý có ảnh hưởng đến các tỉnh phụ cận, nên các quan điểm trong qui hoạch môi trường cần được chú trọng. Đặc biệt, cần đưa ra các quan điểm phát huy sức mạnh cộng đồng dân tộc trong bảo tồn môi trường tự nhiên, nhất là bảo vệ tài nguyên rừng, tài nguyên nước; bảo tồn môi trường văn hóa tín ngưỡng của các dân tộc bản địa.

 Các quan điểm này có thể nhấn mạnh trong nội dung qui hoạch về môi trường, nhưng cũng có thể trình bày trong các quan điểm chung về qui hoạch.

- Về xây dựng các phương hướng và mục tiêu phát triển về môi trường: Phương hướng về phát triển môi trường là các hướng bố trí phát triển về môi trường. Hướng cơ bản là bảo vệ, nâng cao chất lượng môi trường về tự nhiên như môi trường đất, nước, không khí, độ che phủ; môi trường nhân tạo như môi trường các khu, cụm công nghiệp, thương mại, du lịch, môi trường các khu đô thị, khu dân cư,... 

Đối với Gia Lai, định hướng phát triển về môi trường cần chú ý đến đặc điểm về vị trí địa lý, về địa hình; đặc biệt về mức độ khai thác các nguồn lực tự nhiên, tạo nên những biến đổi khí hậu theo hướng tiêu cực, như chế độ mưa, gió, bão. Những nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do các hoạt động kinh tế và đời sống gây nên, nhất là do các hoạt động chế biến nông sản, khai thác khoáng sản...
- Về xây dựng các mục tiêu về phát triển môi trường: Cần xác định các mục tiêu về độ che phủ từ rừng, về chất lượng nguồn nước (tỷ lệ nước thải sinh hoạt, tỷ lệ nước thải trong các khu công nghiệp trong các khu cụm công nghiệp, làng nghề, được xử lý đạt qui chuẩn); về không khí như: lượng khí thải, mức độ biến đổi khí hậu, mức độ khan hiếm nguồn ngước, nhất là về mùa khô; tác động tiêu cực của các công trình thủy điện... Tỷ lệ chất thải rắn tại các đô thị, cư dân nông thôn, khu, cụm công nghiệp, làng nghề, các khu sản xuất nông nghiệp được thu gom, xử lý hợp vệ sinh, đạt tiêu chuẩn an toàn...
2) Bố trí qui hoạch phát triển môi trường 

Nội dung bố trí qui hoạch phát triển môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai tập trung vào các vấn đề sau:

- Qui hoạch quản lý các yếu tố của môi trường tự nhiên môi trường tài nguyên đất, bao gồm: xử lý các vùng đất ô nhiễm sau chiến tranh, ô nhiễm do các chất thải công nghiệp, sinh hoạt, chống sạt lở, chống rửa trôi, lũ lụt,.... Qui hoạch sử dụng và cải tạo tài nguyên đất.
- Qui hoạch môi trường không khí... nông thôn, đô thị ở các khu sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp và dịch vụ...

- Qui hoạch quản lý môi trường tài nguyên nước, bao gồm tài nguyên nước mặt (ao, hồ, đầm, sông suối...), tài nguyên nước ngầm, các mỏ khoáng chất. Tập trung qui hoạch các công trình khai thác tài nguyên nước như các hồ, đập, các hệ thống kênh mương dẫn nước phục vụ nông nghiệp, công nghiệp, đời sống dân sinh; các hệ thống thoát nước đô thị, nông thôn, các khu, cụm công nghiệp, thương mại; các vấn đề xử lý nước thải các khu, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất nông, công nghiệp và dịch vụ; các bệnh viện, trường học, công sở...
- Qui hoạch xử lý chất thải rắn: Qui hoạch được phân theo các khu xử lý phân theo các cấp như: Rác thải ở các (xã, thị trấn), huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Theo trình tự từ phân loại đến thu gom, tái xử dụng, tái chế và xử lý triệt để bằng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường.

- Qui hoạch nghĩa trang, nghĩa địa: Xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa theo các cấp độ từ xã đến thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; xác định các hình thức chôn cất từ hung táng đến cải táng, từ an táng đến hỏa táng... Đối với tỉnh Gia Lai, qui hoạch nghĩa trang, nghĩa địa một mặt lưu giữ các phong tục, tập tục của đồng bào dân tộc bản địa, nhất là phong tục về nhà mồ, tượng nhà mồ... đang là điểm đến của khách du lịch. Mặt khác, cần đảm bảo yếu tố vệ sinh, xu hướng quỹ đất giành cho an táng theo các tập tục này ngày càng hạn hẹp...
Yêu cầu của nhiệm vụ xác định các đặc thù về môi trường. Bố trí qui hoạch về môi trường tự nhiên, sản xuất và đời sống, nông thôn và đô thị, khu và cụm công nghiệp

- Có hệ thống qui hoạch về môi trường tự nhiên, môi trường sản xuất và đời sống, môi trường nông thôn và đô thị, môi trường các khu và cụm công nghiệp...
Môi trường là phạm trù rộng bao gồm nhiều lĩnh vực, khía cạnh khác nhau. Qui hoạch môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần quan tâm đầy đủ đến các lĩnh vực và khía cạnh của môi trường, từ môi trường tự nhiên đến môi trường nhân tạo, từ môi trường của sản xuất đến môi trường của đời sống, từ môi trường vật chất đến môi trường nhân văn...

Cần xem xét đánh giá tác động của môi trường đến sản xuất và đời sống và ngược lại tác động từ các hoạt động sản xuất và đời sống đến môi trường xung quanh. Đặc biệt, cần đánh giá môi trường chung đến môi trường của từng cơ sở, từ hệ thống môi trường chung của các khu, cụm công nghiệp đến môi trường trong từng doanh nghiệp, cơ quan, doanh nghiệp và hộ gia đình trong sản xuất và đời sống.

- Cần có sự gắn kết giữa qui hoạch phát triển kinh tế, xã hội... với qui hoạch về môi trường trên địa bàn tỉnh và trong từng địa phương trong tỉnh 

Thực tiễn cho thấy các loại hình qui hoạch phát triển hiện nay cũng chưa có sự gắn kết giữa định hướng phát triển kinh tế - xã hội với các yêu cầu về quản lý, bảo vệ môi trường tự nhiên, sinh thái, môi trường sống và các giá trị bảo tồn văn hóa lịch sử; thiếu các cơ chế, công cụ quản lý, bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đối với từng vùng, từng lĩnh vực, hoạt động cụ thể; thiếu sự phân vùng, định hướng bảo vệ môi trường. 
Có rất nhiều qui hoạch phát triển trên cùng một vùng lãnh thổ có sự mâu thuẫn, chồng chéo về phạm vi, định hướng và giải pháp thực hiện dẫn đến thiếu khả thi khi triển khai thực tế và thường phải điều chỉnh phương án qui hoạch do không đáp ứng các tiêu chí phát triển được đề xuất khi lập qui hoạch. Dẫn đến sự phá vỡ cân bằng giữa bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, giá trị lịch sử văn hóa…
1.11. Nhiệm vụ 11: Xác định đặc thù về đất và sử dụng đất. Phương án Qui hoạch bố trí sử dụng đất
1.11.1. Phân tích, đánh giá đặc thù về đất và sử dụng đất

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất, phân tích các đặc thù cần tập trung vào các vấn đề cụ thể sau:

- Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường tác động đến việc sử dụng đất, làm rõ sự ảnh hưởng của các điều kiện đến sử dụng đất. Chú ý đến tác động của chế độ mưa 2 mùa riêng biệt (mùa mưa và mùa khô khác biệt) đến sử dụng đất.
- Đánh giá đặc điểm phân bố các loại đất trên địa bàn tỉnh và vai trò của đặc điểm này tới hoạt động sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Phân tích nguồn gốc phát sinh các loại đất, với sự hình thành đất đỏ bazan đặc trưng của Tây Nguyên; khái quát chất lượng đất, sự khác biệt về độ dày tầng đất và ảnh hưởng của nó đến bố trí các loại cây công nghiệp dài ngày; các lợi thế, hạn chế về tài nguyên đất trong việc khai thác sử dụng cho các mục đích sản xuất nông - lâm nghiệp và các mục đích khác.

- Đánh giá đặc điểm của các hoạt động sử dụng đất trên địa bàn tỉnh: Hoạt động sản xuất nông nghiệp, hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên, hoạt động mở mang các khu công nghiệp, khu dân cư, kinh tế. Nhất là việc khai thác chuyên canh cây cà phê dẫn đến thoái hóa đất, việc khai thác rừng dẫn đến rửa trôi, xói mòn đất…
- Đánh giá hiện trạng chất lượng đất và biến động sử dụng đất giai đoạn 2016-2020: Hiện trạng sử dụng đất theo từng loại đất; biến động sử dụng đất theo từng loại đất; hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường trong việc sử dụng đất; tổng hợp những cơ hội, thách thức trong nâng cao hiệu quả sử dụng đất… Đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh giai đoạn 2016 - 2020…

- Đánh giá tiềm năng đất đai, tính hợp lý và hiệu quả sử dụng đất đối với các ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp, trong đó tập trung phân tích, đánh giá khả năng khai thác quỹ đất cho phát triển; tính toán cụ thể quỹ đất còn có thể khai thác cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp cho phát triển thương mại, dịch vụ và đô thị... trong đó chú trọng đánh giá các khu vực còn quỹ đất lớn để phát huy lợi thế về nông nghiệp, du lịch và năng lượng tái tạo. 

1.11.2. Phương án qui hoạch bố trí sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Xây dựng qui hoạch sử dụng đất là một hợp phần quan trọng trong xây dựng qui hoạch tỉnh theo Luật Qui hoạch số 21/2017/QH14 và các văn bản triển khai của tỉnh. Qui hoạch sử dụng đất sẽ tạo ra những cơ sở pháp lý quan trọng cho quyết định đầu tư sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, góp phần khai thác hiệu quả những lợi thế của đất đai để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo mục tiêu sử dụng đất bền vững. 
1.11.2.1. Nội dung phương án qui hoạch bố trí sử dụng đất 

1. Định hướng sử dụng đất của tỉnh trong thời kỳ qui hoạch theo khu chức năng và theo loại đất, trong đó xác định nhu cầu sử dụng đất và các chỉ tiêu sử dụng các loại đất cho toàn tỉnh và các đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh cho giai đoạn 5 năm và thời kỳ qui hoạch. Nhu cầu sử dụng các loại đất nông nghiệp, phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng. 

2. Xác định chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất được phân bổ cho tỉnh tại qui hoạch sử dụng đất quốc gia và chỉ tiêu sử dụng đất do cấp tỉnh xác định gồm đất trồng cây lâu năm; đất ở tại nông thôn; đất ở tại đô thị; đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp; đất xây dựng cơ sở ngoại giao; đất cụm công nghiệp; đất thương mại - dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất phát triển hạ tầng cấp tỉnh gồm đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao, đất giao thông, đất thủy lợi, đất công trình năng lượng, đất công trình bưu chính viễn thông, đất cơ sở tôn giáo, đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng.

3. Xác định chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng gồm khu sản xuất nông nghiệp, khu lâm nghiệp, khu du lịch, khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, khu phát triển công nghiệp, khu đô thị, khu thương mại - dịch vụ, khu dân cư nông thôn.

4. Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối để xác định các chỉ tiêu sử dụng đất nêu tại mục 2 và mục 3 ở trên đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong thời kỳ qui hoạch.

5. Xác định diện tích các loại đất cần thu hồi để thực hiện các công trình, dự án vì mục đích quốc phòng, an ninh và để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (các dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất; các dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất; các dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất) thực hiện trong thời kỳ qui hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp huyện.

6. Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ qui hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp huyện theo Luật Đất đai 2013.

6.1. Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất ngư nghiệp.

6.2. Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng ngư nghiệp.

6.3. Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp.

6.4. Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

6.5. Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

7. Xác định diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ qui hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp huyện.

8. Lập bản đồ qui hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

9. Đánh giá tác động của phương án qui hoạch sử dụng đất đến kinh tế, xã hội và môi trường địa phương.

1.12. Nhiệm vụ 12: Xác định các đặc thù về tài nguyên nước, khoáng sản, tài nguyên rừng và các tài nguyên khác trên địa bàn tỉnh
1.12.1 Xác định các đặc thù về tài nguyên nước

Đánh giá hiện trạng và diễn biến trữ lượng nước và chất lượng các nguồn nước mặt; hiện trạng trữ lượng và chất lượng nước các tầng chứa nước chủ yếu trên địa bàn tỉnh; đánh giá tổng lượng tài nguyên nước; đánh giá thực trạng về khai thác, sử dụng nước, bảo vệ tài nguyên nước đặc biệt đánh giá tình hình ô nhiễm nước ở huyện trên các lưu vực sông của tỉnh Gia Lai.

Phân tích, đánh giá mục đích sử dụng nước hiện tại, xác định mục đích sử dụng nước trong kỳ qui hoạch đối với từng nguồn nước; xác định mức dòng chảy tối thiểu cần duy trì trên các sông hoặc các đoạn sông, mức giới hạn mực nước khai thác đối với các tầng chứa nước chính trong vùng qui hoạch.

Đánh giá khả năng khai thác các nguồn nước cho phát triển trong thời gian tới, đặc biệt chú trọng việc đánh giá khả năng đáp ứng nguồn nước ngọt cho phát triển công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thương mại, du lịch trong thời kỳ qui hoạch.

1.12.2. Phân tích, đánh giá các đặc thù về tài nguyên rừng

- Đánh giá trữ lượng, chất lượng và hiện trạng phân bố các tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh và dự báo khả năng khai thác, huy động cho phát triển của tỉnh trong thời kỳ qui hoạch:

+ Tài nguyên khoáng sản: Đánh giá trữ lượng (phân theo cấp thăm dò), chất lượng, điều kiện khai thác của các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Xác định rõ khả năng có thể khai thác các loại khoáng sản trên trong thời gian tới.

+ Tài nguyên rừng: Đánh giá hiện trạng và diễn biến tài nguyên rừng về độ che phủ rừng, thảm thực vật, hệ động vật, cây dược liệu…

- Đánh giá thực trạng công tác bảo vệ, khai thác, sử dụng, tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh ở một số nội dung:

+ Phân tích, đánh giá tác động của các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng các loại tài nguyên thiên nhiên.

+ Đánh giá tác động của việc thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên đến kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường, đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

+ Đánh giá thực trạng công tác phân vùng và công tác quản lý phân vùng khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên trên địa bàn tỉnh.

+ Dự báo tiến bộ khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế - xã hội tác động tới việc bảo vệ, khai thác, sử dụng khoáng sản trong thời kỳ qui hoạch.

+ Dự báo nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên theo kết quả thăm dò trong thời kỳ qui hoạch.

- Tổng hợp những cơ hội và thách thức trong trong bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên cho phát triển trong thời kỳ qui hoạch.

1.13. Nhiệm vụ 13: Xác định các phương án tích hợp nội dung qui hoạch do cơ quan, tổ chức tham gia xây dựng qui hoạch tỉnh. Yêu cầu tích hợp đảm bảo tính đầy đủ theo nội dung qui hoạch tránh trùng lặp, thuận tiện trong triển khai qui hoạch và tổ chức thực hiện các hợp phần của qui hoạch

Tích hợp qui hoạch là thuật ngữ đã được đề cập trong mục 10, điều 3 của Luật qui hoạch, và được hiểu là “phương pháp tiếp cận tổng hợp và phối hợp đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực có liên quan đến kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trong việc lập qui hoạch trên một phạm vi lãnh thổ xác định nhằm đạt được mục tiêu phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững”. Vì vậy, tích hợp qui hoạch được coi là phương pháp để qui hoạch đạt được mục tiêu phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững.
Trước đây qui hoạch cấp tỉnh và thành phố tương đương bao gồm nhiều bản qui hoạch khác nhau theo các nội dung nêu trên, như: Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, thành phố; Qui hoạch phát triển các ngành nông, lâm nghiệp và ngư nghiệp, Qui hoạch phát triển các ngành công nghiệp và xây dựng, qui hoạch phát triển giao thông; qui hoạch tài nguyên nước, qui hoạch quan trắc môi trường, qui hoạch hạ tầng viễn thông thụ động, qui hoạch phát triển các ngành dịch vụ; qui hoạch phát triển giáo dục, qui hoạch phát triển văn hóa, qui hoạch y tế…
Với Luật Qui hoạch 2017, cấp tỉnh chỉ còn một qui hoạch duy nhất, vì vậy nhiệm vụ tích hợp các qui hoạch cấp tỉnh trước đây thành qui hoạch chung là sự đổi mới của qui hoạch mới. Để thực thi nhiệm vụ này, việc xây dựng nhiệm vụ tích hợp các qui hoạch là rất cần thiết. Điều đó đảm bảo cho Qui hoạch cấp tỉnh mới không bị bỏ sót hay không trùng lặp các nội dung là yêu cầu tối cao của sự tích hợp.

1.13.1. Nội dung đề xuất nhiệm vụ tích hợp các nội dung qui hoạch

- Trong phần mở đầu: Việc tích hợp được thể hiện từ sự cần thiết đến các căn cứ pháp lý, mục tiêu, yêu cầu, phạm vi, nhiệm vụ, phương pháp và các nội dung qui hoạch. Trước đây các vấn đề trên được thể hiện trong từng qui hoạch riêng lẻ của hệ thống các qui hoạch cấp tỉnh. Nay các qui hoạch riêng lẻ tích hợp thành các qui hoạch chung, các vấn đề trên cũng được tích hợp vào qui hoạch đó.

- Trong phần đánh giá tiềm năng và các điều kiện phát triển của tỉnh Gia Lai: Đây là phần được kết cấu ở tất cả các qui hoạch trong hệ thống các qui hoạch cấp tỉnh. Trong từng qui hoạch, việc đánh giá các tiềm năng và các điều kiện có thể được chọn lọc để đưa vào các qui hoạch tùy theo từng loại. Việc đánh giá tiềm năng và các điều kiện được thể hiện theo các qui hoạch khác nhau. Tuy nhiên, mức độ đề cập cũng khá toàn diện để đảm bảo tính logic.
Đối với qui hoạch mới theo Luật qui hoạch, việc phân tích đánh giá tiềm năng lợi thế và các điều kiện phát triển được thể hiện đầy đủ và các kết luận rút ra cho tất cả các vấn đề về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường… Tuy nhiên, nếu so với 5-6 loại qui hoạch cấp tỉnh trước đây, việc tích hợp này đã giảm đi tính trùng lặp nhiều và tính hệ thống của các vấn đề đề cập ở phần này được nâng cao.

- Trong phần đánh giá thực trạng: Trước đây phần đánh giá thực trạng được thể hiện theo từng loại qui hoạch cấp tỉnh. Trong qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, phần thực trạng được đánh giá đúng theo nghĩa “tổng thể phát triển kinh tế - xã hội” - đề cập 2 mảng kinh tế và xã hội, nhưng đánh giá ở mức độ tổng quát. Trong Qui hoạch phát triển nông, lâm nghiệp và ngư nghiệp, phần đánh giá thực trạng tập trung sâu vào các vấn đề của nông, lâm nghiệp và ngư nghiệp…
Hiện nay, qui hoạch cấp tỉnh theo Luật qui hoạch mới, tất cả các qui hoạch cấp tỉnh được thể hiện trong một qui hoạch duy nhất. Vì vậy, phần đánh giá thực trạng sẽ tích hợp tất cả các phần mà qui hoạch mới thể hiện, như: Thực trạng về phát triển các ngành (nông, lâm, ngư nghiệp; công nghiệp TTCN và xây dựng; các ngành dịch vụ; các lĩnh vực văn hóa, xã hội; các vấn đề về môi trường, quốc phòng, an ninh; thực trạng phát triển đô thị và nông thôn…).
Việc tích hợp các đánh giá thực trạng vào qui hoạch mới không phải đưa tất cả các phần của các qui hoạch cũ vào qui hoạch mới, mà là sự bổ sung các phần đánh giá của các qui hoạch ngành, lĩnh vực, an ninh quốc phòng, môi trường, hạ tầng và thực trạng phát triển theo lãnh thổ vào đánh giá thực trạng của bản qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cho đầy đủ và chi tiết hơn. 

Về qui trình, việc đánh giá thực trạng nên lấy qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội làm nòng cốt, sau đó bổ sung thực trạng của các qui hoạch ngành, lãnh thổ, quốc phòng, an ninh, môi trường, hạ tầng và thực trạng phát triển theo lãnh thổ là có sự tích hợp đầy đủ.

- Trong phần dự báo các nhân tố ảnh hưởng: Việc tích hợp cũng giống như các phần trên, các dự báo được đánh giá cho tất cả các vấn đề tích hợp của qui hoạch thay cho dự báo từng phần của các qui hoạch trước đây.
- Trong phần xây dựng các phương hướng, mục tiêu, những đột phá…: Tất cả đều được xem xét theo các nội dung tích hợp nêu trên.

- Trong phần bố trí qui hoạch: Các nội dung tích hợp đều được thể hiện. Khi tích hợp, có thể lấy khung sườn của Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, nhưng khi qui hoạch và trình bày các nội dung qui hoạch cần gia tăng nội dung các phần về hạ tầng, về quốc phòng, an ninh, về môi trường, về qui hoạch sử dụng đất, tài nguyên nước, khoáng sản; các phần qui hoạch theo không gian, lãnh thổ.

- Nguyên tắc xác định tên và số lượng nội dung đề xuất được tích hợp trong Qui hoạch tỉnh

Theo Luật Qui hoạch, qui hoạch tỉnh có tích hợp những nội dung từ ngành, lĩnh vực và địa bàn đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là ĐVHCCH). Để bảo đảm tính khả thi về nguồn lực, thời gian, tuân thủ đúng luật định, phù hợp với tình hình phát triển của địa phương và khả năng tích hợp, cần phải có sự lựa chọn. 
Thống nhất cách thức lựa chọn nội dung đề xuất qui hoạch được tích hợp vào qui hoạch tỉnh theo các nguyên tắc chính như sau:



+ Các nội dung đề xuất tích hợp vào qui hoạch tỉnh phải là đầu vào quan trọng để lập qui hoạch tỉnh, là căn cứ để bố trí không gian và phân bổ nguồn lực cho phát triển các hoạt động kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng an ninh của tỉnh.

+ Các nội dung đề xuất phải rõ trách nhiệm của đơn vị lập (các Sở, ngành, ĐVHCCH của tỉnh Gia Lai) và đơn vị tư vấn lập các nội dung này. 


+ Việc xác định tên của nội dung đề xuất cần phải tham khảo danh mục các qui hoạch ngành và có tính chất kỹ thuật chuyên ngành của quốc gia để bảo đảm sự thuận lợi khi triển khai cụ thể hóa các qui hoạch cấp cao trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tên của các nội dung đề xuất phải phù hợp với điều kiện và bối cảnh phát triển thực tế của địa phương.

+ Số lượng các nội dung đề xuất phải dựa trên cơ sở bảo đảm khả năng nguồn vốn đầu tư công, tránh lãng phí cũng như bảo đảm khả thi khi giải ngân; đồng thời phải tận dụng một cách hiệu quả những đồ án, dự án, đề án qui hoạch của các ngành trước đó còn phù hợp trong thời kỳ qui hoạch.

·  Các nội dung đề xuất tích hợp

Dựa theo các nguyên tắc được nêu trên:

+ Mỗi một ĐVHCCH sẽ có một nội dung đề xuất tích hợp vào qui hoạch tỉnh (tích hợp theo chiều ngang)

+ Một số ngành quan trọng, cốt yếu là đối tượng trực tiếp của  qui hoạch tỉnh (theo Điều 27 Luật Qui hoạch) sẽ là nội dung đề xuất được tích hợp vào qui hoạch tỉnh  (tích hợp theo chiều dọc); một số ngành khác có thể sẽ chỉ được nêu nguyên tắc về bố trí không gian và phân bổ nguồn lực trong Báo cáo tổng hợp. 

- Ngoài ra, một số vấn đề có tính vĩ mô, tổng thể, có ý nghĩa quan trọng trong định hướng phát triển của tỉnh trong thời kỳ qui hoạch cũng sẽ là các nội dung đề xuất được tích hợp trong qui hoạch tỉnh.

Cụ thể danh mục các nội dung đề xuất được tích hợp trong qui hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 như sau:

	Cơ quan

chủ trì lập
	Cơ quan phối hợp
	Nội dung đề xuất tích hợp vào QHT

	Sở KH&ĐT
	Các Bộ, ngành có liên quan
	1. Định hướng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030.

	
	
	2. Thực trạng và định hướng kết nối phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai trong vùng Tây Nguyên.

	Sở KH&ĐT
	Sở GTVT
	3. Thực trạng và định hướng bố trí không gian và nguồn lực cho phát triển ngành giao thông vận tải của tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

	Sở KH&ĐT
	Sở Công Thương


	4. Thực trạng và định hướng bố trí không gian và nguồn lực cho phát triển ngành công nghiệp (bao gồm cả KCN, cụm CN, tiểu thủ CN, làng nghề) của tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

	
	
	5. Thực trạng và định hướng bố trí không gian và nguồn lực cho phát triển ngành thương mại và logistics của tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

	
	
	6. Thực trạng và định hướng bố trí không gian và nguồn lực cho phát triển các ngành năng lượng (bao gồm cả dự trữ, cung ứng) của tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

	Sở KH&ĐT
	Sở NN&PTNT
	7. Thực trạng và định hướng bố trí không gian và nguồn lực cho phát triển nông lâm nghiệp nông thôn của tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

	
	
	8. Thực trạng và phương hướng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phòng chống thiên tai, thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu (bao gồm cả hệ thống thủy lợi, cấp nước tưới tiêu, đê điều và phòng chống lũ, bố trí không gian, nguồn lực cho ổn định, tái định cư dân cư vùng có nguy cơ sạt lở) của tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

	Sở KH&ĐT
	Sở TN&MT
	9. Thực trạng và phương hướng khai thác sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước và lưu vực sông của tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

	
	
	10. Thực trạng và phương hướng bảo vệ môi trường (nhất là vấn đề xử lý nước thải, chất thải và rác thải), bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

	
	
	11. Thực trạng và phương hướng phân bố và khoanh vùng đất đai theo dân cư, theo khu chức năng và theo loại đất có tính đến yếu tố biến đổi khí hậu của các đơn vị hành chính cấp huyện, vùng liên huyện tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

	Sở KH &ĐT
	Sở NN và PTNT
	Qui hoạch tổng thể thủy lợi Vùng Tây nguyên giai đoạn 2030, định hướng đến năm 2050

	Sở KH&ĐT
	Sở TT&TT

(phối hợp với Sở KH&CN).
	12. Thực trạng và định hướng phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

	
	
	13. Thực trạng và định hướng phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản trên địa bàn của tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

	Sở KH&ĐT
	Sở KH&CN
	14. Thực trạng và định hướng bố trí không gian và nguồn lực cho phát triển khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

	Sở KH&ĐT
	Sở VH,TT&DL
	15. Thực trạng và định hướng bố trí không gian và nguồn lực cho phát triển lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

	Sở KH&ĐT
	Sở Y tế
	16. Thực trạng và định hướng bố trí không gian và nguồn lực cho phát triển dịch vụ, cơ sở hạ tầng mạng lưới y tế và chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

	Sở KH&ĐT
	Sở GD&ĐT
	17. Thực trạng và định hướng bố trí không gian và nguồn lực cho phát triển dịch vụ và cơ sở hạ tầng mạng lưới cơ sở giáo dục - đào tạo của tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

	Sở KH&ĐT
	Sở LĐ, TB&XH

(phối hợp với Sở Nội vụ liên quan đến nhân lực trong bộ máy công).
	18. Thực trạng và định hướng bố trí không gian và nguồn lực cho phát triển dịch vụ và cơ sở hạ tầng an sinh xã hội và chăm sóc người có công của tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

	
	
	19. Thực trạng và định hướng bố trí không gian, nguồn lực cho phát triển nhân lực chất lượng cao cho Công nghiệp 4.0 (bao gồm cả đào tạo nghề và dịch vụ việc làm) của tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

	Sở KH&ĐT
	Sở Xây dựng
	20. Thực trạng và định hướng phát triển đô thị theo hướng đô thị thông minh, để Gia Lai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

	
	
	21. Thực trạng và định hướng phát triển kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn theo hướng đô thị hóa, hiện đại hóa, xanh hóa của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

	Sở KH&ĐT
	Sở Công an và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
	22. Thực trạng và định hướng phát triển quốc phòng, an ninh (bao gồm cả trật tự an ninh xã hội) gắn kết với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai trong thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

	Sở KH&ĐT
	UBND TP.

Pleiku và 2 thị xã, 14 huyện 
	23-40. Thực trạng và phương án tổ chức không gian và phân bổ nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Pleiku, thị xã và các huyện thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

	Sở KH &ĐT
	Sở Công thương
	41.Qui hoạch phát triển điện lực vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: KTTĐ Tây nguyên và phụ cận

	Sở KH& ĐT
	Sở Công thương
	42. Qui hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050

	Sở KH&ĐT
	Sở công thương
	43.Qui hoạch phát triển mạng lưới chợ biên giới Việt nam – Lào, Việt nam – Campuchia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

	Sở KH&ĐT
	Sở công thương
	44. Qui hoạch phát triển công nghiệp, thương mại dọc tuyến biên giới thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Biên giới Việt Nam – Lào; Biên giới Việt nam – Campuchia. 

	Sở KH&ĐT
	Sở Công Thương
	45.Qui hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050

	Sở KH&ĐT
	Sở Công Thương
	46. Qui hoạch phát triển công nghiệp, thương mại vùng Tây nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn  2050

	Sở KH&ĐT
	Sở GTVT
	47. Qui hoạch phát triển Giao thông VT vùng KTTĐ Miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

	Sở KH&ĐT
	Bộ KHĐT
	48. Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

	Sở KH&ĐT
	Sở VHTT và DL
	49. Qui hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

	Sở KH&ĐT
	Sở TNMT
	50. Qui hoạch sử dụng đất các tỉnh Gia lai đã được cấp có thẩm quiền phê duyệt.


1.14. Nhiệm vụ 14: Xây dựng các đánh giá tác động môi trường, theo 2 nội dung: Tác động tích cực, tiêu cực từ các bố trí qui hoạch đến môi trường và tác động của qui hoạch môi trường đến phát triển kinh tế, xã hội

1.14.1.Đánh giá tác động tích cực, tiêu cực từ các bố trí qui hoạch đến môi trường: Đây là nhiệm vụ của các qui hoạch về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, hạ tầng, phát triển không gian lãnh thổ để tìm ra những tác động tích cực và tiêu cực đến môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, bao gồm:

+ Tác động của các qui hoạch phát triển kinh tế: Khi bố trí phát triển kinh tế, các ngành kinh tế sẽ sử dụng các nguồn lực tự nhiên như các điều kiện về thời tiết, khí hậu, đất đai, nguồn nước, khoáng sản… Các hoạt động này sẽ phá với các hiện trạng về tự nhiên, tạo nên những mất cân bằng về tư nhiên, ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên của các địa phương khai thác các nguồn lực tự nhiên đó. Vì vậy, các chuyên gia tư vấn qui hoạch, khi bố trí qui hoạch phải lưu ý đảm bảo khai thác nhưng không gây tác động xấu đến cân bằng tự nhiên. 
Đặc biệt, sau bố trí cần đánh giá tác động xấu của các hoạt động kinh tế sẽ diễn ra để cân nhắc, điều chỉnh lại bố trí nếu thấy cần thiết. Ví dụ: Bố trí khai thác các dòng sông, xây dựng các nhà máy thủy điện sẽ làm thay đổi dòng chảy, tác động đến hạ nguồn, các hồ đập sẽ khiến làng mạc, nhà cửa, rừng bị ngập, cần di dân ra khỏi các khu vực lòng hồ… Bố trí xây dựng các nhà máy chế biến nông sản (cà phê, cao su, hồ tiêu….) nếu không chuẩn sẽ gây nên ô nhiễm môi trường do xả nước thải đối với chế biến cà phê ướt… Những vấn đề này cần được đánh giá một cách tổng thể để xem xét bố trí lại trong xây dựng qui hoạch.
Khi bố trí phát triển kinh tế, các hoạt động kinh tế sẽ diễn ra. Các hoạt động đó có thể sẽ tác động đến các nguồn lực, tạo nên những chuyển biến tích cực đến môi trường. Đây cũng là vấn đề cần được đánh giá. Ví dụ: Qui hoạch phát triển lâm nghiệp thông qua các hoạt động trồng và chăm sóc rừng sẽ làm cho độ che phủ tăng lên, môi trường sinh thái được cải thiện. Những tác động này cũng cần được đánh giá để ghi nhận.
+ Đánh giá tác động của các qui hoạch về xã hội, quốc phòng an ninh, phát triển hạ tầng: Cũng giống như tác động của các qui hoạch về kinh tế, tác động của các qui hoạch về xã hội, quốc phòng an ninh, phát triển hạ tầng đến môi trường theo 2 chiều hướng tích cực và tiêu cực. Cần đánh giá tác động trên cả 2 phương diện đó.

Tác động của các qui hoạch về xã hội, quốc phòng và an ninh, phát triển hạ tầng đến cả môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Tuy nhiên, qui hoạch về xã hội, quốc phòng và an ninh, phát triển hạ tầng tác động đến ý thức của người dân và tạo các phương tiện để người dân tác động đến môi trường. Ví dụ: Ý thức người dân tác động đến vấn đề xả thải rác sinh hoạt, chất thải công nghiệp, đến bảo vệ hay tàn phá tài nguyên rừng, tài nguyên nước, không khí… Qui hoạch giao thông có thể là phương tiện để người dân tiếp cận rừng và phá rừng.

1.14.2.Nội dung đánh giá tác động của các qui hoạch về môi trường đến phát triển kinh tế - xã hội: 
+ Qui hoạch môi trường về lâu dài tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội.
* Về kinh tế, qui hoạch về môi trường, với nội dung bảo vệ môi trường là nhân tố quan trọng để phát triển kinh tế bền vững. Bởi vì để gìn giữ môi trường, buộc các doanh nghiệp và nhà đầu tư phải xử lý hài hòa giữa khai thác với bảo vệ, nâng cao chất lượng các yếu tố môi trương tự nhiên như rừng, đất, nước, không khí.

* Về đời sống dân sinh: Qui hoạch về môi trường sẽ tạo lập môi trường số trong lành cho cư dân nông thôn và thành thị; tạo điều kiện nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho người dân. Đây là tác động tích cực không đo đếm hết được, nhưng vẫn có các chỉ tiêu đánh giá, như sự thay đổi của thời tiết qua chế độ nhiệt, mưa, gió; sự biến đổi của chất lượng khô khí qua chỉ số AQI (Air Quality Index).

+ Qui hoạch môi trường trước mắt, trong phạm vi hẹp ảnh hưởng đến các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, đến các ngành khai thác các môi trường tự nhiên. Do đó, qui hoạch môi trường có thể ảnh hưởng đến mức độ gia tăng của một số ngành kinh tế.
Để bảo vệ môi trường tự nhiên, trong qui hoạch môi trường có thể đưa ra các hạn chế khai thác, đẩy mạnh các hoạt động bảo tồn. Với các định hướng qui hoạch này về môi trường sẽ ảnh hưởng đến tốc độ gia tăng của một số ngành kinh tế như ngành lâm nghiệp nếu hạn chế khai thác rừng, đẩy mạnh trồng rừng, hạn chế khai thác khoáng sản, đánh bắt thủy hải sản…

Đây là những bố trí qui hoạch môi trường cần được đánh giá để xác định khả năng tăng trưởng của một số ngành, khi qui hoạch về phát triển kinh tế.

1.15. Nhiệm vụ 15: Xây dựng hệ thống các chương trình, dự án, nhu cầu và các điều kiện triển khai thực hiện qui hoạch

Các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, môi trường… là tập hợp những dự định về các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ về kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ, môi trường, cơ chế, chính sách, pháp luật, tổ chức để thực hiện một hoặc một số mục tiêu đã được xác định trong chiến lược, qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, môi trường… Trong đó chương trình và dự án có những mức độ biểu hiện khác nhau. 

1.15.1. Nội dung đề xuất nhiệm vụ xây dựng chương trình, dự án và các điều kiện triển khai thực hiện qui hoạch

1.15.1.1. Nội dung đề xuất các chương trình

- Về căn cứ để xây dựng các chương trình: 
+ Các chuyên gia qui hoạch cần dựa vào các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, phát triển môi trường, phát triển hạ tầng… quốc gia, vùng Tây Nguyên để xác định số lượng và tên các chương trình xây dựng tương ứng. Ví dụ: Hiện nay về phát triển kinh tế - xã hội trên phạm vi quốc gia chỉ tồn tại 2 chương trình là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Việc xác định chương trình của tỉnh Gia Lai trước hết phải phù hợp với các chương trình qui mô quốc gia đó.

+ Bên cạnh căn cứ vào các chương trình quốc gia và vùng, căn cứ quan trọng để xác định các chương trình là các bố trí qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, môi trường. Tuy nhiên, trong làng loạt các bố trí phát triển trên phạm vi tỉnh Gia Lai, chỉ những vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, môi trường, phát triển hạ tầng lớn, trọng tâm, mũi nhọn… mới có thể đề xuất triển khai thành các chương trình của tỉnh. Ví dụ: Để tạo bước chuyển biến phát triển cho nông nghiệp tỉnh Gia Lai đã có Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Chương trình này trong qui hoạch tới vẫn duy trì và triển khai. Hoặc có thể xây dựng Chương trình mới về phát triển nông nghiệp công nghệ cao…, chương trình phát triển hạ tầng nông thôn ở các xã, huyện chưa đạt tiêu chí nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. 
- Về xác định các chương trình: Việc thiết lập danh mục các chương trình được xác lập theo nhóm các vấn đề lớn, vì vậy có thể phân thành các nhóm chương trình sau:

+ Các chương trình phát triển kinh tế: Chương trình phát triển kinh tế, trong đó có thể phân thành các chương trình cho các ngành nông, lâm nghiệp ngư nghiệp - công nghiệp, xây dựng và các ngành dịch vụ. Trong các nhóm ngành trên, nếu có nhiều vấn đề lớn có thể phân thành các chương trình theo các tiểu ngành, thậm chí theo nhóm vấn đề trong tiểu ngành. Ví dụ: Trong ngành nông nghiệp có thể có các chương trình qui mô cấp tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chương trình phát triển chuỗi nông sản, kết nối thị trường…
+ Các chương trình phát triển các lĩnh vực xã hội: Tương tự như các ngành kinh tế, xác lĩnh vực xã hội cũng có thể xác định các chương trình và phân thành các nhóm chương trình về giáo dục và đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, văn hóa và thể thao, giảm nghèo bền vững… Đồng thời cũng có thể xác định các chương trình theo các vấn đề lớn theo từng lĩnh vực đó như chương trình về giáo dục và chương trình về đào tạo.

+ Các chương trình về an ninh quốc phòng: Các chương trình về quốc phòng được xác định theo các chương trình lớn của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.
+ Các chương trình về môi trường, bao gồm các chương trình gìn giữ bảo tồn các nguồn tài nguyên về đất, nước, rừng, khoáng sản, không khí…; các vấn đề xử lý các ô nhiễm đất, nước, không khí, môi trường khu dân cư nông thôn, đô thị…

+ Các chương trình hạ tầng theo các loại hạ tầng như phát triển giao thông đường bộ, đường thủy, đường hành không…
+ Các chương trình theo không gian lãnh thổ: Đó là các chương trình theo các vùng lãnh thổ theo phân vùng của tỉnh.

Trên thực tế Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai đến năm 2020, được phê duyệt, đã xác định hệ thống các chương trình theo các ngành, lĩnh vực như sau:

(1) Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn tập trung vào các chương trình: hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng các vùng trọng điểm cây lương thực, vùng nguyên liệu cây công nghiệp như cà phê, cao su, điều, ca cao, hồ tiêu, cây ăn quả; chương trình phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn, trồng rừng kinh tế, rừng phòng hộ v.v. 

(2) Phát triển công nghiệp - TTCN tập trung vào các chương trình: hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và xúc tiến đầu tư; đầu tư chiều sâu cho công nghiệp chế biến nông, lâm sản; phát triển thủy điện vừa và nhỏ, ứng dụng khoa học công nghệ cao; phát triển TTCN, các làng nghề v.v.

(3) Phát triển du lịch, dịch vụ theo chiều sâu, khuyến khích các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh, kể cả các nhà đầu tư nước ngoài, nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế của tỉnh Gia Lai về du lịch, dịch vụ.

(4) Xây dựng kết cấu hạ tầng: phát triển giao thông nông thôn, thủy lợi vừa và nhỏ, hệ thống kênh mương; mạng lưới điện, thông tin liên lạc, phát thanh truyền hình đến các thôn buôn; chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn.

(5) Phát triển các lĩnh vực xã hội, tập trung vào chương trình: phát triển nguồn nhân lực, ổn định định canh, định cư và giảm nghèo; giải quyết đất ở và đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ; phát triển kinh tế - xã hội thôn, buôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ; phát triển giáo dục nâng cao dân trí cho đồng bào dân tộc thiểu số; chương trình bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống v.v.

Các chương trình trên cần được rà soát, điều chỉnh, bổ sung cho đầy đủ, hệ thống và có tính khả thi.

1.15.1.2. Nội dung đề xuất các dự án

- Các căn cứ xây dựng dự án: Dự án là bước triển khai để thực hiện các chương trình. Vì vậy, đa số các dự án đề xuất trong bản kế hoạch đều căn cứ vào các chương trình để đề xuất vào danh mục. Tuy nhiên trong qui hoạch, có một số vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, xử lý các vấn đề về môi trường, phát triển hạ tầng… không lớn để xây dựng thành chương trình, cần được tổ chức thực hiện dưới dạng triển khai các dự án. Vì vậy, bên cạnh các dự án nằm trong các chương trình, đơn vị xây dựng qui hoạch cần rà soát các bố trí qui hoạch để xác định các dự án bổ sung.
- Về xác định các dự án: Việc xác định các dự án được triển khai theo từng loại chương trình nên được phân loại theo các phân loại chương trình như trên và hình thành nên các nhóm dự án theo chương trình và các dự án độc lập.

Việc sắp xếp các dự án, một mặt phân theo các chương trình, mặt khác có thể còn phân theo ưu tiên đầu tư, cấp quản lý (trung ương hay địa phương)…

+ Xây dựng tiêu chí xác định dự án ưu tiên đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030.


+ Luận chứng xây dựng danh mục dự án quan trọng của tỉnh Gia Lai, sắp xếp thứ tự ưu tiên và phân kỳ thực hiện các dự án.


+ Luận chứng về khả năng đáp ứng về nguồn lực.


+ Xác định danh mục các dự án ưu tiên từ ngân sách và danh mục thu hút đầu tư của tỉnh Gia Lai theo thứ tự ưu tiên và phân kỳ thực hiện dự án.
Cần lưu ý đối với các dự án thủy điện qui hoạch đã đề xuất dưới dạng tiềm năng để duy trì hay loại bỏ sau khi đã đánh giá tác động môi trường của các dự án thủy điện đã xây dựng và hoạt động trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
1.15.2. Yêu cầu đề xuất nhiệm vụ xây dựng chương trình, dự án và các điều kiện triển khai thực hiện qui hoạch

- Các chương trình dự án phải dựa trên những căn cứ vững chắc, trong đó căn cứ vào các chương trình cấp quốc gia, cấp vùng và căn cứ vào các thiết kế qui hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh là các căn cứ quan trọng.
- Về trình tự, cần xác định chương trình trước, dự án sau để đảm bảo tính hệ thống. Đối với các dự án, cần xác định dự án trong chương trình trước, dự án độc lập ngoài chương trình sau để đảm bảo xác định đầy đủ, không bỏ sót.

- Với mỗi chương trình dự án cần xác định tên chương trình, dự án; qui mô chương trình, dự án, lượng vốn đầu tư, nguồn vốn hình thành, thời gian triển khai, kết thúc làm cơ sở xác định mức độ đáp ứng của chương trình, dự án với các yêu cầu phát triển trong qui hoạch tương ứng, đánh giá tính khả thi của các chương trình dự án khi thẩm định và phê duyệt qui hoạch.
- Các chương trình dự án cần được sắp xếp theo các phân loại trên để tiện theo dõi khi rà soát và đánh giá phê duyệt qui hoạch và triển khai sau khi qui hoạch được phê duyệt theo từng vấn đề của quản lý nhà nước về qui hoạch.

1.16. Nhiệm vụ 16: Xây dựng hệ thống các giải pháp triển khai thực hiện qui hoạch. Yêu cầu các giải pháp phải đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện các bố trí qui hoạch; đồng bộ và khả thi. Các giải pháp về phía chính quiền cần được thể hiện rõ ràng, cụ thể để thu hút được đầu tư từ các doanh nghiệp lớn 

1.16.1. Giải pháp về huy động vốn đầu tư

Vốn đầu tư là một trong các điều kiện quan trọng nhất để thực hiện các bố trí qui hoạch của bản qui hoạch. Tuy nhiên trong bản qui hoạch, người xây dựng qui hoạch  tính toán theo các phương án bố trí. Vì vậy, các tính toán đó về vốn hoàn toàn phụ thuộc vào các giải pháp huy động nó. Vì vậy, nhiệm vụ xây dựng giải pháp về huy động vốn cho thực hiện qui hoạch có vai trò hết sức quan trọng. 

- Dự báo và tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050:

Căn cứ các bố trí vốn trong qui hoạch theo từng ngành, lĩnh vực… để tổng hợp vốn đầu tư thực hiện qui hoạch. Trong qui hoạch của các phần, người qui hoạch đã xây dựng nhu cầu vốn trong giải pháp của nội dung bố trí, thậm chí xây dựng theo các phương án bố trí của qui hoạch. Tuy nhiên, khi tổng hợp vốn đầu tư thực hiện qui hoạch, người thực thi nhiệm vụ xây dựng giải pháp chỉ tổng hợp phần vốn theo phương án chọn.

- Đề xuất các giải pháp, chính sách huy động và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh
+ Để đề xuất các giải pháp, người xây dựng cần: (1) Phân kỳ các nội dung, chương trình và các dự án, công trình đã được xây dựng trong qui hoạch theo các thời kỳ, giai đoạn trung và dài hạn trong giai đoạn qui hoạch. (2) Dự báo khả năng huy động các nguồn vốn (trong và ngoài tỉnh) cho phát triển của tỉnh giai đoạn 2021- 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. (3) Phân tích tiềm năng, lợi thế của ngành, lĩnh vực và địa phương trong việc thu hút các nguồn vốn đầu tư cho việc triển khai các nội dung, chương trình, dự án. (4) Đọc kỹ các văn bản pháp lý để nắm rõ khả năng có thể huy động được vốn.

+ Việc đề xuất các giải pháp hướng đến thu hút được vốn đáp ứng nhu cầu thực hiện qui hoạch. Vì vậy, các giải pháp phải xây dựng theo từng nguồn vốn huy động.

Các nguồn vốn huy động cho qui hoạch gồm: Nguồn lực từ địa phương, nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách Trung ương theo phân cấp, nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, nguồn vốn ODA và viện trợ của các tổ chức quốc tế, nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, vốn huy động của các cơ quan, doanh nghiệp và dân cư...  Các chính sách và giải pháp khác về huy động và tạo vốn cho phát triển các ngành, lĩnh vực.

Các giải pháp bao gồm các nội dung tạo ra vốn và huy động vốn vào thực hiện qui hoạch đối với từng nguồn vốn và đối với các nội dung qui hoạch phát triển và theo các bố trí ưu tiên.

Yêu cầu về nội dung của nhiệm vụ xây dựng giải pháp về huy động vốn đầu tư

- Việc tổng hợp nhu cầu vốn thực hiện dự án phải đầy đủ theo tất cả các nội dung bố trí của nội dung qui hoạch. Thể hiện theo tổng hợp của từng ngành, lĩnh vực và theo các nội dung bố trí lớn, theo từng chương trình, dự án đầu tư lớn; có phân kỳ về nhu cầu vốn theo thời gian
- Tổng hợp tính toán theo các nguồn vốn có thể huy động: Vốn ngân sách, trong đó ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương, vốn khác có nguồn gốc từ ngân sách; nguồn vốn tổ chức tín dụng; vốn đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp; nguồn vốn kêu gọi đầu tư từ nước ngoài và vốn trong dân.   

- Xây dựng các giải pháp huy động vốn theo từng nguồn, từng nhu cầu vốn của từng ngành, lĩnh vực, từng nhóm chương trình, dự án lớn, từng chu kỳ đầu tư vốn một cách chi tiết. Ngoài ra với mỗi nguồn vốn có xem xét đến các vấn đề quản lý sử dụng vốn đầu tư với tư cách là giải pháp huy động vốn. Vì quản lý sử dụng tốt mới tạo khả năng huy động, nhất là nguồn vốn trong dân.
- Chú ý kết nối vốn của các chương trình hiện đang triển khai trên phạm vi quốc gia, nhất là các nguồn của các chương trình hợp nhất thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vẫn đang triển khai; các yếu tố tâm linh và cách thức huy động vốn cho xây dựng các công trình tâm linh rất thành công hiện nay.

1.16.2. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực


Để thực hiện qui hoạch, bên cạnh yếu tố vốn là yếu tố vừa quan trọng, lại vừa thiếu là yếu tố về nhân lực cũng có vai trò hết sức quan trọng. Tuy nhiên, nguồn nhân lực đáp ứng cho thực hiện qui hoạch ở các tỉnh miền núi như tỉnh Gia Lai, vừa thiếu về số lượng, vừa thấp về chất lượng. Vì vậy, giải pháp phát triển nguồn nhân lực để điều tiết về số lượng giữa các vùng trong tỉnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thời kỳ phát triển mới có vai trò hết sức quan trọng. 
- Để xây dựng được giải pháp về phát triển nguồn nhân lực, các chuyên gia tư vấn cần xác định cơ sở khoa học cho việc xác định nguồn nhân lực cho việc triển khai thực hiện Qui hoạch của tỉnh theo từng ngành, lĩnh vực tổng thể của địa phương. 
- Xác định cơ cấu nguồn nhân lực theo trình độ, cấp hạng và vị trí, có tính đến nguồn nhân lực hiện có của từng ngành, lĩnh vực của địa phương.                      

+ Dự báo nhu cầu nhân lực cho phát triển của tỉnh giai đoạn 2021- 2030
+ Cân đối khả năng cung - cầu về nhân lực cho phát triển của tỉnh giai đoạn 2021- 2030;

+ Xác định nhu cầu học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, viên chức hiện tại và nguồn nhân lực được tuyển dụng mới.

+ Đề xuất các giải pháp, chính sách đáp ứng nhu cầu về nhân lực cho phát triển của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 và các giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho phát triển của tỉnh trong tầm nhìn đến năm 2050.

1.16.3. Giải pháp về khoa học và công nghệ

Khoa học và công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ trong triển khai thực hiện qui hoạch là chìa khóa để tạo ra những chuyển biến, thực thi các đột phá trong các thiết kế qui hoạch. Vì vậy trong qui hoạch, giải pháp về khoa học và công nghệ có vai trò hết sức quan trọng, cần được xác định thành thành tố quan trọng của nhiệm vụ xây dựng các giải pháp của qui hoạch.

Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai đã xác định các giải pháp về khoa học và công nghệ, chúng tôi cho rằng, các giải pháp này cần tiếp tục và bổ sung thêm cho tương đồng với các nội dung qui hoạch khác được tích hợp. Đó là:

- Xác định các hướng khoa học và công nghệ sẽ triển khai để thực hiện qui hoạch theo phạm vi chung và vào trong từng ngành, lĩnh vực.
- Đảm bảo mức vốn đầu tư cho khoa học - công nghệ từ các nguồn vốn khác nhau. 

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi và khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển và tham gia đầu tư đổi mới công nghệ, hỗ trợ các doanh nghiệp tự đổi mới công nghệ và sản xuất sản phẩm mới có giá trị thương phẩm cao. 

- Kiến nghị công tác nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. 

- Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào hiện đại hóa các ngành, lĩnh vực.

- Hiện đại hóa từng phần, từng công đoạn trong dây chuyền sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh của hàng hoá trên thị trường trong và ngoài nước.


- Kinh phí sự nghiệp KHCN của tỉnh hỗ trợ hàng năm cho phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin của tỉnh phục vụ nghiên cứu khoa học - công nghệ, quản lý vĩ mô và hoạt động lao động, kinh doanh và sản xuất.

1.16.4. Giải pháp về kết nối hạ tầng liên kết vùng, liên kết quốc tế
Trong bố trí qui hoạch tỉnh Gia Lai, phân tích đánh giá mối quan hệ vùng Tây Nguyên, quan hệ trực tiếp với Campuchia đã được triển khai. Căn cứ vào đó các bố trí phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường, phát triển hạ tầng đã được thực hiện. Vì vậy, khi triển khai các qui hoạch việc đề xuất các giải pháp xử lý các mối quan hệ đối ngoại; thực hiện các liên kết phát triển theo các nội dung đã qui hoạch là nhiệm vụ quan trọng, đảm bảo cho triển khai qui hoạch, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, phát triển đồng bộ, gắn kết trong hệ thống vùng và quốc tế là cần thiết.

Xác định các hình thức, nội dung về giải pháp hợp tác liên kết với các tỉnh phụ cận, nhất là với 4 tỉnh còn lại thuộc vùng Tây Nguyên. Đối với quốc tế, qua phân tích những cơ hội và thách thức của trong quá trình hội nhập, quá trình hợp tác, từ đó có những kế hoạch, biện pháp cụ thể, chủ động để tận dụng, khai thác các cơ hội do hội nhập quốc tế mang lại.

Căn cứ vào các chỉ tiêu và nội dung qui hoạch ngành, lĩnh vực trong Qui hoạch tỉnh, tiến hành xác định các nội dung, công việc cụ thể, cách thức và biện pháp về từng lĩnh vực hợp tác vùng, hợp tác quốc tế nhằm thực hiện tốt qui hoạch đã đề ra. 
1.16.5. Giải pháp về cơ chế, chính sách

Cơ chế, chính sách là công cụ quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Đối với thực hiện qui hoạch, cơ chế chính sách một mặt tạo những điều kiện cho việc triển khai đúng hướng; mặt khác tạo các môi trường kinh tế, pháp lý thu hút đầu tư, giám sát các hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh theo đúng các nội dung qui hoạch đã được phê duyệt. Với ý nghĩa đó, xây dựng giải pháp về cơ chế, chính sách để triển khai qui hoạch là quan trong và cần thiết.
1.16.5.1. Một số cơ chế chính sách cụ thể cần xây dựng

- Cơ chế, chính sách về triển khai thực hiện qui hoạch;

- Cơ chế, chính sách về thu hút vốn đầu tư trong và ngoài địa phương;

- Cơ chế, chính sách về hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội;

- Cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất của người sử dụng đất để xây dựng các công trình, dự án phục vụ mục đích công cộng, an ninh, quốc phòng.

- Cơ chế, chính sách trong lĩnh vực phát triển sản xuất nông, lâm, nghiệp;

- Cơ chế, chính sách trong lĩnh vực xây dựng và phát triển đô thị;

- Cơ chế, chính sách trong lĩnh vực phát triển công nghiệp; 

- Cơ chế, chính sách trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ;

- Cơ chế, chính sách trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất;

- Cơ chế, chính sách trong lĩnh vực khai thác và bảo tồn tài nguyên khoáng sản;

- Cơ chế, chính sách trong lĩnh vực văn hóa, y tế và giáo dục;

- Cơ chế, chính sách trong lĩnh vực bảo tồn di tích, lịch sử, danh lam thắng cảnh;

- Cơ chế, chính sách về thanh tra, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện qui hoạch 

1.16.6  Giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện qui hoạch

Để tổ chức triển khai và giám sát thực hiện qui hoach, nội dung giải pháp nên tập trung vào các vấn đề trọng yếu sau:

· Thực hiện công bố qui hoạch, kêu gọi đầu tư;
·  Thành lập tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện qui hoạch;
·  Bố trí con người cụ thể vào các tổ chức triển khai qui hoạch;
- Xây dựng cơ chế phân định, nhiệm vụ, chức năng hoạt động của tổ chức và cá nhân trong triển khai và giám sát triển khai qui hoạch;
- Xây dựng cơ chế chuyển thể các nội dung qui hoạch vào phương hướng nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực; vào xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù cho từng ngành, lĩnh vực trong hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế, xã hội và trong quản lý qui hoạch.

- Xây dựng chế độ tổng kết, đánh giá theo từng nội dung qui hoạch, theo các đơn vị quản lý các mảng hoạt động của qui hoạch phát hiện các vấn đề nảy sinh, các tình hướng phải điều chỉnh khi triển khai thực hiện qui hoạch.

Trong giải pháp này cần phải làm rõ nội dung liên quan đến việc công bố qui hoạch; tổ chức thực hiện qui hoạch và giám sát việc thực hiện qui hoạch.

- Nội dung công bố qui hoạch phải nêu rõ công bố sản phẩm gì? Địa điểm, cách thức, phương tiện và thời gian công bố.

- Trong công tác tổ chức thực hiện phải thành lập bộ máy, nhân sự triển khai thực tế các nội dung công việc đến việc thực hiện qui hoạch, cụ thể phải xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện qui hoạch cấp tỉnh, trong đó làm rõ nội dung tổ chức thực hiện và phân công trách nhiệm các công việc cụ thể tới từng đơn vị, lĩnh vực và ngành, gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác.

- Công tác giám sát thực hiện qui hoạch phải chỉ ra đúng đối tượng, thành phần, nội dung, lộ trình giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của qui hoạch. 

1.17. Nhiệm vụ 17: Xây dựng hệ thống bản đồ phản ánh các nội dung qui hoạch, theo qui định

 (1) Các bản đồ hiện trạng:

+ Bản đồ vị trí địa lý và liên hệ vùng, bản đồ ranh giới và phạm vi nghiên cứu lập qui hoạch tỉnh Gia Lai, với tỷ lệ 1: 100.000

+ Các bản đồ về hiện trạng điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, phân bố dân cư, hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn, hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của tỉnh:

+ Bản đồ hiện trạng về sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại, cây xanh, nhà ở, ...); giao thông, cấp điện và chiếu sáng đô thị, thông tin liên lạc, cấp nước, cao độ nền và thoát nước mưa, thoát nước thải; quản lý chất thải rắn, nghĩa trang và môi trường. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/100.000.

+ Bản đồ đánh giá tổng hợp về đất xây dựng trên cơ sở xác định các tiêu chí đánh giá phù hợp về địa hình, điều kiện hiện trạng, địa chất thủy văn; đánh giá về giá trị sử dụng đất (xác định các khu vực thuận lợi, ít thuận lợi, không thuận lợi cho phát triển các chức năng đô thị ...); xác định các vùng cấm, hạn chế phát triển đô thị. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/50.000.

+ Bản đồ hiện trạng điều kiện tự nhiên của tỉnh. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/100.000

+ Bản đồ hiện trạng kinh tế - xã hội của tỉnh. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/100.000

+ Bản đồ hiện trạng phân bố dân cư, hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn: Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/100.000

+ Bản đồ hiện trạng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của tỉnh. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/100.000.

 + Bản đồ hiện trạng hệ thống cấp điện thể hiện nguồn điện, các tuyến truyền tải, phân phối; vị trí và qui mô các trạm biến áp, tỷ lệ 1.100.000.

+ Bản đồ hiện trạng xử lý chất thải rắn thể hiện vị trí, qui mô các trạm trung chuyển, các cơ sở xử lý chất thải rắn, tỷ lệ 1/100.000.

+  Bản đồ hiện trạng hệ thống giao thông thể hiện mạng lưới giao thông đối ngoại, đối nội; giao thông đô thị; vị trí, qui mô các nhà ga, cảng hàng không - sân bay, cảng sông, bến xe khách liên tỉnh, bãi đỗ xe lớn, tỷ lệ 100.000.

+  Bản đồ hiện trạng hệ thống chiếu sáng đô thị thể hiện hiện trạng hệ thống cấp điện chung của đô thị, lưới điện chiếu sáng các trục chính đến cấp khu vực, tỷ lệ 1.50.000.

+ Bản đồ hiện trạng xây dựng và phát triển hệ thống thoát nước thể hiện: Vị trí, qui mô các công trình thoát nước, tuyến thoát nước cấp I và cấp II, tỷ lệ 1/100.000.

+  Bản đồ hiện trạng xây dựng và phát triển hệ thống cấp nước thể hiện: Vị trí, qui mô các công trình cấp nước, tuyến truyền tải và tuyến phân phối nước (cấp 1 và cấp 2), tỷ lệ 1/100.000.

+ Bản đồ hiện trạng thể hiện vị trí, qui mô, loại nghĩa trang, tỷ lệ 1/100.000.

+ Bản đồ hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc thể hiện vị trí, qui mô các trạm thu phát, hệ thống truyền dẫn thông tin hữu tuyến, tỷ lệ 1/100.000.

(2) Các bản đồ qui hoạch:

+ Bản đồ định hướng phát triển không gian toàn đô thị. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/50.000.

+ Bản đồ qui hoạch tỉnh. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/100.000

+ Bản đồ định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật toàn đô thị. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/50.000.

+ Bản đồ qui hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng đô thị của khu vực đô thị trung tâm theo các giai đoạn qui hoạch. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ  1/50.000.

+ Các bản đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường của khu vực đô thị trung tâm. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000.

+ Bản đồ định hướng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại, văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, đào tạo; hệ thống cây xanh, quảng trường trung tâm cấp đô thị.

+ Bản đồ qui hoạch cấp điện thể hiện nguồn điện, các tuyến truyền tải, phân phối; vị trí và qui mô các trạm biến áp, tỷ lệ 1.100.000.

+ Bản đồ qui hoạch cấp nước thể hiện phân vùng cấp nước; vị trí các tuyến truyền tải và tuyến phân phối; vị trí, qui mô các công trình cấp nước, tỷ lệ 1/100.000.

+ Bản đồ qui hoạch xử lý chất thải rắn thể hiện vị trí, qui mô cơ sở xử lý chất thải rắn, các trạm trung chuyển, tỷ lệ 1/100.000.

+ Bản đồ qui hoạch chiếu sáng đô thị thể hiện chủ đề, ý tưởng chiếu sáng đô thị theo khu chức năng đô thị, các không gian công cộng, các trục chính đến cấp khu vực và các điểm nhấn đô thị, tỷ lệ 1/100.000.

+ Bản đồ qui hoạch nghĩa trang thể hiện vị trí, qui mô, loại và cấp nghĩa trang, tỷ lệ 1/100.000.

+ Bản đồ qui hoạch hệ thống thông tin liên lạc thể hiện các tuyến truyền dẫn, trạm thu phát khu vực, các công trình đầu mối, tỷ lệ 1/100.000.

+ Bản đồ đánh giá tổng hợp đất đai theo các mục đích sử dụng. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/100.000

+ Bản đồ định hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/100.000

+ Bản đồ định hướng phát triển kết cấu hạ tầng xã hội tỉnh. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/100.000

+ Bản đồ định hướng phát triển hệ thống đô thị, điểm dân cư nông thôn tỉnh. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/100.000

+ Bản đồ phân vùng và tổ chức không gian phát triển tỉnh. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/100.000

+ Bản đồ xây dựng vùng liên huyện. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/100.000

+ Bản đồ qui hoạch sử dụng đất của tỉnh. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/100.000

+ Bản đồ qui hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên tỉnh. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/100.000

+ Bản đồ định hướng bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/100.000

+ Bản đồ định hướng phòng, chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/100.000

+ Bản đồ xây dựng phương án vùng liên huyện, vùng huyện. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/100.000

  + Bản đồ vị trí các dự án và thứ tự ưu tiên thực hiện. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/100.000

  + Bản đồ chuyên đề (nếu có)

  + Xử lý tích hợp bản đồ vào hệ thống thông tin qui hoạch vùng, quốc gia.

- Về qui trình xây dựng các bản đồ:

+ Xây dựng các bản đồ về hiện trạng được thực hiện ngay ở giai đoạn khảo sát thực trạng. Nó được thực hiện thông qua cập nhật bản đồ hiện trạng của giai đoạn trước, hoạch rà soát bản đồ qui hoạch ở giai đoạn sau. Nếu là bản đồ hiện trạng là những bổ sung về các thay đổi, nếu là bản đồ qui hoạch là sự loại trừ các phần chưa được thực thi. Trong nhiều trường hợp nó được đo đạc và hiệu chỉnh theo các cách thức trên.

+ Xây dựng bản đồ qui hoạch được dự tính khi đi qui hoạch, đo và vẽ trên bản đồ hiện trạng, hoặc bản đồ qui hoạch cũ. Được hoàn thiện sau khi đã hoàn thiện các phương án khi nghiệm thu và được điều chỉnh sau khi Hội đồng nghiệm thu đã quyết nghị.

+ Việc xây dựng bản đồ được thực hiện về nghiệp vụ bởi các nhà chuyên môn về đồ bản và sự phối hợp của các chuyên gia qui hoạch… 

1.18.  Nhiệm vụ 18: Xác định thời hạn lập qui hoạch tỉnh; xây dựng kế hoạch lập qui hoạch tỉnh

	Thời gian
	Nội dung công việc
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Đơn vị tư vấn

	Tháng 01-3/2020
	Tổ chức đấu thầu chọn đơn vị tư vấn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	Chuẩn bị hồ sơ, tham gia đấu thầu

	Tháng 4/2020-3/2021
	Xây dựng Báo cáo tổng hợp
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các sở, ngành, huyện, thị, thành phố
	Đơn vị tư vấn được chọn

	Tháng 4-9/2020
	Lập nội dung đề xuất qui hoạch
	Các sở, ngành, huyện, thị, thành phố
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Đơn vị tư vấn được chọn

	Tháng 9/2020-3/2021
	Tích hợp các nội dung và dự thảo báo cáo qui hoạch tỉnh Gia Lai
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các sở, ngành, huyện, thị, thành phố
	Đơn vị tư vấn được chọn

	3-4/2021
	Lấy ý kiến dự thảo báo cáo tại tỉnh Gia Lai
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các sở, ngành, huyện, thị, thành phố
	Đơn vị tư vấn được chọn

	4-5/2021
	Hoàn thiện dự thảo theo các ý kiến đóng góp
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các sở, ngành, huyện, thị, thành phố
	Đơn vị tư vấn được chọn

	6-7/2021
	Lấy ý kiến các Bộ, ngành trung ương và các tỉnh lân cận
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các sở, ngành, huyện, thị, thành phố
	Đơn vị tư vấn được chọn

	7-8/2021
	Thẩm định báo cáo qui hoạch tại trung ương
	Hội đồng thẩm định (Bộ trưởng Bộ KHĐT là Chủ tịch)
	Các sở, ngành, huyện, thị, thành phố
	Đơn vị tư vấn được chọn

	8-9/2021
	Hoàn thiện nội dung báo cáo theo ý kiến kết luận của hội đồng thẩm định
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các sở, ngành, huyện, thị, thành phố
	Đơn vị tư vấn được chọn

	9-10/2021
	Thẩm định, phê duyệt qui hoạch 
	Thủ tướng Chính phủ
	Các sở, ngành, huyện, thị, thành phố
	Đơn vị tư vấn được chọn

	10/2021
	Công bố qui hoạch
	Ủy ban nhân dân tỉnh
	
	


1.19. Nhiệm vụ 19. Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức lập qui hoạch tỉnh
1.19.1. Cơ quan tổ chức lập qui hoạch 


Căn cứ theo Luật Qui hoạch, cơ quan tổ chức lập qui hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.


1.19.2. Cơ quan lập qui hoạch

Cơ quan lập qui hoạch: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ quan chuyên môn về lập qui hoạch.
Ban Quản lý dự án lập qui hoạch tỉnh Gia Lai: Do UBND tỉnh Gia Lai quyết định thành lập tại Quyết định số 192/QĐ-SKHĐT ngày 28/11/2019.
1.19. 
3. Cơ chế phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan tham gia lập qui hoạch

- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai là cơ quan tổ chức lập qui hoạch, có trách nhiệm: 

+ Quyết định giao cơ quan lập qui hoạch (Sở Kế hoạch và Đầu tư), cơ quan lập hợp phần qui hoạch;

+ Xem xét phương án tích hợp do cơ quan lập qui hoạch (Sở Kế hoạch và Đầu tư) trình trong đó tập trung chủ yếu vào xem xét tính khả thi của phương án tích hợp trên các mặt: (1) Việc đảm bảo tuân thủ các quan điểm chỉ đạo, (2) Việc khả thi về bố trí không gian và tính liên kết các nội dung tích hợp (3) Về sự phù hợp với thời gian theo kế hoạch phối hợp giữa các đơn vị lập hợp phần để tích hợp vào qui hoạch cần lập. 

Trường hợp phương án được chấp thuận thì các nội dung hợp phần được thể hiện trong nhiệm vụ lập qui hoạch. Trường hợp phương án chưa đảm bảo tính khả thi thì UBND tỉnh yêu cầu cơ quan lập điều chỉnh phương án tích hợp, trình xem xét quyết định.

+ Trong trường hợp xuất hiện vấn đề phát sinh trong quá trình lập, UBND tỉnh yêu cầu cơ quan lập báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý đối với vấn đề phát sinh. Trường hợp vấn đề phát sinh nằm ngoài thẩm quiền của UBND tỉnh thì có văn bản báo cáo lên cấp cao hơn để giải quyết.
· Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan lập qui hoạch, có trách nhiệm: 

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng nhiệm vụ lập qui hoạch;

+ Báo cáo UBND tỉnh xem xét trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ lập qui hoạch; Thuê tư vấn đáp ứng điều kiện về năng lực chuyên môn qui định tại Nghị định hướng dẫn thi hành lập qui hoạch để xây dựng nhiệm vụ lập qui hoạch;

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện kế hoạch lập qui hoạch theo nhiệm vụ lập qui hoạch đã được phê duyệt; 

+ Thuê tư vấn đáp ứng điều kiện về năng lực chuyên môn qui định tại Nghị định hướng dẫn thi hành lập qui hoạch để lập qui hoạch;

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng qui hoạch tỉnh. Trường hợp còn có ý kiến khác nhau về qui hoạch, cơ quan lập qui hoạch có trách nhiệm tổng hợp ý kiến, đề xuất phương án, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định; hoàn thiện qui hoạch theo ý kiến kết luận của UBND tỉnh;

+ Báo cáo UBND tỉnh xem xét trình thẩm định, phê duyệt qui hoạch.

·  Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã:

+ Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị Tư vấn tổ chức xây dựng các nội dung tích hợp vào qui hoạch theo sự phân công của UBND tỉnh và theo nhiệm vụ và kế hoạch lập qui hoạch tỉnh đã được phê duyệt;

+ Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và tổ chức tư vấn lập qui hoạch phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện, nguồn lực, bối cảnh phát triển, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đề xuất các quan điểm chỉ đạo và mục tiêu, các định hướng ưu tiên phát triển làm cơ sở lập qui hoạch.
+ Đề xuất nội dung đưa vào qui hoạch thuộc lĩnh vực phụ trách và gửi cơ quan lập qui hoạch.

+ Phối hợp với cơ quan lập qui hoạch và tổ chức tư vấn lập qui hoạch xem xét, xử lý các vấn đề liên ngành, liên huyện nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả của qui hoạch.

+ Điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện nội dung qui hoạch được phân công xây dựng khi có yêu cầu của cơ quan lập qui hoạch.

+ Chịu trách nhiệm trước cơ quan tổ chức lập qui hoạch về chất lượng và thời gian thực hiện nội dung qui hoạch được phân công xây dựng và được tích hợp vào qui hoạch cần lập.



- Các địa phương trong vùng, các địa phương lân cận, các Bộ, ngành và các bên liên quan khác đóng góp ý kiến về nội dung qui hoạch.

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua nhiệm vụ và nội dung qui hoạch và trình lên Hội đồng thẩm định qui hoạch tỉnh, khi được Hội đồng thẩm định qui hoạch tỉnh thông qua sẽ được trình lên Thủ tướng chính phủ phê duyệt.

2. CÁC NHIỆM VỤ VỀ TÀI CHÍNH VÀ THỰC HIỆN XÂY DỰNG QUI HOẠCH

2.1.  Nhiệm vụ 1. Tập hợp, rà soát hệ thống văn bản tài chính liên quan đến qui hoạch

- Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức trong hoạt động qui hoạch;

- Thông tư số 113/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính qui định về giá trong hoạt động qui hoạch;

- Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về qui định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước;

- Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

- Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính về qui định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;

- Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về qui định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường qui định chi tiết một số điều của Nghị định 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư liên tịch số 50/2012/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn cơ chế tài chính và mức kinh phí lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;

- Thông tư số 72/2016/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính qui định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động của dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

- Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính qui định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

2.2. Nhiệm vụ 2. Xây dựng lập dự toán kinh phí triển khai lập qui hoạch

2.2.1. Nội dung xây dựng dự toán triển khai lập qui hoạch

2.2.1.1. Chi phí lập nhiệm vụ qui hoạch

Dự toán kinh phí triển khai lập qui hoạch là cơ sở để tính toán các khoản chi cho thực thi Lập nhiệm vụ qui hoạch. Chi phí lập nhiệm vụ qui hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bao gồm: Chi phí thuê chuyên gia lập nhiệm vụ qui hoạch và tổ chức các cuộc hội thảo để xin ý kiến các cá nhân, đơn vị có liên quan hoàn thiện dự thảo nhiệm vụ trước khi trình cấp có thẩm quiền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch. Nội dung các chi phí trong lập nhiệm vụ qui hoạch của tỉnh Gia Lai được cụ thể tại bảng dưới đây.
Bảng 1: Chi tiết các mục chi phí lập nhiệm vụ qui hoạch

	STT
	Nội dung

	I
	Chi phí chuyên gia lập nhiệm vụ qui hoạch

	1
	Thu thập thông tin dữ liệu ban đầu phục vụ nhiệm vụ lập qui hoạch tỉnh

	2
	Xây dựng nhiệm vụ lập qui hoạch tỉnh

	3
	Xây dựng dự toán lập qui hoạch và các nội dung đề xuất 

	4
	Xây dựng các dự thảo văn bản trình thẩm định và phê duyệt 

	II
	Chi phí tổ chứchội thảo xin ý kiến về nhiệm vụ qui hoạch 

	1
	Chủ trì

	2
	Thư ký

	3
	Chuyên gia phản biện (Trình bày ý kiến phản biện tại cuộc hội thảo)

	4
	Đại biểu tham dự

	5
	Nước uống

	6
	Tài liệu

	III
	Chi phí hội đồng thẩm định

	1
	Chủ tịch hội đồng thẩm định

	2
	Ủy viên thường trực hội đồng thẩm định

	3
	Thành viên hội đồng thẩm định

	4
	Tài liệu

	5
	Nước uống

	6
	Cơ quan lập qui hoạch tham dự hội đồng thẩm định


2.2.1.2 Chi phí lập qui hoạch

Chi phí lập qui qui hoạch là chi phí chủ đầu tư lập qui hoạch trả cho đơn vị tư vấn qui hoạch. Chi phí này được xác định là nhiệm vụ của đơn vị xây dựng nhiệm vụ qui hoạch.

Dựa trên các nội dung công việc đã được xác định tại phần lập nhiệm vụ để xác định các đầu mục chi phí lập qui hoạch Tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các chi phí này bao gồm: (1). Chi phí hoạt động trực tiếp; (2). Chi phí hoạt động gián tiếp; (3). Chi phí lập nội dung đề xuất tích hợp vào qui hoạch; (4). Chi phí xây dựng báo cáo đánh giá môi trường chiến lược. 

- Chi phí hoạt động trực tiếp: Chi phí hoạt động trực tiếp là chi phí để thuê các mức chuyên gia được qui định tại Khoản 8 Điều 3 của Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vềhướng dẫn định mức cho hoạt động qui hoạch để thực hiện các nội dung công việc sau:

Bảng 2: Các đầu mục chi phí hoạt động trực tiếp lập qui hoạch

	STT
	Nội dung

	I
	Chi phí hoạt động trực tiếp

	1
	Thu thập và xử lý tài liệu, số liệu

	2
	Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của địa phương

	3
	Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn

	4
	Xác định quan điểm và mục tiêu phát triển tỉnh

	5
	Phương hướng phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn tỉnh

	6
	Lựa chọn phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội, bao gồm các hoạt động

	7
	Xây dựng các nội dung cụ thể theo Qui định tại các điểm d, đ, e, g, h, i và k khoản 2 Điều 27 Luật Qui hoạch

	8
	Lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện

	9
	Phương án qui hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện

	10
	Phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh

	11
	Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng, tài nguyên trên địa bàn tỉnh

	12
	Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra

	13
	Phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh

	14
	Xây dựng danh mục dự án của tỉnh và thứ tự ưu tiên thực hiện

	15
	Xây dựng giải pháp, nguồn lực thực hiện qui hoạch

	16
	Xây dựng hệ thống bản đồ

	17
	Xây dựng báo cáo qui hoạch

	18
	Xử lý, tích hợp báo cáo đánh giá môi trường chiến lược vào báo cáo qui hoạch tỉnh

	19
	Xây dựng cơ sở dữ liệu của qui hoạch


Việc tính tổng mức chi phí của hoạt động trực tiếp được căn cứtheo qui định tại Khoản 6 Điều 6 Thông tư 08/2019/TT-BKHĐTngày 17/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động qui hoạch. Chi phí cho từng nội dung công việc trên được tính bằng cách lấy chi phí từng đầu mục công việc tương ứng của tỉnh chuẩn nhân với hệ số K của Gia Lai (Hệ số K được tính bằng tích của các hệ số H1T, H2T, H3T, K1).

- Chi phí gián tiếp: Đầu mục các chi phí hoạt động gián tiếp được xác định theo qui định tại Điều 7 Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐTngày 17/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động qui hoạch. Các đầu mục chi phí này được xác định theo bảng sau:
Bảng 3: Các đầu mục chi phí hoạt động gián tiếp lập qui hoạch

	STT
	Nội dung

	1
	Chi phí lựa chọn tổ chức tư vấn

	2
	Chi phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tham vấn, lấy ý kiến chuyên gia, ý kiến cộng đồng về qui hoạch

	3
	Chi phí thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt qui hoạch

	4
	Chi phí công bố qui hoạch

	5
	Chi phí khảo sát thực tế

	6
	Chi phí quản lý chung


+ Chi phí lựa chọn tổ chức tư vấn

Chi phí tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn được xác định theo qui định tại Khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về qui định chi tiết Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Các khoản chi phí này gồm:

Chi phí lập hồ sơ mời thầu: Được xác định giá trị bằng 0,1% giá gói thầu.

Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu: Được xác định giá trị bằng 0,05% giá trị gói thầu.

Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu: Được xác định giá trị bằng 0,1% giá trị gói thầu.

Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: Được xác định giá trị bằng 0,05% giá trị gói thầu.

+ Chi phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tham vấn, lấy ý kiến chuyên gia, ý kiến cộng đồng về qui hoạch

Việc xác định chi phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đảm, tham vấn, lấy ý kiến chuyên gia, ý kiến cộng đồng căn cứ vào số lượng các cuộc hội thảo cần tổ chức để lấy ý kiến đối với các nội dung cần thiết đã được xác định trong phần nhiệm vụ. Trên cơ sở dự tính số lượng người tham dự, để tính toán chi phí thực hiện nội dung này, bao gồm các chi phí: (1). Chi phí chủ trì hội hảo, hội nghị, buổi tọa đàm; (2). Chi phí thư ký hội thảo, hội nghị, buổi tọa đàm; (3). Chi phí thành viên tham dự hội thảo; (4). Chi phí in ấn tài liệu lấy ý kiến; (5). Chi phí nước uống.

Căn cứ Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. Theo qui định tại điểm 5 Điều 6 dự toán chi hội thảo khoa học phục vụ hoạt động nghiên cứu định mức xây dựng dự toán chi thù lao tối đa tham gia hội thảo khoa học như sau:
Người chủ trì: 1.500.000 đồng/buổi hội thảo.
Thư ký hội thảo: 500.000 đồng/buổi hội thảo.
Thành viên tham gia hội thảo: 200.000 đồng/thành viên/buổi hội thảo.

Chi phí nước uống: 20.000 đồng/người/buổi hội thảo

Chi phí in ấn tài liệu: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, hệ thống bảng biểu, bản đồ: 300.000 đồng/bộ tài liệu.
Bảng 4: Dự kiến số cuộc hội thảo và sản phẩm yêu cầu
	STT
	Nội dung hội thảo
	Sản phẩm

	1
	Xin ý kiến các đơn vị có liên quan trong tỉnh, đơn vị lập nhiệm vụ qui hoạch về kế hoạch triển khai lập qui hoạch, làm rõ nội dung các định hướng lớn được đề ra trong nhiệm vụ và thống nhất về cách thức phối hợp giữa đơn vị tư vấn và các đơn vị có liên quan trong tỉnh để triển khai lập qui hoạch.
	- Lộ trình triển khai qui hoạch;

- Báo cáo làm rõ các nội dung được đề ra trong nhiệm vụ Qui hoạch.

	2
	Xin ý kiến, tham vấn các đơn vị có liên quan trong tỉnh và các chuyên gia trong từng lĩnh vực khác nhau về dự thảo báo cáo qui hoạch hoặc các nội dung trọng tâm được đơn vị tư vấn xây dựng theo các nội dung đề ra trong nhiệm vụ qui hoạch.
	- Báo cáo hoàn thiện các nội dung nghiên cứu;

- Báo cáo giải trình, tiếp thu và tổng hợp các ý kiến của các đại biểu tham dự.

	3
	Xin ý kiến các Sở, ngành và các đơn vị trong tỉnh có liên quan trong việc hoàn thiện báo cáo qui hoạch trước khi cơ quan lập qui hoạch trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nhiệm vụ qui hoạch. 
	- Sản phẩm qui hoạch được hoàn thiện (các sản phẩm theo qui định).

- Báo cáo giải trình, tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tham dự.


+ Chi phí thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt qui hoạch

Chi phí thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt qui hoạch được xác định theo qui định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 08/2019/BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động qui hoạch. Chi phí này bao gồm chi phí chuyên gia để thẩm định các nội dung sau:

Bảng 5: Các đầu mục chi phí thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt qui hoạch

	STT
	Nội dung

	1
	Đánh giá, thẩm định sự phù hợp với nhiệm vụ lập qui hoạch đã được phê duyệt

	2
	Đánh giá, thẩm định việc tuân thủ qui trình lập qui hoạch qui địnhtại Điều 16 của Luật Qui hoạch

	3
	Đánh giá, thẩm định việc tích hợp các nội dung qui hoạch do Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương liên quan được phân công thực hiện

	4
	Đánh giá, thẩm định sự phù hợp của qui hoạch với qui định tại Điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP


+ Chi phí công bố qui hoạch

Sau khi được Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt Qui hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Gia Lai sẽ lựa chọn hình thức công bố qui hoạch trên nguyên tắc tiết kiệm, phủ quát sâu rộng đến các thành phần, đơn vị có liên quan trong tỉnh, các doanh nghiệp đầu tư trong và ngoài tỉnh quan tâm tới nội dung của qui hoạch. Các hình thức công bố qui hoạch tỉnh lựa chọn theo qui định tại Điều 5 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 về qui định chi tiết một số Điều của Luật Qui hoạch. Dự kiến, tỉnh sẽ lựa chọn theo hình thức tổ chức cuộc hội thảo công bố qui hoạch trong đó thành phần là các đơn vị, cá nhân, tổ chức, người dân, doanh nghiệp và các đơn vị quan tâm trong và ngoài tỉnh.

+ Chi phí quản lý chung: Căn cứ yêu cầu triển khai dự án qui hoạch, chi phí quản lý chung bao gồm các loại chi phí sau: 

Chi phí hoạt động của Ban Quản lý dự án;

Chi phí xin ý kiến các đơn vị có liên quan theo yêu cầu: Để sản phẩm của dự án được hoàn thiện và đảm bảo đủ các bước, trình tự theo qui định tại Điều 32 Nghị định 37 ngày 07/5/2017 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Qui hoạch. Cơ quan lập qui hoạch cần tiến hành xin ý kiến các đơn vị sau:

Xin ý kiến các Phòng, Ban trong Sở Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thiện dự thảo lần đầu;

Xin ý kiến các Sở, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan trong tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Hội đồng Nhân dân tỉnh;

Xin ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Xin ý kiến UBND các tỉnh trong vùng.

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; Chi phí kiểm toán độc lập.

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và chi phí kiểm toán độc lập được xác định theo qui định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính ngày 30/7/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính qui định về phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguốn vôn ngân sách.

2.2.1.3. Chi phí lập nội dung đề xuất tích hợp vào qui hoạch

Chi phí lập nội dung đề xuất đưa vào qui hoạch Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được tính toán trên cơ sở số nội dung đề xuất được xác định tại phần nhiệm vụ. 

Bảng 6: Tổng hợp nội dung đề xuất đưa vào qui hoạch tỉnh

Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn dến năm 2050
	STT
	Nội dung đề xuất

	1
	Đánh giá tiềm năng và lợi thế đặc thù, nổi trội của tỉnh Gia Lai cho phát triển kinh tế, xã hội. Định hướng khai thác tiềm năng và lợi thế trong giai đoạn 2021-2030

	2
	Thực trạng và định hướng thu hút nguồn lực trong giai đoạn 2021-2030

	3
	Thực trạng và định hướng phát triển công nghiệp/ phân ngành công nghiệp của tỉnh Gia Lai.đến năm 2030

	4
	Thực trạng và định hướng phát triển nông nghiệp/ phân ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai đến năm 2030

	5
	Thực trạng và định hướng phát triển dịch vụ- thương mại tỉnh Gia Lai đến năm 2030

	6
	Thực trạng và định hướng phát triển hệ thống giao thông tỉnh Gia Lai đến năm 2030

	7
	Thực trạng và định hướng phát triển du lịch tỉnh Gia Lai đến năm 2030

	8
	Thực trạng và định hướng phát triển hạ tầng cấp nước tỉnh Gia Lai đến năm 2030

	9
	Thực trạng và định hướng phát triển kết cấu hạ tầng thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin tỉnh Gia Lai đến năm 2030

	10
	Thực trạng và định hướng phát triển cụm ngành chủ lực tỉnh Gia Lai đến năm 2030

	11
	Thực trạng và định hướng phát triển và thu hút nguồn nhân lực tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030

	12
	Đánh giá tiềm năng đất đai và hiện trạng sử dụng đất của tỉnh Gia Lai

	13
	Đánh giá hiện trạng về sử dụng tài nguyên và định hướng sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030.

	14
	Thực trạng và định hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn tỉnh Gia Lai đến năm 2030

	15
	Thực trạng và định hướng bố trí không gian phát triển hành lang kinh tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030

	16
	Thực trạng khai thác và bố trí không gian phát triển kinh tế dọc hành lang đường Quốc lộ

	17
	Thực trạng và định hướng phát triển khu vực trở thành địa bàn kinh tế động lực gắn với liên kết vùng 

	18
	Thực trạng và định hướng bố trí không gian phát triển kinh tế - xã hội thành phố Gia Lai và phụ cận giai đoạn 2021-2030.

	19
	Thực trạng và định hướng bố trí không gian phát triển kinh tế - xã hội thị xã thuộc tỉnh Gia Lai và phụ cận giai đoạn 2021-2030.

	20
	Thực trạng và định hướng bố trí không gian phát triển kinh tế - xã hội vùng liên huyện thuộc tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030.


4. Chi phí xây dựng báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược

Để thực hiện việc lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), cần thực hiện các nội dung công việc sau:

(1). Thu thập tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội có liên quan đến nội dung qui hoạch cần được làm rõ hơn trong báo cáo ĐMC.

(2). Thu thập và khai thác các số liệu về tài nguyên, môi trường từ các chương trình, dự án đã và đang được triển khai trên địa bàn tỉnh

(3). Điều tra bổ sung số liệu tại những khu vực còn thiếu thông tin, những khu vực có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nội dung này là căn cứ cho việc tổng hợp những tác động của các hoạt động kinh tế - xã hội đến môi trường, làm cơ sở cho việc dự báo chiến lược về môi trường trong thời kỳ qui hoạch.

(4). Tổng hợp, xử lý, phân tích số liệu, tài liệu, xây dựng các báo cáo chuyên đề.

(5). Xây dựng báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

5. Chi phí dự phòng

Chi phí dự phòng được xác định bằng 10% của tổng các chi phí, bao gồm: 

- Chi phí cho các hoạt động trực tiếp lập qui hoạch tỉnh;

- Chi phí cho các hoạt động gián tiếp lập qui hoạch tỉnh;

- Chi phí xây dựng nội dung đề xuất tích hợp vào qui hoạch tỉnh;

- Chi phí lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;

Chi phí dự phòng được sử dụng trong các trường hợp sau:

- Chi phí phát sinh trong quá trình triển khai dự án phục vụ việc lập, thẩm định, phê duyệt và công bố qui hoạch ngoài các chi phí đã được nêu trong phần dự toán.

- Chi phí thực tế chi cho các nội dung làm căn cứ để tính chi phí dự phòng lớn hơn chi phí được lập.

- Chi phí dự phòng chỉ được sử dụng khi có quyết định của người có thẩm quiền theo qui định của pháp luật.

III. TỔNG HỢP CHI PHÍ LẬP QUI HOẠCH TỈNH GIA LAI THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
Bảng 7: Tổng hợp chi phí lập qui hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
	 
	NỘI DUNG
	Chi phí
	Chi tiết

	
	
	1000 đồng
	tại Phụ lục

	A
	CHI PHÍ LẬP NHIỆM VỤ QUY HOẠCH
	596,800
	1

	I
	Chi phí trực tiếp lập nhiệm vụ quy hoạch
	497,200
	 

	1
	Chi phí hoạt động trực tiếp trước thuế (1+2+3+4+5+6)
	452,000
	 

	1.1
	Thu thập thông tin, dữ liệu
	50,000
	 

	1.2
	Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh
	256,500
	 

	1.3
	Xây dựng các yêu cầu về tính khoa học, tính thực tiễn, độ tin cậy của phương pháp tiếp cận và phương pháp lập quy hoạch
	22,500
	 

	1.4
	Xây dựng kế hoạch và tiến độ lập quy hoạch 
	50,000
	 

	1.5
	Xây dựng dự toán lập quy hoạch và các nội dung đề xuất 
	45,000
	 

	1.6
	Xây dựng các dự thảo văn bản trình thẩm định và phê duyệt 
	28,000
	 

	1.7
	Thuế GTGT (10%)
	45,200
	 

	II
	Chi phí gián tiếp lập nhiệm vụ quy hoạch
	99,600
	 

	1
	Chi phí tổ chức Hội thảo
	54,500
	 

	1.1
	Chi phí tổ chức
	39,200
	 

	1.2
	Chi phí đi lại lưu trú
	15,300
	 

	2
	Chi phí khác
	45,100
	 

	2.1
	Chi phí lựa chọn tổ chức tư vấn
	6,000
	 

	2.2
	Chi phí khảo sát thực tế
	30,600
	 

	2.3
	Chi phí tổ chức thẩm định lập nhiệm vụ qui hoạch
	8,500
	 

	B
	CHI PHÍ LẬP QUY HOẠCH
	54,554,010
	 

	I
	Chi phí trực tiếp cho hoạt động lập quy hoạch
	20,962,334
	 

	1.1
	Thu thập và xử lý tài liệu, số liệu
	1,718,839
	 

	1.2
	Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của địa phương
	1,091,094
	 

	1.3
	Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn
	3,470,332
	 

	1.4
	Xác định quan điểm và mục tiêu phát triển tỉnh
	821,619
	 

	1.5
	Phương hướng phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn tỉnh
	261,795
	 

	1.6
	Lựa chọn phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội, bao gồm các hoạt động
	653,643
	 

	1.7
	Xây dựng các nội dung cụ thể theo Quy định tại các điểm d, đ, e, g, h, i và k khoản 2 Điều 27 Luật Quy hoạch
	1,384,980
	 

	1.8
	Lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện
	1,300,483
	 

	1.9
	Phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện
	410,427
	 

	1.1
	Phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh
	1,142,327
	 

	1.11
	Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng, tài nguyên trên địa bàn tỉnh
	270,240
	 

	1.12
	Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra
	320,910
	 

	1.13
	Phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh
	400,293
	 

	1.14
	Xây dựng danh mục dự án của tỉnh và thứ tự ưu tiên thực hiện
	338,926
	 

	1.15
	Xây dựng giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch
	641,820
	 

	1.16
	Xây dựng hệ thống bản đồ
	3,953,386
	 

	1.17
	Xây dựng báo cáo quy hoạch
	1,520,100
	 

	1.18
	Xử lý, tích hợp báo cáo đánh giá môi trường chiến lược vào báo cáo quy hoạch tỉnh
	472,920
	 

	1.19
	Xây dựng cơ sở dữ liệu của quy hoạch
	788,200
	 

	II
	Chi phí hoạt động gián tiếp cho hoạt động lập quy hoạch
	4,391,695
	 

	2.1
	Chi phí lựa chọn tổ chức tư vấn
	122,555
	8

	2.2
	Chi phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tham vấn, lấy ý kiến chuyên gia, ý kiến cộng đồng về quy hoạch
	480,000
	5

	2.3
	Tổ chức thẩm định quy hoạch
	439,140
	6

	2.4
	Quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch
	150,000
	7

	2.5
	Công bố Quy hoạch
	560,000
	9

	2.6
	Chi phí khảo sát
	560,000
	 

	2.7
	Chi phí quản lý chung: 
	2,080,000
	 

	III
	Tổng kinh phí xây dựng và hoàn thiện nội dung đề xuất
	22,199,980
	 

	3.1
	Nội dung đề xuất các ngành 
	11,137,280
	 

	3.2
	Nội dung đề xuất cấp huyện
	11,062,700
	 

	IV
	Chi phí lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
	1,000,000
	4

	V
	Chi phí dự phòng
	6,000,000
	11

	Tổng kinh phí trước thuế(Mục V + Mục IV+ Mục III + Mục II + Mục I + Mục A)
	55,150,810
	 

	Thuế VAT = 10% (Mục V+ Mục IV+ Mục III + Mục II + Mục I + Mục A)
	5,515,081
	 

	Tổng kinh phí sau thuế (chưa bao gồm chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và kiểm toán độc lập
	60,665,890
	 

	Tổng chi phí 
	60,665,890
	 


Bằng chữ: Sáu mươi tỷ sáu trăm sáu mươi lăm triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng.%.

2.2.2 Yêu cầu của nhiệm vụ lập dự toán xây dựng qui hoạch tỉnh

- Chi phí lập qui hoạch phải được tính đúng, tính đủ, phù hợp với đặc điểm, tính chất và yêu cầu từng loại công việc được xác định trong nhiệm vụ qui hoạch.

- Việc xây dựng dự toán kinh phí phải đảm bảo bao quát toàn bộ các nội dung công việc sẽ triển khai trong quá trình lập qui hoạch và có tính đến những phát sinh có thể sẽ xảy ra. 

- Việc xây dựng dự toán kinh phí phải đảm bảo có căn cứ và tuân thủ các qui định của pháp luật về các định mức, sử dụng ngân sách đầu tư công đối với từng nội dung có liên quan.
KẾT LUẬN

Qui hoạch phát triển cấp tỉnh là một trong các công cụ quan trọng để cấp ủy, chính quiền các cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường, phát triển hạ tầng và không gian lãnh thổ. Tuy nhiên, để qui hoạch trở thành công cụ theo đúng nghĩa của nó, xây dựng qui hoạch phải được tổ chức khoa học, chuẩn xác và có tính khả thi. Đó là công việc rất khó khăn, phức tạp do những nhận thức về qui hoạch, do trình độ tổ chức các hoạt động xây dựng qui hoạch, nhất là trong bối cảnh các địa phương triển khai qui hoạch theo Luật qui hoạch 2017. Trong bối cảnh trên, việc xác định các nhiệm vụ qui hoạch làm cơ sở cho lựa chọn tư vấn xây dựng qui hoạch, phối hợp tổ chức xây dựng qui hoạch, làm căn cứ cho đánh giá xây dựng qui hoạch… là rất cần thiết.

Các nhiệm vụ xây dựng qui hoạch được thiết kế dựa trên các công việc cần triển khai để xây dựng qui hoạch, trước hết để thiết kế được bản Báo cáo tổng hợp qui hoạch; các yêu cầu, mục tiêu của bản qui hoạch. Trong mỗi nhiệm vụ, đã làm rõ: (1) Căn cứ đề xuất nhiệm vụ; (2) Nội dung của nhiệm vụ; Yêu cầu cần đạt được và (4) Điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ đó.

19 nhiệm vụ về chuyên môn qui hoạch và 02 nhiệm vụ về tài chính đã được viết theo yêu cầu chung và có những điểm nhấn đặc thù từ các điều kiện cụ thể của tỉnh Gia Lai là những nhiệm vụ nếu triển khai tốt, Bản báo cáo qui hoạch theo Luật qui hoạch 2017, tuy có những điểm mới sẽ được xây dựng có tính hệ thống, có cơ sở khoa học và có tính khả thi.

Để có đầy đủ cơ sở khoa học, chúng tôi trình bày các nhiệm vụ dưới dạng bản thuyết minh. Để làm cơ sở đấu thầu, ký kết hợp động, phối hợp giữa tư vấn và các sở, ban ngành có liên quan, chúng tôi trình bày nội dung và yêu cầu của từng nhiệm vụ. Bên cạnh  đó, từ nhiệm vụ, chúng tôi dự thảo thiết kế đề cương Báo cáo tổng hợp qui hoạch để tham khảo và làm rõ hơn vai trò của các nhiệm vụ nghiên cứu.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Luật qui hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017;


- Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về việc triển khai Luật qui hoạch.

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/05/2019 của Chính phủ về Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật qui hoạch;

- Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/05/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về định mức chi phí cho hoạt động qui hoạch;

- Thông tư số 113/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính qui định về giá trong hoạt động qui hoạch;

- Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học Công nghệ về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

- Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính về qui định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
- Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV và các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ;

- Các văn bản rà soát, đánh giá Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai đến năm 2020.

- Các văn bản đánh giá Qui hoạch phát triển các ngành nông, lâm nghiệp và ngư nghiệp; Qui hoạch phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng; Qui hoạch phát triển các ngành dịch vụ  và các lĩnh vực văn hóa, giáo dục... Qui hoach phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường...
- Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 2/12/2019 về việc ban hành Danh mục các qui hoạch được tích hợp vào qui hoạch cấp quốc gia, qui hoạch vùng, qui hoạch tỉnh  theo qui định tại điểm c, khoản 1 điều 59 Luật Qui hoạch.
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